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HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

ThS. Cao Thị Lệ Quyên 

Khoa Kinh tế - QTKD

1. Nợ xấu và tác động của nợ xấu

Nợ xấu phát sinh khiến một phần vốn kinh doanh của ngân hàng bị tồn đọng ở các khoản nợ này, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, giảm lợi nhuận của ngân hàng. Đồng thời, tồn tại nợ xấu làm khả năng thanh khoản của ngân hàng giảm, kéo theo sự giảm sút uy tín và đưa ngân hàng đến rủi ro nguy cơ phá sản. Đối với nền kinh tế, nợ xấu xảy ra dẫn đến sức ép lạm phát, đình chỉ sản xuất và có thể gây khủng hoảng hệ thống ngân hàng từ đó kéo theo khủng hoảng kinh tế. Ngoài ra, đối với khách hàng, nợ xấu là nguyên nhân làm giảm tốc độ chu chuyển vốn, tăng chi phí hoạt động và nhiều tác động xấu khác. Vì vậy, xử lý nợ xấu ngay từ đầu đã được xác định là một nội dung rất quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của hệ thống NHTM cũng như ổn định hệ thống tài chính quốc gia. Giai đoạn 2011 – 2015, trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp do chịu tác động nặng nề của khủng hoảng kinh tế các năm, công tác xử lý nợ xấu được thực hiện quyết liệt đồng bộ. Những nổ lực này của các cơ quan chức năng đã được ghi nhận bằng nhiều kết quả khả quan trong việc xử lý, ngăn ngừa nợ xấu. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều lí do khác nhau, tình trạng nợ xấu vẫn tồn tại đe dọa hoạt động ngân hàng. 

2. Thực trạng xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015

· Nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Thực tế trong những năm qua, nợ xấu ngân hàng tồn tại gây ra không ít khó khăn cho hoạt động ngân hàng nói riêng và đe dọa sự ổn định của nền kinh tế nói chung.
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Năm 2011, nợ xấu bắt đầu gia tăng về giá trị lên 85.000 tỉ đồng, chiếm 3,1% tổng dư nợ. Đây là năm tỷ lệ nợ xấu có tốc độ tăng mạnh trong nhiều năm, tăng tới 61%,. Đây cũng là lần đầu tiên NHNN chủ động công bố tỷ lệ nợ xấu trong các ngân hàng. Hậu quả này xuất phát từ Chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, có phần thắt chặt cũng như tình trạng nợ xấu từ nhiều năm trước tích tụ kết hợp với tình trạng các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhiều. Nợ xấu năm này khiến các NHTM phải tăng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, khiến khả năng thanh khoản của hệ thống NHTM giảm và kết quả hoạt động kinh doanh chững lại dẫn đến rủi ro đổ vỡ hệ thống, đồng thời cũng tác động lớn đến toàn bộ nền kinh tế Con số nợ xấu tới cuối năm 2012 tăng lên 4,1 % và là năm có tỷ lệ nợ xấu cao nhất từ năm 2011 đến năm 2015. Thời điểm này, các NHTM tiếp tục phải đối mặt vấn đề về thanh khoản và kết quả hoạt động kinh doanh giảm sút rõ. Ngoài chịu tác động việc thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng, tình trạng nợ xấu tích tụ từ nhiều năm trước, nay có cơ hội bùng phát, hoạt động của NHTM vẫn còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008. Do vậy, nợ xấu đã vượt khả năng kiểm soát của các ngân hàng nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung. Năm 2013, mặc dù có những thời điểm nợ xấu tăng mạnh tới 23,73% so với năm 2012 đe dọa an ninh hệ thống ngân hàng và ổn định tài chính quốc gia nhưng đến cối năm tỷ lệ nợ xấu đã có dấu hiệu giảm dần trước những nỗ lực của Chính phủ, NHNN, NHTM và các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Cùng với những thành công trong hoạt động điều hành và thực thi chính sách tiền tệ của NHNN, năm 2014 và năm 2015 tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh về mức 2,52%.

· Xử lý nợ xấu

Để giải quyết tình trạng nợ xấu tăng cao, có nguy cơ đe dọa đến ổn định của hệ thống NHTM, có nhiều biện pháp được đưa ra, tiêu biểu ở một số biện pháp sau:

Ban hành chính sách phù hợp, kịp thời: Trong giai đoạn 2011 – 2012, hệ thống NHTM Việt Nam thực hiện quản lý, theo dõi nợ xấu theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 sửa đổi, bổ sung Quyết định 493. Theo đó, nợ xấu là những khoản nợ được phân chia vào nhóm 3 (dưới chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ), nhóm 5 (có khả năng mất vốn). Trước tình trạng tỷ lệ nợ xấu tăng cao vào năm 2012, cùng với việc sử dụng đồng bộ các giải pháp để xử lý, khắc phục tình trạng này, NHNN đã ban hành Thông tư 02/2013/TT-NHNN thay thế Quyết định 493 về phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng và Quyết định 18 sửa đổi, bổ sung Quyết định 493. Thông tư này cũng xác định rõ các khoản nợ xấu hay nợ khó đòi là các khoản nợ thuộc nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, tuy nhiên, bổ sung thêm một số khoản nợ được xếp vào 3 nhóm nợ trên để theo dõi chặt chẽ các khoản dư nợ của các NHTM từ đó nhằm hạn chế các khoản nợ xấu phát sinh đồng thời trích lập dự phòng phù hợp. Ngày 18/3/2014, NHNN đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN, cho phép các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục được thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ kể từ ngày 20/3/2014 đến hết ngày 1/4/2015 nhưng mỗi khoản nợ chỉ được cơ cấu lại một lần. Trên cơ sở hướng dẫn của NHNN, các TCTD tiếp tục tích cực chủ động xử lý nợ xấu, trong 7 tháng đầu năm 2014, các TCTD đã xử lý được hơn 40,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó: (1) Khách hàng trả nợ: 14,3 nghìn tỷ đồng; (2) Bán, phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ: 1,56 nghìn tỷ đồng; (3) Bán cho các tổ chức, cá nhân: 14,49 nghìn tỷ đồng; (4) Xử lý bằng dự phòng rủi ro: 8,3 nghìn tỷ đồng. Số liệu tới 31/12/2015 của NHNN, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt trên 4,655 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 17,26% so với cuối năm 2014 và tỷ lệ nợ xấu giảm rõ rệt so với các năm trước. Đây là kết quả của việc thực hiện phân loại nợ xấu theo chuẩn mới tại Thông tư 02 và Thông tư 09. Các TCTD cũng đã thực hiện tham chiếu kết quả phân loại nợ đối với từng khách hàng từ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) để phân loại nhóm nợ.

Thành lập Công ty Quản lý tài sản (VAMC): Đứng trước tình trạng nợ xấu tăng cao nhất là vào năm 2012, bên cạnh việc ban hành các chính sách và điều hành thực hiện nhằm hạn chế và xử lý nợ xấu, VAMC được thành lập và hoạt động theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1459/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. VAMC là công cụ đặc biệt của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý nền kinh tế.  Chính thức mua nợ xấu từ tháng 10/2013 đến 31/12/2015 VAMC đã mua được 236.603 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng. Kết quả đạt được về xử lý nợ xấu góp phần quan trọng trong việc tái cơ cấu, lành mạnh hóa tài chính của các TCTD, đặc biệt trong việc khơi thông và thúc đẩy mở rộng tín dụng cho nền kinh tế một cách an toàn, hiệu quả. Công ty VAMC ra đời bước đầu đã khẳng định đây là công cụ chính sách quan trọng để góp phần giảm nhanh nợ xấu. Mô hình hoạt động của VAMC đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD và hỗ trợ khó khăn cho khách hàng. Đối với các TCTD, VAMC đã góp phần đưa nợ xấu ra khỏi bảng cân đối kế toán của TCTD, kéo dài thời gian trích lập dự phòng rủi ro từ 5 đến 10 năm, giảm áp lực về tài chính cho TCTD, nhất là các TCTD có thể sử dụng trái phiếu đặc biệt để vay tái cấp vốn của NHNN để tạo nguồn kinh doanh. Từ năm 2013 đến 31/12/2015, VAMC đã phối hợp với các TCTD thu hồi được 22.783 tỷ đồng, đã thanh toán trái phiếu đặc biệt cho các TCTD 11.738 tỷ đồng. Ngoài ra, NHNN luôn có những bước đi vững chắc trong xử lý dứt điểm nợ xấu của các TCTD. Cụ thể, ngày 28/8/2015, NHNN tiếp tục ban hành Thông tư số 14/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 19/2013/TT-NHNN về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty VAMC. Thông tư này đã cụ thể hóa những thay đổi trong Nghị định 34/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/3/2015. Và chính thức quy định việc VAMC mua lại nợ xấu theo giá thị trường bằng phát hành trái phiếu trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ xấu, bên cạnh trái phiếu đặc biệt với cơ chế đã có. Cơ chế mới đối với loại trái phiếu mua các khoản nợ xấu của các TCTD theo giá thị trường gắn kèm với nhiều lợi ích: (1) Trái phiếu do VAMC phát hành dùng để thanh toán cho TCTD bán lại nợ xấu; (2) Các TCTD sở hữu trái phiếu mới không phải trích lập dự phòng rủi ro như TPĐB; (3) TCTD sở hữu trái phiếu được coi như một tài sản có tính thanh khoản cao, bởi loại trái phiếu này hoàn toàn có thể chuyển nhượng giữa TCTD với NHNN và giữa các TCTD với nhau, do vậy giúp nâng cao khả năng thanh khoản của loại trái phiếu này. Thực tế cho thấy, tỷ lệ nợ xấu giảm dần của các TCTD có mối quan hệ chặt chẽ với việc mua nợ xấu của VAMC trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015. Đây thực sự là những con số đáng khích lệ trước nỗ lực giảm tỷ lệ nợ xấu và tổng nợ xấu của NHNN và các TCTD.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu các TCTD: Giải pháp hữu hiệu khác được áp dụng để xử lý nợ xấu là việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NĐ-NQ ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoach phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 với một trong những nhiệm vụ quan trọng là tái cơ cấu hệ thống tài chính, ngân hàng, trọng tâm là các ngân hàng thương mại. Với Nghị định này, NHNN thực hiện tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu, bảo đảm việc trích lập dự phòng rủi ro, bảo đảm tính thanh khoản và an toàn hệ thống, cảnh báo sớm rủi ro hệ thống. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015”. NHNN đã rất quyết liệt triển khai nhiệm vụ theo tinh thần đề án 254, bằng cách phân loại hệ thống NHTM thành ba nhóm: Nhóm 1, gồm các NHTM có tình hình tài chính lành mạnh, có năng lực quy mô đủ lớn để phát triển thành các ngân hàng trụ cột của hệ thống; Nhóm 2, gồm các NHTM có tài chính lành mạnh, nhưng quy mô nhỏ; Nhóm 3, gồm các NHTM có tình hình tài chính khó khăn buộc phải thực hiện tái cơ cấu. Đến hết năm 2012, NHNN chỉ tập trung củng cố thanh khoản hệ thống ngân hàng, lành mạnh hóa hoạt động tài chính, tái cơ cấu tổ chức, tăng cường quản trị hệ thống ngân hàng…để tiến đến xử lý nợ xấu toàn diện. Trong năm 2013, Chính phủ và NHNN phải tất bật thông qua nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm xử lý triệt để nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Nhiệm vụ của NHNN trong Đề án 254 được thực thi sang giai đoạn hai, là lành mạnh hóa tài chính hệ thống ngân hàng với việc tăng cường xây dựng các quy định về an toàn vốn, xử lý nợ xấu hệ thống qua việc thành lập VAMC và nâng cao quản trị rủi ro, hướng đến hoàn thiện chuẩn mực Basel II.  Năm 2015 là năm cuối cùng của giai đoạn 2011-2015 thực hiện Đề án cơ cấu lại các TCTD và năm bản lề thực hiện Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD. Để tiếp tục triển khai quyết liệt xử lý nợ xấu, Chính phủ đã ban hành Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD” kèm theo Quyết định 843 và phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% đến cuối năm 2015 như đã nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Bên cạnh đó, NHNN cũng ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 27/01/2015 về việc tăng cường xử lý nợ xấu của TCTD. Với Chỉ thị này, NHNN yêu cầu: VAMC phải có kế hoạch mua 70.000 - 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2015; các TCTD phải xử lý được tối thiểu 60% số nợ xấu cần xử lý trong năm 2015; thực hiện bán nợ cho VAMC phải đạt tối thiểu 75% trong 6 tháng đầu năm; và các TCTD phải tập trung nguồn lực xử lý nợ xấu. 

4. Hạn chế trong hoạt động xử lý nợ xấu

Quá trình xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2011 – 2015 đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế ảnh hưởng đến kết quả công tác này, cụ thể:

Một là, cơ chế xử lý tài sản đảm bảo chưa hiệu quả

Hiện nay khi các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, ngân hàng được phép bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Tuy nhiên, công tác xử lý tài sản đảm bảo rất phức tạp, nhiều khâu và liên quan tới nhiều ngành chức năng, do vậy thời gian thường lâu và ảnh hưởng tới giá trị thu hồi của tài sản. Trên thực tế, các bên thường trì hoãn việc chuyển giao tài sản đảm bảo, có những ngân hàng có tới 70% số khoản vay thế chấp bằng bất động sản, xong xử lý rất khó khăn. Mặc dù trong hợp đồng giữa ngân hàng với khách hàng đã được công chứng có điều kiện rõ ràng, ngân hàng toàn quyền xử lý tài sản khi khách hàng không trả được nợ, nhưng thực tế, ngân hàng không thể thực hiện thu giữ tài sản đó, bởi còn nhiều vướng mắc từ các quy định khác. Đối với VAMC, công ty này được phép tổ chức bán đấu giá đối với tài sản đảm bảo các khoản nợ xấu không có thỏa thuận với TCTD và chủ nợ trị giá dưới 10 tỷ đồng và tài sản bảo đảm không thuê được tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, do chưa có quy định về tiêu chí, cách thức lựa chọn nơi tổ chức đấu giá tài sản nên mỗi nơi thực hiện khác nhau; Chưa có quy định rõ ràng về cách thức UBND và cơ quan công an thực thi vai trò hỗ trợ cho bên xử lý tài sản thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm như thế nào, do vậy, việc thi hành Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm chưa thực sự phát huy hết hiệu quả như mong muốn, khiến cho công tác thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, quy trình giải quyết tài sản đảm bảo hiện nay có liên quan đến rất nhiều đối tác, gây khó khăn cho việc giải quyết dứt điểm khoản nợ xấu. Bất cập này dẫn đến việc VAMC dù đã mua được các khoản nợ, nhưng cũng không thể phối hợp với các TCTD để phát mãi các tài sản đảm bảo. Khi VAMC và các TCTD không xử lý thu hồi được nợ, các khoản nợ này sẽ chuyển thành nợ quá hạn và nợ xấu, đẩy tỷ lệ nợ xấu tăng lên.

Hai là, chưa có một cơ chế đầu ra rõ ràng cho việc mua bán các khoản nợ

Nếu các khoản nợ được mua bán công khai, được đem ra giải quyết thông qua việc đấu giá và mua bán với giá trị thực sự của nó thì khả năng giải quyết định khoản nợ xấu này sẽ cao. Hiện VAMC đã thực hiện mua các khoản nợ xấu này theo giá thị trường, tuy nhiên đầu ra cho các khoản nợ xấu này từ VAMC ra thị trường lại cần phải có một cơ chế rõ ràng và chi tiết hơn để các khoản nợ không nghẽn tại VAMC. Bởi nếu không có một cơ chế thị trường cho đầu ra của các khoản nợ thì khả năng thậm chí còn dẫn tới một cuộc khủng hoảng khác bên cạnh vấn đề nợ xấu hiện nay. Quy trình hoạt động tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của NHNN quy định VAMC phải mua nợ, sau đó mới tái cơ cấu lại các khoản nợ, cuối cùng bán nợ xấu đã mua và các tài sản bảo đảm của các khoản nợ này. Trong mô hình này, giai đoạn bán nợ xấu đã mua của VAMC là rất quan trọng, bởi nếu mua nợ xấu là hoạt động “đầu vào” thì bán nợ xấu đã mua là hoạt động “đầu ra”. Tuy nhiên, quy trình này hiện nay ở Việt Nam còn đang gặp vướng mắc do thị trường mua bán nợ trong nước còn chưa phát triển và thiếu tính cạnh tranh. Trên thị trường, mặc dù nguồn cung về nợ xấu khá lớn nhưng số lượng công ty chuyên về mua bán nợ xấu lại không nhiều. Ngoài VMAC, đang có hơn 20 Công ty quản lý tài sản (AMC) của các NHTM và Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) thuộc Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các AMC của các NHTM hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Cùng với những hạn chế về năng lực, phương thức mua bán nợ của các công ty này trên thị trường còn thiếu tính đa dạng. Hoạt động mua bán nợ được thực hiện chủ yếu dưới 2 hình thức: Mua bán nợ theo thoả thuận và mua bán nợ theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, VAMC bị giới hạn về quyền đối với các khoản nợ xấu đã mua

Do quy định đặc thù trong hoạt động của VAMC, cho đến nay 100% số nợ xấu mà VAMC đã mua được thực hiện thông qua hình thức phát hành trái phiếu đặc biệt. Mặc dù hình thức này có ưu điểm là giúp giảm nhanh nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng mà không sử dụng tới ngân sách nhà nước, tuy nhiên việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt lại có một hạn chế rất lớn là không trao cho VAMC quyền tự định đoạt đối với nợ xấu đã mua. VAMC không thể chủ động tiến hành các biện pháp xử lý nợ xấu như miễn giảm lãi, tái cơ cấu khoản nợ hay bán tài sản đảm bảo nếu không được sự đồng ý của TCTD. Do vậy, trên danh nghĩa, TCTD vẫn có quyền quyết định đối với các khoản nợ xấu đã bán và vẫn phải chịu rủi ro hoàn toàn đối với các khoản nợ này. Thực tế đã cho thấy, trong nhiều trường hợp, nếu

TCTD phối hợp chặt chẽ và thống nhất với VAMC thì công ty thể hiện khá hiệu quả vai trò của mình. Ngược lại, nếu TCTD không hợp tác thì VAMC không thể thực hiện được việc xử lý nợ. 

Ngoài các khó khăn trên, quá trình xử lý nợ xấu tại các NHTM còn gặp nhiều khó khăn khác như thực trạng tình hình nợ xấu tồn tại trong nhiều năm, tiến độ xử lý nợ xấu của các bên liên quan còn chậm hay thị trường mua bán nợ chưa chính thức, thiếu thông tin minh bạch… dẫn đến tình trạng nợ xấu vẫn còn tồn đọng và ảnh hưởng đến hệ thống NHTM cũng như đối với nền kinh tế.

5. Định hướng xử lý nợ xấu trong thời gian tới

Xử lý nợ xấu nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống NHTM, thúc đẩy kinh tế phát triển là một quá trình thực hiện quyết liệt, lâu dài. Nhằm phát huy những thành công, khắc phục hạn chế khó khăn trong giai đoạn trước, để thực hiện tốt công tác xử lý nợ xấu ở giai đoạn tiếp theo, có thể sử dụng một số giải pháp sau:

Trước hết, Chính phủ và các cơ quan chức năng cần xây dựng một khuôn khổ pháp lý, chính sách chi tiết, cụ thể về việc xử lý tài sản đảm bảo. Cần thay đổi các quy định pháp luật liên quan đến việc phát mãi tài sản, mua bán tài sản thế chấp hoặc công trình, dự án liên quan đến các khoản nợ xấu.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các cơ quan chức năng cần trao thêm những quyền đặc biệt cho VAMC để công ty này có thể thực hiện việc xử lý nợ xấu tại các NHTM theo nguyên tắc tự chủ và tự quyết định, đặc biệt là việc xử lý đầu ra của các khoản nợ xấu VAMC đã mua. Bởi, mặc dù trên giấy tờ tất cả phần nợ bán cho VAMC thì tất cả tài sản đảm bảo được chuyển nhượng cho VAMC, nhưng khi ra tòa, VAMC không thể khởi kiện khách hàng. Do vậy, phải có cơ chế cho VAMC tự chủ trong việc xử lý các khoản nợ đã mua của mình. 

Không chỉ vậy, NHNN cần tiếp tục tăng cường thanh tra giám sát đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD, đảm bảo rằng các tổ chức này thực hiện đúng quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Các NHTM và TCTD cần thực hiện nghiêm chỉnh việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nợ xấu theo quy định của pháp luật. Các TCTD và NHTM cần thực hiện việc bổ sung vốn dự phòng thông qua trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại đồng thời hỗ trợ công tác bán nợ xấu cho VAMC.

Xử lý triệt để nợ xấu, cũng như tháo gỡ khó khăn cho các TCTD nói riêng và các doanh nghiệp, tổ chức trong nền kinh tế nói chung thực sự là một vấn đề khó khăn. Ngoài các kiến nghị này, các cơ quan chức năng và tổ chức, cá nhân liên quan cần áp dụng đồng bộ các giải pháp khác nhằm phát huy hơn nữa thành công từ công tác xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2011 – 2015 để xử lý tốt các khoản nợ xấu tồn đọng cũng như hạn chế tối đa các khoản nợ xấu phát sinh trong thời gian tới nhằm lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng.
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QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

ThS.Phan Thị Ái

Khoa Kinh tế - QTKD – Trường Đại học Hà Tĩnh

Trung Quốc hiện nay là quốc gia đông dân nhất thế giới và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong những năm vừa qua, chính sách thương mại quốc tế theo hướng cải cách kinh tế và tự do hóa thương mại, bắt đầu từ năm 1978 và được điều chỉnh linh hoạt trong các thời kỳ tiếp theo đã đưa Trung Quốc đứng vào một trong số những quốc gia hàng đầu thế giới về thương mại. Nghiên cứu quá trình cải cách và điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc thời gian qua nhằm rút ra những bài học kinh  nghiệm cho Việt Nam trong quá trình Đổi mới kinh tế hiện nay. 

Từ khóa: Chính sách thương mại quốc tế; Tự do hóa thương mại; Bảo hộ mậu dịch; 

1. Một số vấn đề lý luận về chính sách thương mại quốc tế

Chính sách thương mại quốc tế là hệ thống các công cụ và biện pháp mà nhà nước sử dụng để điều tiết các hoạt động thương mại quốc tế của các quốc gia, nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đó. Một chính sách thương mại quóc tế phù hợp sẽ  tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước thâm nhập và mở rộng thị trường ra nước ngoài, khai thác triệt để lợi thế so sánh của nền kinh tế trong nước, đồng thời bảo vệ thị trường nội địa: tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước đứng vững và vươn lên trong hoạt động kinh doanh.

Về nội dung, chính sách thương mại quốc tế thường bao gồm ba vấn đề lớn là chính sách mặt hàng, chính sách thị trường và chính sách hỗ trợ. Để thực hiện các chính sách này, các quốc gia thường sử dụng một số công cụ và biện pháp như: Thuế quan (Xuất nhập khẩu), Các công cụ phi thuế quan (Hạn ngạch, Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, Hạn chế xuất khẩu tự nguyện...), Các công cụ và biện pháp hỗ trợ xuất khẩu (Biện pháp hỗ trợ về vốn, tín dụng ưu đãi... ) và một số biện pháp khác (Hoàn thuế xuất khẩu, hỗ trợ đào tạo nhân lực...). 

Mỗi quốc gia, tùy thuộc vào điều kiện tự  nhiên-kinh tế-xã hội và mục tiêu phát triển trong từng thời kỳ để lựa chọn chính sách thương mại quốc tế phù hợp. Theo đó, hai xu hướng ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính sách thương mại quốc tế của một quốc gia là xu hướng tự do hóa thương mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch. Tự do hóa thương mại là sự nới lỏng can thiệp của nhà nước hay chính phủ vào lĩnh vực trao đổi, buôn bán quốc tế. Tự do hóa thương mại vừa là nhu cầu hai chiều của hầu hết các nền kinh tế thị trường, bao gồm: nhu cầu bán hàng hóa, đầu tư ra nước ngoài và nhu cầu mua hàng hóa, nhận vốn đầu tư của nước ngoài. Còn Bảo hộ mậu dịch là thuật ngữ trong kinh tế học quốc tế chỉ việc áp dụng nâng cao một số tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực như chất lượng, vệ sinh, an toàn, lao động, môi trường,xuất xứ, v.v... hay việc áp đặt thuế xuất nhập khẩu cao đối với một số mặt hàng nhập khẩu nào đó để bảo vệ ngành sản xuất các mặt hàng tương tự (hay dịch vụ) trong một quốc gia nào đó.

Ngày nay, khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hướng tự do hóa thương mại là một tất yếu trong chính sách thương mai quốc tế của mỗi quốc gia, song để bảo vệ nền sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh của nước ngoài, các quốc gia đều có những biện pháp bảo hộ mậu dịch phù hợp. 
2. Quá trình điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay

2.1. Quá trình điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc từ 1978 đến nay

Trung Quốc hiện nay là quốc gia đông dân nhất thế giới và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (sau Mỹ). Trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới. Một trong những động lực chính thúc đẩy kinh tế Trung Quốc là thương mại. Trung Quốc đã bỏ qua Nhật Bản, trở thành nước đứng thứ ba thế giới về ngoại thương, chỉ sau Mỹ và Đức. Đầu năm 2006, Trung Quốc tuyên bố sẽ trở thành cường quốc thương mại hàng đầu thế giới trong giai đoạn từ 2015 đến 2020. Để đạt được những thành tựu đó, Trung Quốc đã không ngừng điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế với cột mốc điển hình là thời kỳ Đổi mới từ 1978. 

Trước năm 1978, Trung Quốc phát triển một nền kinh tế hướng nội với chính sách mậu dịch bảo hộ cao độ, nền kinh tế đóng cửa hoàn toàn với bên ngoài. 

Năm 1978, sau kỳ họp toàn thể Trung Ương lần thứ 3 khóa XI của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã đánh dấu quá trình điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc theo xu hướng mở cửa và cải cách nền kinh tế. Quá trình điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc có thể chia làm hai giai đoạn sau: 

2.1.1. Giai đoạn 1978 – giữa 2001:

Bước vào thời kỳ cải cách và mở cửa kinh tế, Trung Quốc áp dụng chính sách thương mại thúc đẩy xuất khẩu kết hợp với bảo hộ một cách có chọn lọc các ngành công nghiệp có lợi thế quốc gia. Cụ thể: 

Về chiến lược sản phẩm, Trung Quốc chia làm 3 giai đoạn

* Giai đoạn 1: Chuyển từ xuất khẩu các sản phẩm thô, sơ cấp mà chủ yếu là nông sản và khoáng sản sang xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động như dệt may, giày dép... Khi nới mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc lạc hậu, trong “tay” không có gì ngoài tài nguyên thiên nhiên và lực lượng lao động, vì vậy Trung Quốc thực hiện xuất khẩu như vậy nhằm khai thác lợi thế tuyệt đối của quốc gia và hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thuở ban đầu.

* Giai đoạn 2: Chuyển từ xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nhẹ và bán thành phẩm sử dụng nhiều lao động sang xuất khẩu các thành phẩm công nghiệp cần nhiều vốn mà chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp nặng – hoá chất. Khi nền kinh tế đã bước đầu phát triển mạnh, Trung Quốc đã tích luỹ được một số kinh nghiệm thì Trung Quốc bắt đầu chú ý tới những thị trường rộng lớn của các nước có trình độ lạc hậu hơn để từ đó tập trung tổ chức xuất khẩu sang những thị trường này các mặt hàng như máy vi tính, xe máy, điện tử nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh của quốc gia.

* Giai đoạn 3: Tập trung và coi trọng xuất khẩu các sản phẩm sử dụng kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến. Khi nền kinh tế đã đạt được mức tăng trưởng và phát triển ổn định lúc này lực lượng sản xuất, công cụ sản xuất tiên tiến thì việc xuất khẩu các sản phẩm đó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển quốc gia.

Về chiến lược thị trường: Trung Quốc tiến hành khai thác thị trường theo hai hướng: tìm kiếm thị trường mới và tăng mức xuất khẩu trên các thị trường hiện có. Tức là Trung Quốc phải đa dạng hoá thị trường xuất khẩu để đảm bảo xuất khẩu tăng nhanh và ổn định nhằm thực hiện mục tiêu của chiến lược hướng về xuất khẩu.

Để thực hiện có hiệu quả chiến lược sản phẩm và thị trường nói trên, Trung Quốc đã vân dụng linh hoạt và đồng bộ các công cụ và biện pháp thuế quan và phi thuế quan nhằm hỗ trợ xuất khẩu và điểu chỉnh nhập khẩu. Cụ thể: 

*) Về thuế quan

Tháng 3 năm 1985, Hội đồng nhà nước Trung Quốc ban hành quy định về thuế suất xuất nhập khẩu theo hướng tăng cường xuât khẩu và hỗ trợ sản xuất trong nước. Từ năm 1992 đến tháng 2001, Trung Quốc đã 10 lần cắt giảm thuế quan (xem bảng 1), từ  mức thuế quan trung bình 42,5% năm 1992 xuống còn 15,2% năm 2001.


Bảng 1: Thuế nhập khẩu trung bình của Trung Quốc từ 1992

	Năm 
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	Mức thuế quan trung bình (%)
	42,5
	39,9
	36,4
	35,9
	23.0
	17.0
	16.7
	16.5
	16.4
	15.2


Nguồn: MOFTEC (Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế – sách Chính sách phát triển kinh tế kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc tập 2)

*) Về chính sách thúc đẩy xuất khẩu:

Xây dựng các hệ thống văn bản pháp luật và các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám định chất lượng hàng xuất khẩu trước khi đưa ra nc ngoài theo các tiêu chuẩn quốc gia,các tiêu chuẩn dc cam kết với nc bạn hàng và các tiêu chuẩn quốc tế.
 Áp dụng các biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp xuất khẩu: Chế độ hoàn thuế xuất khẩu đối với một số sản phẩm như máy móc, sản phẩm điện, điện tử, máy móc vận tải, đồng hồ đo và may mặc,  nguyên liệu ngành dệt và các sản phẩm không phải hàng may mặc ...; Thư​ởng xuất khẩu;  Hỗ trợ tài chính chủ yếu thông qua chính sách tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp cải tiến công nghệ và áp dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu; Thực hiện miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên đại bàn hoạt động và tỷ trọng giá trị hàng hóa xuất khẩu trong đó các DN hoạt động trong đặc khu kinh tế và có tỷ trọng giá trị xuất khẩu từ 70% trở lên trong tổng doanh thu sẽ được hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất. Đồng thời chính phủ thực hiện chính sách hoàn thuế cho các DN tham gia vào xuất khẩu. 
Khai triển hoạt động xúc tiến thư​ơng mại hỗ trợ marketing bởi các cơ quan thương vụ ở nước ngoài và mạng lưới văn phòng thúc đẩy xuất khẩu ở trong nước. 
Áp dụng và duy trì tỷ giá thấp đối với đồng nhân dân tệ để khuyến khích XK đồng thời tạo đk cho các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch ngoại hối để đảm bảo cho việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào và máy móc
Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đăc biệt là giao thông; xây dựng khu chế xuất, đặc khu kinh tế mở tạo môi trng thuận lợi cho họat động sản xuất kinh doanh xuất khẩu.
Đẩy mạnh chính sách thu hút FDI để hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu xuất khẩu. Thông qua thu hút vốn, công nghệ kinh nghiệm quản lý hiện đại và hiệu quả của đối tác nước ngoài đồng thời kết hợp giữa thương hiệu trong nướcvới thương hiệu hàng hóa nước ngoài để phát triển khả năng thâm nhập thị trường xuất khẩu “ lấy thị trường đổi công nghệ”
*) Về chính sách quản lý nhập khẩu
Áp dụng biện pháp thuế quan nhập khẩu với mục đích bảo hộ các ngành công nghiệp non trẻ. Trong quá trình đàm phán gia nhập WTO mức thuế quan nhập khẩu được điều chỉnh giảm dần từ 42,5% năm 95 xuống 15,2% năm 2001.
Bên cạnh đó, Trung Quốc áp dụng  các biện pháp khác như hệ thống cấp giấy phép cho hàng xuất nhập khẩu, hệ thống đăng ký nhập khẩu tự nguyện đối với một số nhóm hàng hóa (ngũ cốc, dầu thực vật, rượu...); Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hoá  theo nguyên tắc, tất cả các hàng hoá xuất nhập khẩu đều bị kiểm tra; Quy định về chống bán phá giá và chống trợ cấp ( có hiệu lực từ ngày 25/2/1997); Cấm nhập khẩu một số mặt hàng. 

Nhờ áp dụng các biện pháp nói trên, Kinh tế Trung Quốc đã có bước phát triển rất nhanh. Giai đoạn 1980-1996, kinh tế Trung Quốc luôn tăng trưởng xấp xỉ 10%. Kim ngạch thương mại tăng từ 20,64 tỉ năm 1987 lên 2,170 tỉ năm 2007 (hơn 100 lần). Tổng giá trị xuất khẩu từ 20,64 tỷ USD năm 1978 tăng lên đến 325,06 tỷ USD năm 1997, bình quân hàng năm tăng 16,5%, trong đó xuất khẩu tăng từ 9,75 tỷ USD lên 182,6 tỷ USD tăng hàng năm 16,7%, nhập khẩu tăng từ 10,89 tỷ USD lên 142,36 tỷ USD, bình quân hàng năm tăng 14,5%. Năm 1997, mức độ phụ thuộc và ngoại thương của Trung Quốc là 36%, đưa ngoại thương Trung Quốc đứng hàng thứ 32 năm 1978 vươn lên thứ 10 năm 1997 với tỷ trọng xuất khẩu chiếm trong mậu dịch xuất khẩu thế giới từ 0,75% lên 3,3%. Năm 2002 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 620,79 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm 2001, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 325,57 tỷ USD, tăng 22,3% so với năm 2001, kim ngạch nhập khẩu đạt 295,22 tỷ USD, tăng 21,2% so với năm 2001 [3]. 

2.1.2. Giai đoạn cuối 2001 – nay

Năm 2001, Trung Quốc chính thức trở thành thành viên của WTO. Đây là một mốc rất quan trọng trong lịch sử phát triển ngoại thương Trung Quốc. Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách thúc đẩy xuất khẩu đồng thời đẩy mạnh thực hiện tự do hóa thương mại theo quy định của WTO và các cam kết trong hiệp định thương mại song phương và đa phương. Theo đó, Trung Quốc vẫn duy trì, áp dụng các công cụ biện pháp như ở giai đoạn 1978 – 2001 nhưng có nhiều thay đổi, chuyển biến đáng kể theo hướng đẩy mạnh tự do hóa thương mại. 

*) Về thuế quan:

Từng bư​ớc hạ thấp mức chung về thuế quan. Mức thuế quan trung bình của Trung Quốc sau 2 năm sau đó (2002-2003) đã giảm được 29,9%.

*) Về chính sách thúc đẩy xuất khẩu
Tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu ở thời kỳ trước đồng thời tăng cường áp dụng các biện pháp mới thông qua việc chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật,xây dựng cơ sở hạ tầng đào tạo phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là đào tạo nghề. Ngày 1/1/2002 chính phủ TQ ban hành luật thuế đối kháng và chống bán phá giá nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho hàng TQ và hàng hóa nước ngoài.
Tăng cường thực hiện các biện pháp xúc tiến thương mại  để thực hiện sự hỗ trợ tích cực hơn của cho các doanh nghiệp tham gia vào xuất khẩu thay thế cho các biện pháp hỗ trợ trực tiếp
Chính phủ thực hiện tăng cường dự trữ ngoại tệ nhằm bình ổn tỷ giá hối đoái tạo đk thuận lợi cho các DN tham gia vào xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Tăng cường hoạt động hỗ trợ thanh thoán từ NHTW Trung Quốc thông qua việc  ký kết hiệp định hợp tác với NHTW nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế và mở đại diện NHTM của nước ngoài tại Trung Quốc và đại diện NHTM Trung Quốc ở nước ngoài. 
Tăng cường áp dụng các biện pháp kiểm tra và giám định hàng xuất khẩu và tiến tới áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế đối với hàng xuất khẩu chất lượng cao vào các nước phát triển
*) Về chính sách  quản lý nhập khẩu
Điều chỉnh Thuế quan nhập khẩu theo hướng tự do hóa TM theo quy định của WTO xuống còn 10% năm 2005. Đồng thời hàng hóa nhập khẩu được quản lý bằng giấy phép và hạn ngạch cũng giảm dần (44 mặt hàng năm 2001) xuống còn 14 mặt hàng năm 2005. 
Chuyển sang áp dụng các biện pháp mang tính kỹ thuật dựa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trong đó đặc biệt chú ý đến tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn về môi trường
Từng bước áp dụng chính sách chống bán phá giá nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp trong nước dựa trên luật chống bán phá giá được ban hành năm 2002. 
Tăng cường áp dụng hạn chế tự nguyện đối với sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc,.. đồng thời áp dụng các biện pháp tự vệ. 
*)  Các công cụ và biện pháp khác

Xây dựng các xí nghiệp xuyên quốc gia để thực hiện chiến lược kinh doanh và đầu tư xuyên quốc gia. 

Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tiền tệ phục vụ thư​ơng mại, thiết lập phát triển thương mại, quỹ rủi ro. Tổ chức xúc tiến thương mại của Trung Quốc căn cứ vào điều lệ triển khai hoạt động liên hệ đối ngoại, tổ chức triển lãm, cung cấp tin tức, dịch vụ tư vấn và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

Cố định tỷ giá đồng nhân dân tệ theo đồng đô la Mỹ thấp hơn giá trị thực của nó (năm 2004 là 1 USD = 8,3 NDT). Hệ thống tỷ giá này làm cho hàng hoá Trung Quốc rẻ hơn 40% so với hàng hoá của Mỹ. 

Nhờ những điều chỉnh mới trong chính sách thương mại quốc tế, hoạt động đối ngoại của Trung Quốc giai đoạn này ngày càng phát triển. Năm 1980, thời điểm mà Trung Quốc mới bắt đầu tiến hành quá trình chuyển đổi, quốc gia này chỉ chiếm hơn 2% tổng GDP thế giới và chưa đầy 2% tổng giá trị thương mại toàn cầu. 35 năm sau, tỉ trọng GDP của quốc gia này đã chiếm khoảng 15% của toàn thế giới và cũng đóng góp khoảng 11% trong tổng mức thương mại toàn cầu. Sau hơn 35 năm cải cách, mở cửa với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10% một năm, GDP năm 2015 của TQ đã đạt mức 10.500 tỷ USD, nếu tính theo sức mua tương đương (PPP) thì GDP của TQ còn cao hơn so với Mỹ, đứng đầu thế giới.  Như thế, nếu tính từ khi cải cách (1978), GDP của TQ hiện nay (2014) đã tăng gấp 15 lần, sản xuất công nghiệp tăng 20 lần, kim ngạch thương mại tăng hơn 100 lần, đã biến TQ từ một “công xưởng thế giới” thành một “nhà máy của tri thức”[6].

Về quy mô thương mại, Trung Quốc từ xếp thứ 6 thế giới năm 2001 vươn lên xếp thứ 2 vào năm 2010, đạt hơn 4000 tỷ USD, đứng đầu thế giới vào năm 2015 [4]. Từ năm 2002-2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Trung Quốc đạt 15.728,78 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 8518,78 tỷ USD, nhập khẩu đạt 7209,99 tỷ USD, lần lượt tăng gấp 4,8 lần, 5 lần và 4,6 lần so với 24 năm gộp lại kể từ khi Trung Quốc cải cách mở cửa năm 1978 đến năm 2001 [5]. 

Mức độ thu hút vốn FDI gia tăng mạnh mẽ. Năm 2009, FDI vào Trung Quốc chiếm 7% lượng FDI toàn cầu trong khi con số này của năm 1980 chỉ là 1%, đồng thời lượng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc cũng tăng từ mức không đáng kể (năm 2004) lên 4% toàn cầu (năm 2009). Đặc biệt, sau khi gia nhập WTO vào năm 2001, diện mạo thương mại của Trung Quốc đã thay đổi nhanh chóng, xuất khẩu của Trung Quốc trong tổng xuất khẩu toàn thế giới đã tăng từ 4,4% (năm 2001) lên mức 11,4% (năm 2013). [3].  Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc tăng lên từng năm. Từ năm 2003-2010, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phi tài chính-tiền tệ của Trung Quốc tăng trung bình 54,1% mỗi năm. Trong đó, năm 2010 đạt 59 tỷ USD, tăng gấp 21,7 lần năm 2003, đạt 130 tỷ USD vào năm 2014. [5]. 

2.2. Đánh giá chung về chính sách ngoại thư​ơng của Trung Quốc thời kỳ mở cửa

Về  Thành tựu

Kinh nghiệm mở cửa hội nhập của Trung Quốc trong 35 năm qua có thể là những chính sách thương mại quốc tế được điều chỉnh một cách linh hoạt, đồng bộ, thích hợp với điều kiện phát triển của từng thời kỳ. Những thành tựu nổi bật là: 

Thứ nhất, Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách ngoại thương

Hệ thống luật pháp và chính sách ngoại thương của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay được xây dựng, cải cách ngày càng hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển của đất nước nói riêng và của thế giới nói chung. Các bộ luật về thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhanh chóng được ban hành và sửa đổi; luật chống độc quyền được ban hành 7 năm sau khi trung quốc gia nhập WTO; luật về phá sản doanh nghiệp cũng được ban hành v.v. Nhưng Trung Quốc vẫn thiếu các văn bản luật quy định chặt chẽ việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và bảo vệ sở hữu tư nhân – vốn là nền tảng và động lực phát triển kinh tế thị trường. 

Thứ hai, Khai thác triệt để lợi thế so sánh của quốc gia

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy ngay cả những nền kinh tế lớn cũng nên tận dụng lợi thế của các thị trường xuất khẩu để gặt hái lợi ích đầy đủ của lợi ích kinh tế theo quy mô trong các ngành công nghiệp hướng ra xuất khẩu. Trung Quốc đã đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm công nghệ hiện đại với lợi thế lao động như quần áo, giày dép, đồ chơi,... Phát triển hoạt động gia công tại các khu công nghiệp và vùng ven biển. Tất cả các yếu tố trên khiến ngoại thương Trung Quốc phát triển nhảy vọt.  Điều đó không chỉ giúp Trung Quốc đẩy mạnh tăng trưởng ngoại thương mà còn tạo ra những lợi thế cạnh tranh mới như công nghệ, kỹ năng và trình độ quản lý. Sắp tới quá trình mở cửa ở Trung Quốc sẽ tiếp tục, nước này sẽ đạt được thêm nhiều lợi thế so sánh đa dạng hơn bằng cách mô phỏng, áp dụng, hợp tác và tham gia vào hệ thống công nghiệp toàn cầu của các công ty đa quốc gia. Trung Quốc không chỉ nổi trội về xuất khẩu các sản phẩm kỹ thuật dệt truyền thống mà còn thành công trong xuất khẩu những sản phẩm đòi hỏi nhiều lao động với công nghệ trung và cao cấp.

Thứ ba, Đẩy mạnh các chính sách, biện pháp thúc đẩy xuất khẩu 

Nhờ chính sách phù hợp của mình như chính sách ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, hoàn thuế xuất khẩu, khen thưởng tạo cho các doanh nghiệp của Trung Quốc động lực mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Chính sách ngoại hối giúp Trung Quốc hình thành được một thị trường ngoại tệ ổn định mang tính thị trường; áp dụng, ban hành các biện pháp phi thuế quan một cách hợp lý nhằm bảo hộ một số ngành công nghiệp còn non trẻ của Trung Quốc trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp nước ngoài; chính sách thu hút vốn từ nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.  Một trong những công cụ được sử dụng để hỗ trợ xuất khẩu là duy trì tỉ giá danh nghĩa đồng Nhân dân tệ (NDT) ở mức thấp trong thời gian dài. 

Thứ tư, Xây dựng các đặc khu kinh tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Các công ty vốn nước ngoài được thu hút đầu tư vào thị trường Trung Quốc (thông qua các đặc khu kinh tế, khu ứu đãi thuế quan, các thành phố mở cửa duyên hải v.v…). Như vậy, khác với Nhật và Hàn Quốc, Trung Quốc có thể tiến hành điều chỉnh kết cấu ngành cũng như nâng cấp ngành bằng cách nhận gia công, chế biến cho các công ty vốn nước ngoài (thông qua chính sách thu hút FDI). “Hồng Công là cửa hàng – Quảng Đông là công xưởng” là điển hình cho cách thức phát triển ngoại thương, mô phỏng kĩ thuật và tiếp thu kinh nghiệm quản lí của Trung Quốc thời gian đầu.   Thương mại gia công – chế tạo và thương mại linh phụ kiện, do đó là một cách thức quan trọng để Trung Quốc thâm nhập vào quá trình phân công quốc tế cũng như tham gia vào làn sóng thương mại toàn cầu là. Thời kì này chứng kiến làn sóng toàn cầu hóa mới, với đặc trưng quan trọng là sự hình thành mạng sản xuất quốc tế, dẫn đến sự tăng trưởng của hoạt động thương mại linh – phụ kiện và các sản phẩm trung gian. Thương mại sản phẩm trung gian của Trung Quốc chủ yếu tập trung tại khu vực châu Á, với tỉ trọng hơn 80% nhập khẩu linh – phụ kiện đến và hơn 60% xuất khẩu linh – phụ kiện là sang các nước châu Á.
Thứ năm, Phát triển cụm liên kết ngành

Trung Quốc có một đồng tiền rẻ và lượng lao động dổi dào giá rẻ, đồng thời quốc gia này thu hút và hình thành được các cụm liên kết ngành (industrial cluster) dọc theo bờ biển. Các cụm liên kết ngành của Trung Quốc được phân loại thành 3 nhóm rõ nét: nhóm sản xuất hàng công nghiệp nhẹ chủ yếu tập trung ở duyên hải miền Nam (Quảng Đông, Phúc Kiến); nhóm sản xuất hàng công nghiệp nặng với 6 điểm nằm rải rác từ miền Bắc đến miền Nam; nhóm sản xuất hàng có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Chính lợi thế nhờ quy mô và lợi thế nhờ hiệu ứng cụm liên kết đã tạo ra năng lực sản xuất khổng lồ với chi phí thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới.

Về hạn chế

Thứ nhất, chính sách th​ương mại thiếu nhất quán, thiếu ổn định và liên tục

Những chính sách cụ thể hiện hành tại một số địa phương rất khác với chính sách tại các tỉnh miền Trung và Đông Trung Quốc; giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực tư nhân với khu vực thuộc sở hữu nhà nước, còn tồn tại sự phân biệt trong đối xử quốc gia về các vấn đề gia nhập thị trường, thuế và thương quyền; các chính sách và thủ tục đăng ký của chính quyền Trung Ương và địa phương thường xuyên thay đổi và đôi khi tồn tại sự mâu thuẫn giữa các chính sách đó.

Thứ hai, Phát triển ngoại thương của Trung Quốc không cân bằng. 

Từ khi gia nhập WTO đến nay quy mô thương mại của Trung Quốc không ngừng được mở rộng, bên cạnh đó xuất siêu thương cũng tăng lên từng năm, năm 2005 vượt quá 100 tỷ USD, năm 2008 đạt mức kỷ lục 298,13 tỷ USD [5]. Do xuất siêu thương mại không ngừng mở rộng, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc cũng không ngừng gia tăng, áp lực đồng Nhân dân tệ tăng giá cũng không ngừng tăng lên. Quy mô thương mại của Trung Quốc quá dựa vào thương mại gia công, hàng xuất khẩu thuộc đăng cấp thấp và giá trị gia tăng cũng thấp. Từ năm 2001 đến nay xuất khẩu thương mại gia công từ 147,43 tỷ USD của năm 2001 đã tăng lên tới 764,02 tỷ USD của năm 2010 [5]. Hơn thế nữa trong thương mại gia công, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm ví thế chủ đạo, lợi nhuận thu về của Trung Quốc cực kỳ có hạn.

Thứ ba, chiến l​ược quá chú trọng xuất khẩu gây ra những cản trở đối với nhập khẩu ở mức độ nhất định.

 Trước năm 1994 Trung Quốc thực hiện chính sách khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu để thực hiện chiến lược thu hút và tích luỹ ngoại hối, hiện nay Trung Quốc đã chuyển từ thiếu ngoại hối sang dư thừa nhưng hệ thống chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc còn tồn tại nhiều sự chệch hướng trong xuất khẩu.

Thứ tư, tồn tại hàng rào thuế quan

 Hàng rào thuế quan cooofmn quá nhiều hạng mục với mức thuế danh nghĩa còn khá cao, độ minh bạch của chính sách thấp chưa đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. 

Thứ năm, số ngoại hối dự trữ hiện nay là hơn 145 tỷ USD chủ yếu là nhờ các ngành xuất khẩu và các khu vực xuất khẩu (như vùng ven biển) nhưng do cơ cấu phân phối nghiêng về phía Đông nên nhà nước phải trả giá rất lớn. Nếu không kịp thời điều chỉnh thì rất có thể sẽ có những hậu quả không thể lường trước được. 

3.  Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ quá trình điểu chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc

Trung Quốc là nước có số dân và diện tích lãnh thổ đứng đầu thế giới; vị thế kinh tế, chính trị và quốc phòng ngày càng lớn mạnh. Tác động về ngoại thương của Việt Nam trên bản đồ thế giới tuy không thể so sánh được với Trung Quốc nhưng với nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị, nền văn hoá và nhiều khó khăn tương tự nhau trong quá trình cải cách mở cửa ở cả hai nước (Trung Quốc trước năm 1978 và Việt Nam trước năm 1986), kinh nghiệm cải cách và phát triển chính sách ngoại thương của Trung Quốc có nhiều điểm chúng ta có thể rút kinh nghiệm và học hỏi.

Thứ nhất, cải cách chính sách ngoại thương đặt trong bối cảnh cải cách kinh tế toàn diện

Cải cách chính sách thương mại quốc tế chỉ đạt được những kết quả mong muốn nếu đi kèm với nó là những cải cách toàn diện trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chính sách tài khoá, thuế, cải cách doanh nghiệp nhà nước cũng như cải cách hành chính tương thức với chuẩn mực quốc tế và tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực đối xử quốc gia. Những chính sách này phải được đổi mới theo tư duy quản lý nền kinh tế trong điều kiện hội nhập bằng những công cụ gián tiếp. Bên cạnh đó hệ thống luật pháp phải minh bạch, thực sự có hiệu lực để giúp các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh. 

Thứ hai,  phát huy và xây dựng lợi thế cạnh tranh. 

Bên cạnh việc pháp huy rất có hiệu quả những lợi thế cạnh tranh tĩnh (như lao động, tài nguyên) vào phát triển ngoại thương, Việt Nam cần  chú trọng xây dựng và phát triển các lợi thế cạnh tranh mới  như công nghệ, tài chính; kết hợp những lợi thế sẵn có, thu hút đầu tư nước ngoài để hình thành và phát triển công nghệ sản xuất phục vụ cho xuất khẩu. 

Thứ ba, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Thúc đẩy quá trình học tập kinh nghiệm bằng cách mạnh dạn thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài, từ đó học tập thành tựu khoa học và công nghệ nước ngoài, thu hẹp dần khoảng cách với những nước phát triển, áp dụng nhiều tri thức và kinh nghiệm hữu ích từ những lợi ích nền kinh tế thị trường phát triển, đẩy nhanh quá trình ứng dụng và phát triển công nghệ cũng như áp dụng trong tăng trưởng kinh tế trong nước. 

Tiếp tục thúc đẩy các Xí nghiệp trong nước tham gia chung vốn, hợp doanh với các Công ty nước ngoài, xây dựng cơ sở sản xuất cho các Công ty xuyên quốc gia của nước ngoài, tạo ra một mắt xích trong dây chuyền sản xuất quốc tế và là một phần trong mạng lưới tiêu thu toàn cầu. 
Thứ tư, phát triển các khu khai thác và phát triển kinh tế kỹ thuật (Đặc khu kinh tế)

Hiện tại, Việt Nam đã xây dựng được các đặc khu kinh tế là các khu công nghiệp, khu chế xuất. Các đặc khu kinh tế này sẽ huy động được lượng vốn đầu tư lớn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng ngành sản xuất công nghiệp, nâng cao giá trị xuất khẩu và sức cạnh tranh của nền kinh tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương và cả nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ năm, đẩy mạnh hoat động xúc tiên thương mại

 Hiện nay công tác xúc tiến thương mại của các cơ quan thương vụ ở Việt Nam tỏ ra chưa hiệu quả, chất lượng thông tin chưa được đảm bảo và đầu tư xứng đáng do vậy các doanh nghiệp Việt Nam tỏ ra không tin tưởng và cũng không mấy hào hứng sử dụng thông tin của các cơ quan này, làm cho các doanh nghiệp Việt Nam thiếu thông tin dẫn tới không kiểm soát, không nắm được thế chủ động trong kinh doanh, hai vụ kiện cá tra, cá basa và tôm chính là hai bài học cho Việt Nam về việc thiếu thông tin. Trung Quốc thì trái lại họ đã rất thành công khi thực hiện biện pháp này, các cơ quan thương vụ của Trung Quốc ngoài việc khảo sát và tìm kiếm thông tin để cung cấp cho doanh nghiệp trong nước vê thị trường nước ngoài, họ còn tham gia vào việc đàm phán và ký kết hợp đồng, vào việc giải quyết và bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp trong nước khi có tranh chấp xảy ra. Bên cạnh hệ thống các cơ quan thương vụ hoạt động rất hiệu quả Trung Quốc còn có cả hệ thống văn phòng thúc đẩy xuất khẩu ở trong nước, các văn phòng này thường xuyên giải đáp các khúc mắc cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho họ trong việc thu mua nguyên liệu, hưởng các chính sách ưu đãi. Đây là một kinh nghiệm Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi và áp dụng thành công cho mình.

Thứ sáu, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tham gia vào kinh tế khu vực và hợp tác mậu dịch toàn cầu. 

Hợp tác kinh tế khu vực và hợp tác mậu dịch toàn cầu là những tiền đề mạng lại những lợi ích thiết thực cho tự do hóa mậu dịch và đầu tư, giảm bớt mức thuế quan, xóa bỏ dần hàng rào phi thuế quan, cải thiện môi trường đầu tư, thực đẩy tự do lưu động các yếu tố sản xuất như nguồn vốn, hàng hóa, kỹ thuật, tiền tệ, nhân lực giữa các nước với nhau, đồng thời làm cho các yếu tố sản xuất được quy chuẩn hóa, được giám sát và cân đối thống nhất thông qua cá tổ chức kinh tế quốc tế. Do đó, chính sách của Việt Nam hiện nay là  nhanh chóng gia nhập vào Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) và các tổ chức khu vực hóa toàn cầu, xác lập các quy chuẩn về hợp tác mậu dịch đa phương, cải thiện dịch vụ mậu dịch, luật bản quyền trí tuệ, luật về đầu tư có liên quan đến mậu dịch, bảo vệ môi trường và điều kiện lao động, luật trọng tài trong tranh chấp mậu dịch.... Trong những năm tới, Việt Nam chủ trương tăng cường tham gia hơn nữa vào các quan hệ hợp tác mậu dịch với các khu vực kinh tế của các nước đang phát triển ở Châu Phi, châu Mỹ Latinh, đặc biệt là khu vực Đông Nam , góp phần thúc đẩy kinh tế các khu vực ngày càng phát triển. 

Tóm lại, chính sách ngoại thương đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu quá trình điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc sẽ giúp rút ra những bài học kinh nghiệm để áp dụng và thực tiễn phát triển ngoại thương nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung, nhằm thực hiện mục tiêu  “đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020”, đồng thời là tiền đề thúc đẩy công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN THẠCH HÀ – TỈNH HÀ TĨNH

ThS. Võ Thị Cẩm Hiếu

Khoa Kinh tế - QTKD

TÓM TẮT
Xây dựng nông thôn mới là một mục tiêu quan trọng được xác định trong Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm ở huyện Thạch Hà, nông nghiệp đã có bước phát triển khá toàn diện, nhiều mô hình kinh tế, hình thức tổ chức được hình thành; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự được chú trọng,... Tuy vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Bài viết sau đây sẽ phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Thạch Hà.

Từ khóa: Nông thôn mới, Xây dựng nông thôn mới, huyện Thạch Hà
1. Thực trạng xây dựng nông thôn mới của huyện Thạch Hà

Huyện Thạch Hà có 30 xã, triển khai chương trình nông thôn mới (NTM) từ năm 2011. Sau 5 năm, đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt 299 tiêu chí (bình quân 9,97 tiêu chí/xã).

Đánh giá theo bộ tiêu chí

- Về quy hoạch

Tiêu chí quy hoạch tại huyện Thạch Hà (30/30 xã hoàn thành ) thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1. Tình hình quy hoạch tại huyện Thạch Hà đến cuối năm 2015

	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu NTM
	Đánh giá

	Quy hoạch sử dụng đất
	Đạt
	Đạt

	Quy hoạch phát triển  cơ sở hạ tầng
	Đạt
	Đạt

	Quy hoạch phát triển khu dân cư
	Đạt
	Đạt



(Nguồn: Văn phòng điều phối NTM huyện Thạch Hà)
- Về hạ tầng kinh tế - xã hội

Hạ tầng là khâu đột phá, có tác động trực tiếp tới phát triển KT-XH nông thôn. Nhìn vào sự phát triển hạ tầng ta có thể đánh giá được sự phát triển của địa phương.  

+ Giao thông: Giao thông được coi là bộ mặt của một địa phương, đến cuối năm 2015 chỉ có nội dung (tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá) của tiêu chí giao thông được thực hiện tốt, số xã đạt nội dung này đều tăng so với các năm trước. Tuy nhiên, các nội dung tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá; tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện chưa đạt so với yêu cầu xây dựng (XD) NTM. 

Nguyên nhân, do người dân chủ yếu SX nông nghiệp nên thu nhập thấp không có khả năng XD đường, ngõ khu vực sinh sống. Ngân sách của xã hạn hẹp, công tác kêu gọi người dân chung tay XD đường giao thông của cán bộ xã còn kém.

Biểu đồ 1. Tỷ lệ xã đạt các tiêu chí về hạ tầng KT-XH đến cuối năm 2015
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(Nguồn: Văn phòng điều phối NTM huyện Thạch Hà)
+ Thủy lợi: ngành nghề chính của người dân trong huyện là trồng trọt nên cần một khối lượng lớn nước cho SX, cây trồng. Hiện tại, toàn huyện có 321,21/631,29 km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa chiếm tỷ lệ 50,88% (yêu cầu của chỉ tiêu NTM phải là 85%); nâng cấp sửa chữa 29/75 trạm bơm trạm đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu. Như vậy, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa chưa đạt yêu cầu, còn hệ thống thuỷ lợi về cơ bản mới đã đáp ứng yêu cầu SX và dân sinh nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu, nhất là vùng đồi..

+ Điện: ở huyện 99% hộ dân sử dụng điện an toàn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, được sử dụng điện thường xuyên, trong khi đó, chỉ tiêu NTM là 80% (vượt so với chỉ tiêu NTM).

+ Trường học: tỷ lệ các trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia so với chỉ tiêu NTM đề ra chưa đạt. Đặc biệt trường Mầm non và trường Trung học cơ sở (THCS) cần phải được tu sửa và cung cấp thêm trang thiết bị để phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh.

+ Cơ sở vật chất văn hóa: khi XD cần đảm bảo 2 yêu cầu (nhà văn hóa và khu thể thao của xã đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 100%). Tuy nhiên, huyện Thạch Hà mới có 6 xã đạt tiêu chí này, do đó chưa đạt tiêu yêu cầu so XD NTM.

+ Chợ nông thôn: trên toàn huyện Thạch Hà chỉ mới có 4 xã đạt còn 26 xã chưa đạt. Do đó, đây là tiêu chí cần được quan tâm đầu tư hơn nữa. Sự phát triển đa dạng về quy mô và hình thức của hệ thống chợ sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy thương mại nội địa phát triển.

+ Nhà ở dân cư: trên địa bàn huyện hiện nay vẫn còn một tỷ lệ nhà tạm, dột nát và chỉ mới có 86,4% nhà đạt chuẩn (yêu cầu đạt NTM phải không có nhà tạm, dột nát và có ít nhất 90% hộ có nhà ở đạt chuẩn). Vì vậy mà tiêu chí này chưa đạt so với chỉ tiêu NTM.

- Về kinh tế và tổ chức sản xuất

Kinh tế và tổ chức SX là chỉ tiêu quan trọng góp phần đáng kể trong việc thể hiện sự phát triển kinh tế của huyện, được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2. Kinh tế và tổ chức sản xuất tại huyện Thạch Hà đến cuối năm 2015
	STT
	Tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu NTM
	Thực hiện
	Đánh giá

	1
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người (triệu/người)
	33
	26,5
	Chưa đạt

	2
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo
	<6%
	7,16%
	Chưa đạt

	3
	Cơ cấu lao động
	Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	4
	Hình thức tổ chức SX
	Tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả
	120
	57
	Chưa đạt



(Nguồn: Văn phòng điều phối NTM huyện Thạch Hà)
Qua bảng 2 ta thấy, tiêu chí kinh tế và tổ chức SX chưa đạt so với chỉ tiêu NTM. Thu nhập bình quân đầu người chưa đạt so với chỉ tiêu NTM (chỉ đạt 80,3%), nhưng so với năm 2011 thì thu nhập bình quân đầu người đã tăng hơn 2,6 lần; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả được hình thành và nhân rộng (chủ yếu là mô hình nhỏ lẻ); hình thành một số cụm công nghiệp tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng núi, vùng sâu vẫn còn nhiều khó khăn, hình thức hoạt động SX còn nhiều yếu kém. Vì vậy, để hoàn thành các tiêu chí để XD NTM thì đây còn là vấn đề lớn. 

- Về văn hóa – xã hội – môi trường

+ Giáo dục: chất lượng hệ thống giáo dục của huyện tốt; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS là 97%, số còn lại là do thể trạng sức khỏe, khả năng tiếp cận kiến thức của các em hạn chế nên không tiếp tục đi học được (có 24/30 xã đạt).

+ Y tế: Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao; công tác giám sát hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Cơ sở vật chất phục vụ cho khám chữa bệnh luôn được quan tâm đầu tư. Qua 5 năm đã xây mới 17 trạm Y tế đạt chuẩn, nâng cấp sửa chữa 13 trạm y tế. Có 23/30 xã đạt tiêu chí này.

+ Văn hoá: toàn huyện có 155/212 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu “thôn văn hóa”, đạt 73%; Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 86,03%; 25/30 xã đạt tiêu chí Văn hóa.
+ Môi trường: Toàn huyện có 86,5% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 14,58% hộ sử dụng nước sạch; 90% tỷ lệ các xã không có các hoạt động suy giảm môi trường; 73,3% cơ sở SX, kinh doanh đạt chuẩn về môi trường. Tuy nhiên, vấn đề nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi theo hệ thống rãnh thoát nước công cộng hoặc mương tiêu chảy ra môi trường rất phổ biến. Hiện chưa có rãnh thoát nước theo trục đường liên thôn, liên xã. Một số xã đã có bãi thu gom, xử lý rác tập trung và các điểm thu gom rác tại các thôn xóm nhưng các bãi này chưa đạt vệ sinh môi trường, việc xử lý rác chủ yếu là đốt. Hiện tại, có 05/30 xã đạt tiêu chí môi trường, vì vậy tiêu chí này chưa đạt so với chỉ tiêu NTM.

Bảng 3. Tình hình văn hóa – xã hội – môi trường  tại huyện Thạch Hà đến cuối năm 2015
	STT
	Tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu NTM
	Thực hiện
	Đánh giá

	1
	Giáo dục
	Phổ cập giáo dục trung học
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT
	70%
	62%
	Chưa đạt

	
	
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	>20%
	18,7%
	Chưa đạt

	2
	Y tế
	Tỷ lệ người dân tham gia BHYT
	70%
	80,3%
	Đạt

	
	
	Y tế xã đạt chuẩn quốc gia
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	3
	Văn hoá
	Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ VH-TT & DL
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	4
	Môi trường
	Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia
	50%
	14,58%
	Chưa đạt

	
	
	Các cơ sở SX đạt tiêu chuẩn môi trường
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	
	
	Không có hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh - sạch - đẹp
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	
	
	Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	
	
	Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt



(Nguồn: Văn phòng điều phối NTM huyện Thạch Hà)
Biểu đồ 2. Tỷ lệ xã đạt các tiêu chí Văn hóa – xã hội – môi trường đến năm 2015
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(Nguồn: Văn phòng điều phối NTM huyện Thạch Hà)

- Về hệ thống tổ chức chính trị

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội  được giữ vững và tăng cường; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đến nay toàn huyện có 11 xã đạt tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội; 24 xã đạt tiêu chí An ninh trật tự xã hội.

Đánh giá chung

- Những kết quả nổi bật đạt được giai đoạn 2011-2015
Qua 05 năm thực hiện Chương trình XD NTM, huyện Thạch Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực; đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư XD NTM; kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn có bước phát triển, hệ thống thuỷ lợi được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển SX. Hệ thống đường giao thông nông thôn được nâng cấp, cứng hoá, cùng với hệ thống đèn chiếu sáng, cổng, ngõ được XD, nông thôn khang trang, sạch đẹp hơn; nhiều ngôi nhà kiên cố được XD thay thế những căn nhà tạm bợ, dột nát. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Nhiều lao động nhàn rỗi, lao động trẻ được đào tạo nghề và tiếp cận với việc làm để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Biểu đồ 3. Thực trạng xây dựng NTM ở Thạch Hà theo từng tiêu chí đến năm 2015
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(Nguồn: Văn phòng điều phối NTM huyện Thạch Hà)
- Những vấn đề đặt ra trong xây dựng NTM ở huyện Thạch Hà
+ Nguồn lực huy động cho XD NTM còn hạn chế

Kết quả đánh giá thực trạng XD NTM, ta thấy các tiêu chí đạt cao chủ yếu là tiêu chí định tính như: quy hoạch, thực hiện quy hoạch, bưu điện, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự... Những tiêu chí đạt thấp là các tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi tường; các tiêu chí kinh tế phát triển: thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức SX... Thực tế, để hoàn thành các tiêu chí này đòi hỏi một lượng kinh phí đầu tư rất lớn, trong khi đó việc huy động nguồn lực ở huyện còn hạn chế.

Huy động vốn khó khăn nên việc thực hiện đầu tư còn nhỏ giọt, dàn trải, vốn còn thiếu rất nhiều so với giá trị dự án, công trình đã được phê duyệt.

+ Nhận thức, sự ủng hộ của cán bộ cơ sở và người dân nông thôn đối với chương trình XD NTM còn rất hạn chế

Cuộc vận động XD NTM ở Thạch Hà chưa được sự ủng hộ tích cực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở và cộng đồng dân cư. Xây dựng NTM theo 19 tiêu chí là một chương trình mới, với khối lượng công việc đồ sộ, phúc tạp. Công tác tuyên truyền vận động chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, phần lớn người dân, kể cả cán bộ ở cơ sở chưa có hiểu biết về những vấn đề chung của XD NTM. Do đó người dân chưa ủng hộ mạnh mẽ cho XD NTM. Bên cạnh đó, chủ đầu tư các công trình là Ban quản lý xã, ban phát triển thôn tham gia giám sát, thực hiện các nội dung XD NTM lại chưa được tập huấn đào tạo chuyên sâu, trình độ, kỹ năng của cán bộ cơ sở khó có thể đáp ứng được.

+ Phát triển các hình thức tổ chức SX ở nông thôn hoạt động với quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế chưa cao (chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa và giá trị gia tăng thấp). 

Trong phát triển SX, hầu hết các mô hình quy mô còn nhỏ lẻ, thành lập mang tính tự phát nên sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp, giá trị gia tăng chưa cao; việc thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết với người dân hình thành các mô hình SX hàng hóa theo chuỗi giá trị còn ít; Việc thành lập các hình thức tổ chức SX ở một số xã số lượng, chất lượng thấp, nhiều hợp tác xã (HTX) hoạt động chưa có hiệu quả. Đời sống của cư dân nông thôn đang ở mức thấp; thu nhập của người dân những địa phương truyền thống độc canh cây lúa chậm được cải thiện.

+ Vấn đề ô nhiễm môi trường cần được quan tâm

Như đã nói ở trên, vấn đề nước thải sinh hoạt và nước thải chăn chảy ra môi trường rất phổ biến, các hộ chăn nuôi có hầm biogas để xử lý chất thải hữu cơ và nước thải chăn nuôi còn rất ít, việc tập trung rác và các điểm thu gom rác tại các thôn xóm tại các bãi chưa đạt vệ sinh môi trường, thêm vào đó việc xử lý rác chủ yếu là đốt chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này rất ảnh hưởng cho sức khỏe người dân và gây ô nhiễm môi trường nghiệm trọng.

2. Một số giải pháp góp phần xây dựng nông thôn mới ở huyện Thạch Hà

Với mục tiêu XD NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, XD đồng bộ cơ sở hạ tầng; đến năm 2020 có ít nhất 12 xã (chiếm tỷ lệ 40%) hoàn thành các tiêu chí NTM; Có ít nhất 02 xã đạt xã NTM kiểu mẫu; 100% số xã hoàn thành các tiêu chí: hình thức tổ chức sản xuất, điện, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, y tế, giáo dục, văn hóa; Không có xã dưới 15 tiêu chí.

Để đạt được những mục tiêu trên, các giải pháp cần phải thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao quá trình XD NTM là:

- Huy động nguồn lực XD NTM

Chương trình XD NTM cần một lượng vốn rất lớn, do vậy phải huy động được nguồn lực của toàn xã hội. Để có thể huy động được nguồn vốn cho XD NTM cần phải:

+ Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác với nguồn vốn thuộc chương trình NTM để phát huy hiệu quả đầu tư. Đối với các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ chương trình NTM cần ưu tiên đầu tư cho các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016, 2017. Ưu tiên hỗ trợ thực hiện các tiêu chí có thể tạo ra sự đột phá, có tính chất lan tỏa đối với sự phát triển KT-XH trên địa bàn. Bên cạnh đó cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, giám sát để đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, có trọng tâm theo đúng lộ trình đã đề ra trong Đề án XD NTM.

+ Thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xã hội hóa đầu tư các công trình cấp nước sạch, chợ nông thôn, thu gom xử lý rác thải...

+ Chú trọng phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiện vật kiến trúc, cây lâu năm, quyền sử dụng đất... để góp phần cùng với ngân sách Nhà nước thực hiện có hiệu quả các nội dung của chương trình NTM.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức về XD NTM

Chương trình XD nông thôn mới với vai trò chủ thể là cộng đồng dân cư nông thôn... nhưng công tác tuyên truyền vận động người dân, cộng đồng còn ít. Vì vậy người dân hiểu chưa đầy đủ về sự cần thiết, ý nghĩa, nội dung của chương trình NTM.

Qua tìm hiểu thực tế, cho thấy phần đông cán bộ các cấp nhất là cơ sở và người dân nông thôn còn chưa hiểu đầy đủ về chủ trương XD NTM trên các nội dung:

+ Vai trò, chủ thể của người dân trong XD NTM

+ Việc thu hút nguồn lực XD NTM

+ Quy hoạch NTM

+ Cách thức phát triển SX, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn

+ Nội dung, phương pháp bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái nông thôn

+ Cách thức lôi cuốn, tạo môi trường hấp dẫn doanh nghiệp về nông nghiệp, nông thôn

Từ thực trạng đó cho thấy phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho mọi cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ hơn về chương trình XD NTM.

Để tạo phong trào XD NTM cần tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến về những cách làm hay, mô hình, điển hình tốt trên các lĩnh vực.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập

Khuyến khích ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ khoa học công nghệ vào SX nhất là công nghệ sinh học, công nghệ mới đặc biệt tập trung vào công tác giống cây trồng, vật nuôi, chế biến sau thu hoạch... Hình thành các vùng SX chuyên canh, đồng nhất sản phẩm, tạo chuỗi giá trị từ SX đến tiêu thụ sản phẩm. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các hình thức tổ chức SX, khuyến khích đẩy mạnh việc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 
Quy hoạch các cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư XD các mô hình kinh tế trên các lĩnh vực. Mở rộng phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, khuyến khích du nhập ngành nghề mới để giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Đa dạng các loại hình kinh doanh dịch vụ như bán, sửa chữa ô tô, xe máy, hàng điện tử điện lạnh, vật liệu XD, kho bãi, dịch vụ vận tải, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, du lịch ven sông...

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; tập trung công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với các giải pháp tạo việc làm mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho lao động, nhất là khu vực nông thôn.

Cần quan tâm, tập trung hơn nữa trong thực hiện Đề án Phát triển SX nâng cao thu nhập gắn với Đề án Tái cơ cầu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với XD NTM. 
- Tập trung giải quyết vấn đề môi trường
Làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, XD các bãi tập kết theo quy hoạch; Đôn đốc thực hiện XD các bãi tập kết rác thải tập trung; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã môi trường đi vào hoạt động có hiệu quả. 
Đẩy mạnh phát triển mạng lưới các công trình cấp nước tập trung và hướng dẫn, hỗ trợ hộ dân XD công trình nhỏ lẻ, xử lý nguồn nước bảo đảm tiêu chuẩn nước hợp vệ sinh đối với những khu vực ngoài vùng cấp nước tập trung. 
Rà soát quy hoạch nghĩa trang, di dời các nghĩa trang, gần khu dân cư, hình thành các nghĩa trang quy mô phục vụ cho nhiều địa phương.
3. Kết luận

XD NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển SX nông nghiệp, nâng cao mức sống của cư dân ở nông thôn. Thực hiện chủ trương này từ năm 2011, huyện Thạch Hà đã đạt được một số kết quả như: kinh tế tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng được cải thiện, thu nhập bình quân của người dân được nâng lên, tinh thần ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình XD NTM ở huyện vẫn còn một số vấn đề hạn chế trong việc tuyên truyền chủ trương XD NTM, nguồn lực cho XD NTM, phát triển SX, môi trường... cần được khắc phục. Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, bài viết đã đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình XD NTM như: huy động nguồn lực XD NTM; tăng cường công tác tuyên truyền, nhận thức về XD NTM; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập; tập trung giải quyết vấn đề môi trường.
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Ths. Lê Thị Quyên - Khoa Kinh tế - QTKD

Tự do hóa tà chính là hoạt động tài chính theo cơ chế thị trường. Các dòng vốn trong nền kinh tế cả khu vực quốc doanh lẫn tư nhân được tự do luân chuyển theo ý muốn của nhà đầu tư mà không gặp bất kỳ vướng mắc hay rào cản chi phí kinh tế nào. Tự do hóa tài chính làm tăng áp lực cạnh tranh, làm cho khu vực dịch vụ tài chính hoạt động có hiệu quả và chất lượng hơn, đem lại nhiều cơ hội cho việc chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho việc thiết lập một chính sách kinh tế vĩ mô có hiệu quả hơn phù hợp với điều kiện nền kinh tế mở. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tự do hóa tài chính là quá trình lâu dài, mức độ thành công tự do hóa tài chính của các nước là khác nhau, thậm chí còn gây hậu quả tiêu cực, bất kì sự nhảy vọt nào cũng có thể dẫn tới tình trạng khủng hoảng. Việt Nam trong quá trình tự do hóa tài chính cần phải thận trọng và rút kinh nghiệm từ các nước trên thế giới cũng như từ những cuộc khủng hoảng đã xảy ra. Trong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng kinh tế và rút ra bài học kinh nghiệm cho quá trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam.

1. Kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng

1.1. Đại khủng hoảng kinh tế thời kỳ 1930

· Vài nét về đại khủng hoảng kinh tế thời kỳ 1930
Thập niên 1920 là thập niên tăng trưởng mạnh tại Mỹ. Từ 1921 đến 1929, sản lượng công nghiệp tăng khoảng 40%, ngành nông nghiệp bắt đầu đi vào hiện đại hóa, người nông dân vay mượn để đầu tư sản xuất, đưa sản lượng nông nghiệp đến tình trạng sản xuất thừa (overproduction). Thập niên 1920 đưa nước Mỹ trở thành xã hội tiêu thụ. Ngân hàng phát triển tín dụng, cho phép người dân mua sắm hàng hóa tiêu dùng lâu bền, xe hơi, nhà ở. Đây cũng là thời kỳ thị trường chứng khoán phát triển mạnh. Đầu tư chứng khoán không phải là không có cơ sở, nó gắn liền với viễn tượng phồn vinh do nền kinh tế thực mang lại. Tuy nhiên, đầu tư đã nhanh chóng trở thành đầu cơ: cổ đông không quan tâm đến cổ tức nữa mà quan tâm đến cổ phiếu bán lại được bao nhiêu. Đầu cơ lên cao trào vào năm 1928, nhà đầu cơ vay mượn ngân hàng để mua đi bán lại cổ phiếu do điều kiện vay dễ dàng, lãi suất thấp. Từ tháng 4/1929, lãi suất bắt đầu tăng dần, khiến lợi nhuận từ đầu cơ chứng khoán yếu đi, và theo đó người vay nợ để đầu cơ mất khả năng trả nợ. Trong khi đó nền kinh tế thực đã bộc lộ sự yếu kém từ đầu 1929. Nhiều nhà kinh tế giải thích sự sụt giảm sản xuất, nhất là trong công nghiệp là từ thiếu vốn, vì bao nhiêu nguồn vốn đã chạy vào thị trường chứng khoán thay vì chạy vào phục vụ cho nền kinh tế thực. Khi lợi nhuận từ chứng khoán không còn đủ để trả nợ, các nhà đầu cơ bán cổ phiếu, kéo theo giá cổ phiếu giảm. Hiện tượng bán cổ phiếu hàng loạt đã diễn ra từ ngày 18 đến 23/10/1929. Đến ngày 24/10 thì thị trường chứng khoán ở New York tuột dốc tự do, gây ra hoảng loạn. Báo chí kể lại tháng 10/1929, một tháng hỗn loạn với ba ngày đen tối trong lịch sử “thứ năm 24, thứ hai 28, và thứ ba 29”. Chỉ trong một tháng, tất cả tiền lời kiếm được trong giai đoạn đầu cơ từ đầu năm tiêu biến hết.

· Bài học rút ra: 

Bài học thứ nhất là thị trường tài chính, ngân hàng và nền kinh tế các nước có liên hệ mật thiết, vì thế những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực này sẽ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác. 

Bài học thứ hai là các chính phủ nên can thiệp nhanh chóng và chủ động khi kinh tế khủng khoảng. Việc chính phủ Mỹ và các ngân hàng trung ương chậm chạp can thiệp những năm 1930 khiến cuộc khủng hoảng ngày một tệ hại. 

Bài học thứ ba, có nguy cơ khoảng trống về chính sách giữa hai nhiệm kỳ tổng thống. Năm 1933, khủng hoảng ngành ngân hàng Mỹ diễn biến xấu hơn trong khoảng thời gian 5 tháng giữa khoảng thời gian cuộc bầu cử hoàn thành và tổng thống mới nhận chức, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác.

1.2. Khủng hoảng tài chính năm 1997

· Vài nét về cuộc khủng hoảng tài chính 1997
Khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á được châm ngòi bằng việc đồng baht của Thái Lan sụt giá 15% so với đồng đôla Mỹ. Chưa đầy một năm sau, vào ngày 21/5/1998, khi Tổng thống Indonesia Suharto bị buộc từ chức, người ta nhận thấy rõ ràng là quan điểm kinh tế này có sai lầm nghiêm trọng. Đồng rupiah của Indonesia đã mất giá tới 86% so với đồng đôla Mỹ và Jakarta rơi vào tình trạng bạo lực, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 5.000 tòa nhà bị thiêu rụi.  

Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này do nền tảng Kinh tế vĩ mô yếu kém, các dòng vốn nước ngoài kéo vào ồ ạt, những thay đổi bất lợi của Kinh tế thế giới, sự tấn công đầu cơ và rút vốn đồng loạt. Rõ ràng là chính sách mở đối với thị trường vốn không phải là lựa chọn tất yếu để tiến tới sự thịnh vượng.

· Bài học rút ra: 

-Bài học thứ nhất: Phải có công cụ điều tiết luồng vốn.
Không phải tình cờ khi hai nước châu Á ít bị ảnh hưởng nhất của cuộc khủng hoảng tài chính, Trung Quốc và Ấn Độ, cũng chính là những nước không tự do hóa thị trường vốn. Và trong số những nước đã tự do hóa thị trường vốn, cũng không phải ngẫu nhiên mà nước khống chế tốt nhất những tác động của cuộc khủng hoảng, Singapore, chính là nước có hệ thống luật pháp tốt nhất.

Do thiếu các biện pháp kiểm soát, nhiều nền kinh tế châu Á đã rơi vào tình trạng quá phụ thuộc vào nguồn tài chính rất dễ biến động từ bên ngoài - đó là các khoản vay ngắn hạn. Cuối năm 1996, các nước Đông Á đã nợ các ngân hàng châu Âu 318 tỷ USD, ngân hàng Nhật Bản 260 tỷ USD và ngân hàng Mỹ 46 tỷ USD, đa số là dưới hình thức vay ngắn hạn - dưới 1 năm.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết trong 3 năm trước thời điểm 1997, các khoản nợ ngắn hạn của Thái Lan chiếm tới 7-10% GDP, trong khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ chiếm 1% GDP.

Khi xảy ra khủng hoảng, các nguồn vốn ngắn hạn này biến mất cũng nhanh như khi xuất hiện, vì không hề có các công cụ điều tiết.

- Bài học thứ hai: Cần xây dựng hành lang pháp lý phù hợp.
Hệ thống ngân hàng với sự giám sát lỏng lẻo vào những năm trước thời điểm 1997 đã dẫn đến sự phát triển quá mức của thị trường tín dụng ở nhiều nước châu Á, như Indonesia, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan, kéo theo việc đầu tư dư thừa vào một số ngành kinh tế.

Việc dư thừa nguồn tín dụng còn dẫn đến tình trạng lãng phí, với cuộc chạy đua sở hữu tòa nhà cao nhất thế giới ở các nước châu Á là một ví dụ. Tệ hơn, việc “thừa tiền” còn châm ngòi cho sự phát triển bong bóng của thị trường bất động sản, từ đó lại quay lại tình trạng dư thừa tín dụng, vì các ngân hàng cho vay nhiều hơn giá trị thực của tài sản thế chấp. Kết quả là khi “bong bóng” vỡ, các ngân hàng phải hứng chịu hậu quả.

Hệ thống ngân hàng với sự giám sát lỏng lẻo còn cho phép các ngân hàng có tỷ lệ vốn lưu động không phù hợp. Theo số liệu năm 1997 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), ở Philippines (17%), Hồng Kông (18%) và Singapore (19%), tỷ lệ này cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn tối thiểu quốc tế.

· Bài học thứ ba: Nguy cơ dư thừa vốn.
 Nguồn cơn của sự mất cân bằng trên thị trường tài chính quốc tế không nằm trong tầm kiểm soát trực tiếp của họ. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á không phải chỉ do sự “tắc trách” của người châu Á gây ra. Ngân khố của hầu hết các nền kinh tế châu Á đều ở mức cân bằng hoặc thặng dư, và không hề có lạm phát. Cuộc khủng hoảng xảy ra phần nhiều là do những thay đổi về mô hình của hoạt động trung gian tài chính quốc tế.

Thứ nhất, sự mở rộng đáng kể của khả năng thanh khoản quốc tế vào thập niên 90 đã làm gia tăng sự cạnh tranh trong ngành dịch vụ tài chính trên toàn thế giới. Vì thế, các giám đốc tài chính buộc phải tìm kiếm những khoản lợi nhuận cao hơn, thông qua các dự án đầu tư mạo hiểm.

Thứ hai, là chính sách kinh tế vĩ mô của các cường quốc kinh tế đóng vai trò quan trọng trong sự mở rộng của khả năng thanh khoản quốc tế. Ví dụ như ở Mỹ, việc thâm hụt ngân sách giảm xuống trong khi khả năng sản suất tăng lên đã dẫn đến tốc độ lạm phạt giảm và do đó lãi suất giảm.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi luồng vốn đổ vào châu Á tăng lên, vì lãi suất ở châu Á cao hơn, còn các nước châu Á nhận thấy việc vay mượn quy đổi bằng đồng đôla Mỹ hoặc yên Nhật có lợi hơn là bằng đồng nội tệ.

Tuy nhiên, tình trạng mất cân đối này không thể kéo dài. Việc tăng nguồn vốn đã gia tăng sức ép đối với việc tăng tỷ giá hối đoái, từ đó làm trầm trọng thêm tình hình thâm hụt thương mại. Và khi thị trường tạo sức ép giảm giá đồng tiền, tình hình càng trở nên xấu đi do sự rút vốn đột ngột của các nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường tài chính châu Á chao đảo.

1.3. Khủng hoàng tài chính năm 2008

· Vài nét về khủng hoàng tài chính năm 2008
Nguyên nhân sâu xa của cơn địa chấn tài chính bắt nguồn từ khủng hoảng tín dụng và nhà đất tại Mỹ. Bong bóng bất động sản càng lúc càng phình to đã đặt thị trường nhà đất và tiếp đó là tín dụng tại Mỹ cũng như nhiều quốc gia châu Âu vào thế nguy hiểm.

Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 khởi nguồn từ hoạt động cho vay thiếu kiểm soát trên thị trường thế chấp nhà của Mỹ từ những năm đầu thập niên trước, khi giá nhà ở Mỹ liên tục tăng mạnh. Những khách hàng có điểm tín dụng thấp vẫn được các ngân hàng nước nàycho vay tiền để mua nhà, với lãi suất thả nổi và cao hơn so với những người có điểm tín dụng tốt. Những khoản nợ được gọi là nợ dưới chuẩn (sup-prime mortgage) này sau đó được các ngân hàng thực hiện chứng khoán hóa, biến thành chứng khoán đảm bảo bằng nợ dưới chuẩn bán (MBS, CDO) cho các nhà đầu tư.

Sau một thời gian phát triển bong bóng, thị trường địa ốc Mỹ chuyển sang lao dốc và những khoản vay dễ dàng ngày nào hiện rõ độ nguy hiểm. Các con nợ chứng kiến giá nhà rớt thảm, mất khả năng thanh toán, ngân hàng không đòi được nợ, giá chứng khoán MBS và CDO cũng rớt thảm, gây nên những cơn hoàng loạn nối tiếp trên thị trường.

Cho vay dưới chuẩn tăng mạnh là khởi điểm cho quả bong bóng tại thị trường nhà đất. Các ngân hàng cho vay cầm cố bất động sản mà không quan tâm tới khả năng chi trả của khách. Dư nợ trong mảng này nhảy từ 160 tỷ USD của năm 2001 lên 540 tỷ vào năm 2004 và bùng nổ thành 1.300 tỷ vào năm 2007. Theo ước tính vào cuối quý III năm 2008, hơn một nửa giá trị thị trường nhà đất Mỹ là tiền đi vay với một phần ba các khoản này là nợ khó đòi. Trước đó, để đối phó với lạm phát, FED đã liên tiếp tăng lãi suất từ 1% vào giữa năm 2004 lên 5,25% vào giữa năm 2006 khiến lãi vay phải trả trở thành áp lực quá lớn với người mua nhà. Thị trường bất động sản thời điểm này bắt đầu có dấu hiệu đóng băng và sụt giảm.

Trước tình hình trên, các ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính... đã mua lại các hợp đồng thế chấp và biến chúng thành tài sản đảm bảo để phát hành trái phiếu ra thị trường. Loại sản phẩm phái sinh này được đánh giá cao bởi các tổ chức định giá tín dụng, nên thanh khoản tốt. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều công ty bảo hiểm, trong đó có AIG, còn sẵn sàng bảo lãnh cho những hợp đồng hoán đổi này.

Chiến lược trên được đưa ra với mục đích giảm rủi ro cho những khoản vay bất động sản. Tuy nhiên, trái lại nó tạo ra hiệu ứng sụp đổ dây chuyền và khiến rủi ro bị đẩy lên cao hơn. Những bất ổn từ hoạt động cho vay dưới chuẩn khiến giá nhà sụt giảm mạnh, thị trường nhà đất đóng băng. Cuộc khủng hoảng từ đó lan từ thị trường bất động sản sang thị trường tín dụng và cuối cùng dẫn đến khủng hoảng tài chính tại Mỹ và tràn sang nhiều nước châu Âu, khiến nhiều công ty lớn phá sản.

· Ảnh hưởng

Cơn địa chấn thực sự nổ ra vào ngày 7/9 với việc hai đại gia cho vay thế chấp của Mỹ là Fannie Mae và Freddie Mac bị quốc hữu hóa. Sau đó, lần lượt Lehman Brothers, Washington Mutual tuyên bố phá sản. Merill Lynch bị Bank of America mua lại, còn AIG phải nhận hàng chục tỷ USD cứu trợ từ Chính phủ Mỹ.

Tình trạng thị trường tài chính đóng băng ngày càng tồi tệ đã khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ, Anh, Nhật, EU và nhiều quốc gia khác phải cắt giảm lãi suất hàng loạt để khơi thông dòng vốn. Mỹ kể từ đầu năm đến 12/2008 đã 8 lần cắt giảm lãi suất, từ đó lãi suất cơ bản từ 5% đã xuống chỉ còn 0,25%. Tuy nhiên, động thái đó cũng không thể ngăn cản Nhật, EU, Mỹ, Nga và nhiều quốc gia khác trên thế giới rơi vào suy thoái trong quý IV năm đó. Theo cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) - Alan Greenspan, đây là cuộc khủng hoảng "hàng trăm năm mới có một lần".

Iceland là nước đầu tiên có nguy cơ phá sản trên quy mô quốc gia. Cơn bão khủng hoảng tài chính do cho vay bất động sản dưới chuẩn tràn lan đã nhấn chìm hệ thống ngân hàng của quốc gia từng có thu nhập đầu người cao nhất thế giới. Chính phủ Iceland đã phải đóng cửa thị trường chứng khoán, và quốc hữu hóa những ngân hàng hàng đầu. Từ đó, đồng nội tệ krona của nước này mất giá trầm trọng và gần như bị xóa sổ.

Tại châu Á, kinh tế Hàn Quốc cũng báo động đỏ khi đồng won mất giá hơn 40% kể từ đầu năm và hiện ở mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Chính phủ Hàn Quốc đã phải thực hiện một số biện pháp khẩn cấp như cắt giảm lãi suất và bơm tiền vào hệ thống tài chính.

Trước tình hình trên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phải can thiệp bằng cách bơm tiền vào Iceland, Hungary, và Ukraine để ngăn chặn những kết cục tồi tệ hơn có thể xảy ra.

Nhiều nền kinh tế lớn, bắt đầu từ Nhật, và EU tuyên bố rơi vào suy thoái( 14/11: 15 nước châu Âu thừa nhận lâm vào suy thoái. 17/11: Nhật thông báo đã suy thoái). Mỹ, lần đầu tiên sau 8 năm, chính thức thừa nhận đã lâm vào tình trạng trên từ tháng 12/2007. Điều tương tự cũng xảy ra với Nga, cường quốc kinh tế lớn thứ 4 thế giới.

Tình trạng đóng băng của hệ thống tài chính tiếp tục dẫn đến sự giảm sút trong các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng như chi tiêu của người dân. Hệ quả của tình trạng trên là nhiều doanh nghiệp phá sản và đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại nhiều quốc gia tăng cao, chi tiêu và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

· Bài học từ khủng hoảng tài chính 2008

Có thể rút ra 3 bài học lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính của Mỹ là:

Thứ nhất, không có ngoại lệ và miễn dịch phá sản cho bất kỳ đại gia nào trong cuộc chơi trên sân kinh tế thị trường. Nói cách khác, một doanh nghiệp dù lớn đến đâu, thâm niên dài bao nhiêu và trước đó có thành công như thế nào, cũng có thể sụp đổ nếu vi phạm luật chơi, mà cụ thể ở cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ hiện nay là vi phạm chuẩn cho vay bất động sản có sự dung túng của chính phủ…

Thứ hai, vai trò của công tác thông tin, dự báo và giám sát, cảnh báo an toàn, nhất là an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng là hết sức quan trọng và không thể coi nhẹ trong bất luận trường hợp nào và vào thời điểm nào… ngoài ra, cần luôn tỉnh táo với các tác động lan tỏa, dây chuyền của các sự biến kinh tế trên thị trường trong nước và quốc tế. Cần dập ngòi khủng hoảng từ khi nó còn nhen nhúm, thay vì khi nó đã thành đám cháy mạnh và lan rộng, thì chi phí là khó đo lường, nhất là với một nước còn nghèo và các thiết chế thị trường còn chưa phát triển, hoàn thiện.

Thứ ba, nhà nước có vai trò không thể thiếu được và ngày càng to lớn trong cuộc chiến với các chấn động kinh tế chu kỳ hoặc bột phát, nhất là khủng hoảng tài chính – ngân hàng, dù nó xảy ra không trực tiếp từ sai lầm của chính phủ hoặc trong khu vực kinh tế nhà nước… Tuy nhiên, sự can thiệp này phải tuân thủ các yêu cầu và lợi ích thị trường, không làm xấu đi sự ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm hài hòa các lợi ích, nhất là không đổ gánh nặng khủng hoảng lên người dân, người tiêu dùng. Sử dụng các công cụ nợ, biến nợ xấu thành chứng khoán có thể mua – bán trên thị trường nợ là một trong các lựa chọn cần thiết và hiệu quả trong trường hợp này và cho mục tiêu đó.

2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam về vấn đề tự do hóa tài chính

- Thứ nhất, Việt Nam nên tiếp tục tiến hành mở cửa dần dần thị trường tài chính với một phạm vi thích hợp với một trình tự hợp lý sao cho vừa đảm bảo nâng cao dần năng lực và khả năng cạnh tranh vừa thích nghi và tiến gần hơn đến những tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Sự thành công về việc xúc tiến mở cửa thị trường tài chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cũng đã mang lại những lợi ích đáng kể như tăng cường sự cạnh tranh, hạ thấp chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tăng thêm tích lũy vốn cho nền kinh tế.

- Thứ hai, việc mở cửa thị trường dịch vụ tài chính không thể không gắn liền với một tiến trình cải cách liên tục hệ thống dịch vụ tài chính ở nước ta hiện nay. Mặc dù đã có thời gian cải cách song hệ thống dịch vụ tài chính ở nước ta vẫn còn ở điểm xuất phát thấp, kém hiệu quả và vẫn mang nặng dấu ấn của thời kỳ bao cấp. Thực trạng đó không thể cứ tiếp tục duy trì thông qua việc bảo hộ bằng cách hạn chế sự thâm nhập của các hoạt động đầu tư quốc tế mà cần phải được bảo hộ thông qua những cải cách triệt để trên cơ sở đó tạo ra năng lực tự bảo vệ trong điều kiện cạnh tranh quốc tế khi tiến hành hội nhập. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ diễn ra trên thế giới ( cùng với một số nguyên nhân khác) là sự yếu kém của chính bản thân hệ thống tài chính ngân hàng nội địa của các nước thi hành chính sách mở cửa. Do đó đã không đối phó nổi những trận bão táp tài chính nảy sinh do hiệu ứng của đầu tư quốc tế mang lại. Vì vậy cải cách và loại bỏ dần tính hành chính bao cấp của hệ thống tài chính nội địa cho thích ứng với kinh tế thị trường trong môi trường quốc tế được coi là một trong những chiến lược mang lại sự thành công khi tham gia hội nhập.

Thứ ba, cải cách hệ thống dịch vụ tài chính không có nghĩa chỉ ra những cải cách về mặt cơ cấu tổ chức, năng lực, nghề nghiệp, mà phải được tiến hành toàn diện cả về quan điểm và phương pháp điều hành vĩ mô của toàn bộ hệ thống gắn với những điều kiện quốc tế. Trong đó những cải cách về điều hành chính sách tỷ giá, quản lý ngoại tệ và chính sách lãi suất phải được coi là đặc biệt quan trọng vì chúng hết sức nhạy cảm đối với nền kinh tế. Bài học rút ra từ các cuộc khủng hoảng tiền tệ trên thế giới đã cho thấy việc duy trì một chế độ tỷ giá chính thức quá xa so với tỷ giá thực, việc thả lỏng trong quản lý ngoại tệ và việc quá lạm dụng chính sách lãi suất để tác động vào nền kinh tế một cách cưỡng bức trong một thời gian dài nếu không được điều chỉnh để tiến gần hơn với những điều kiện quốc tế sẽ là một bất lợi lớn khi tiến hành mở cửa thị trường và tham gia hội nhập, thậm chí sẽ là nguyên nhân trực tiếp gây ra khủng hoảng.

- Thứ tư, cải cách tài chính song song với việc mở của dần dần thị trường dịch vụ tài chính cần phải được hỗ trợ đồng thời bằng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật  nhằm tạo ra một hành lang pháp lý ổn định để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư yên tâm hơn với việc sử dụng đồng vốn của mình đồng thời tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó đặc biệt chú ý đến những cơ sở pháp lý đảm bảo quyền giám sát kiểm tra của Chính phủ và các cơ quan bảo vệ pháp luật, đối với các hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo sự khống chế của Nhà nước trong việc duy trì sự ổn định và sự lành mạnh của thị trường dịch vụ tài chính. 

- Thứ năm, Việt Nam cần vận dụng tối đa vị thế của một nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán song phương và đa phương để được hưởng những ưu đãi hoặc nhượng bộ trong việc thực hiện nghĩa vụ với tư cách thành viên, đặc biệt trong thời gian chuyển đổi. Những nhượng bộ và những ưu đãi này sẽ là những điều kiện tốt để cơ cấu, cải tổ lại và tăng cường tiềm lực cạnh tranh sao cho có thể đứng vững trước sự du nhập của các thế lực cạnh tranh quốc tế khi thị trường tự do hóa hoàn toàn. 

Cuối cùng khi tiến hành đàm phán mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, chúng ta không nên loại bỏ những hạn chế cần thiết về tỷ lệ sở hữu vốn của người nước ngoài (cá nhân hoặc tổ chức) đồng thời kèm theo những ràng buộc về hình thức đầu tư và nhân sự điều hành hoặc sử dụng lao động để đảm bảo lợi ích chủ quyền quốc gia và duy trì sự kiểm soát của Nhà nước đối với thị trường tài chính. Việc mở của thị trường nên được tiến hành rộng rãi trước hết đối với thị trường bảo hiểm. Đỗi với lĩnh vực ngân hàng và thị trường chứng khoán cần phải có những bước đi hết sức thận trọng bằng những biện pháp bảo vệ thận trọng để tiến tới việc mở cửa một cách toàn diện khi đủ điều kiện cho phép.

3. Kết luận


Thị trường tài chính là một bộ phận quan trọng bậc nhất trong hệ thống tài chính, chi phối toàn bộ hoạt động của nên kinh tế hàng hóa. Thị trường tài chính phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Bởi thị trường này góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi để dung hòa các lợi ích kinh tế cả các chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trường. Bởi vậy mà các quốc gia không ngừng duy trì, phát triển và bảo vệ thị trường tài chính. Trong công cuộc đổi mới và cải cách kinh tế, nền hinh tế Việt Nam đã từng bước chuyển đổi từ tài chính kiềm chế sang tự do hóa tài chính, ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Để phát triển, thì việc đổi mới là không thể thiếu và Việt Nam dựa vào bài học kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng để có những chính sách, giải pháp tốt nhất nhằm phát triển kinh tế.
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CHÍNH SÁCH TRỌNG CUNG VÀ TƯƠNG QUAN SO SÁNH VỚI

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TỔNG CẦU

Ths. Phan Thị Phương Thảo

ĐẶT VẤN ĐỀ


Nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây chủ yếu tập trung vào các chính sách quản lý tổng cầu. Có nhiều ý kiến còn cho rằng, chúng ta thậm chí đang lạm dụng và phụ thuộc khá nhiều vào nhóm chính sách này. Mặc dù không thể phủ nhận vai trò tích cực của các chính sách quản lý tổng cầu trong việc hạn chế hậu quả từ cuộc đại suy thoái giai đoạn 2008 – nay. Tuy nhiên, mặt trái của chúng lại gây ra sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế và lạm phát cao. Phải chăng đã đến lúc nền kinh tế Việt Nam nên sử dụng chính sách trọng cung như một sự thay thế hiệu quả cho chính sách tổng cầu. Trong bài viết này sẽ góp phần giới thiệu một số nội dung cơ bản của chính sách trọng cung và đặt trong tương quan so sánh với chính sách quản lý tổng cầu để xem xét vấn đề.


Từ khóa: chính sách trọng cung;chính sách quản lý tổng cầu;tăng trưởng kinh tế; lạm phát; chi tiêu công; năng lực sản xuất. 

1. Lý thuyết trọng cung 

[image: image12.emf] 
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Lý thuyết kinh tế học trọng cung (supply – side economic) là lý thuyết kinh tế quan tâm đến các yếu tố quyết định sản lượng tiềm năng của nền kinh tế và sự thay đổi của nó theo thời gian. Hay nói cách khác, kinh tế học trọng cung chú trọng đến các biện pháp nâng cao năng lực sản xuất, đẩy đường cung AS dịch chuyển sang phải, nâng cao tốc độ tăng trưởng tiềm năng, từ đó có thể nâng cao tốc độ tăng trưởng thực tế mà không gây ra ảnh hưởng lạm phát cao. 



Nhìn trên đồ thị, khi nguồn lực sản xuất được cải thiện khiến tổng cung  AS dịch chuyển sang AS’ thì sản lượng sẽ gia tăng tương ứng từ mức Y ban đầu sang Y’, trong khi mức giá cả không những không tăng lên mà còn giảm từ P về P’. Điều này cho thầy ưu điểm nổi bật của chính sách trọng cung so với chính sách tổng cầu, đó là kiểm soát được lạm phát trong khi vẫn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2. So sánh  lý thuyết trọng cung với lý thuyết quản lý tổng cầu
Lập luận của kinh tế học trọng cung cho rằng, tạo ra sự khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, cầu về hàng hóa sẽ tăng theo. Các chính sách cơ bản của  lý thuyết trọng cung là miễn giảm thuế, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển để nâng cao năng lực sản xuất, dỡ bỏ rào cản gia nhập ngành, cổ phần hóa DNNN, cải thiện môi trường kinh doanh, cổ vũ cạnh tranh và tự do hóa thương mại… nhằm thúc đầy các doanh nghiệp gia tăng sản xuất, giảm chi phí và giá cả hàng hóa từ đó tăng sức mua và tạo ra tăng trưởng kinh tế.

Cơ sở của lý thuyết tổng cầu chủ yếu dựa trên lập luận của J.M. Keynes trong cuốn “Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ” rằng, trong ngắn hạn, không phải lúc nào tổng cầu/ tổng chi tiêu cũng bằng đúng với năng lực sản xuất của nền kinh tế. Dvậy, cần can thiệp vào nền kinh tế thông qua chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để bình ổn sản lượng và việc làm. Nếu nền kinh tế đang có mức chi tiêu thấp hơn năng lực sản xuất, cần sử dụng chính sách tài khóa mở rộng (tăng chi tiêu chính phủ/ giảm thuế) và chính sách tiền tệ mở rộng (tăng cung tiền/ giảm lãi suất) để thúc đầy tăng trưởng. 

Như vậy, cả chính sách trọng cung và chính sách trọng cầu đều hướng tới mục tiêu kích thích tổng cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sự khác nhau của hai loại chính sách này là sự lựa chọn các công cụ sử dụng và kênh truyền dẫn tác động tới nền kinh tế. Chính sách tổng cầu muốn nhấn mạnh việc mở rộng tổng cầu thông qua việc chính phủ gia tăng chi tiêu của mình (G) hoặc bơm thêm sức mua cho khu vực tư nhân và hộ gia đình bằng cách cắt giảm thuế, phí hoặc tăng cung tiền. Trong khi chính sách trọng cung lại tập trung vào việc cải thiện cơ sở nền tảng của nền kinh tế, làm gia tăng sản lượng, giảm chi phí và giá cả, từ đó làm tăng sức mua của khu vực tư nhân và tăng tổng cầu. 

3. Khái quát quá trình sử dụng chính sách trọng cung và chính sách quản lý tổng cầu trên thế giới

Kinh tế học trọng cung tuy mới hình thành từ thập niên 1970, nhưng ngay lập tức đã được sử dụng ở Mỹ trong thời kỳ cầm quyền của Regan, Bush Cha, Bush Con, ở Anh dưới thời Thatcher, ở New Zealand trong những năm 1984-1993, ở Nhật Bản dưới thời Koizumi. Những cuộc cải cách kinh tế ở nhiều mới nổi như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore những năm 1990s cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng của kinh tế học trọng cung. Chính sách trọng cung thực hiện việc phát triển các yếu tố sản xuất thông qua một số biện pháp như giảm các loại thuế phí, dỡ bỏ rào cản thương mại, dỡ bỏ chính sách điều tiết ngành và tư nhân hóa (cổ phần hóa) các doanh nghiệp nhà nước. Thậm chí một vài quốc gia còn thu hẹp chính sách trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp xã hội, dỡ bỏ các điều luật ngăn cản việc sa thải nhân công nhằm hạn chế việc người lao động ỷ lại vào sự bảo bọc của chính phủ, khuyến khích họ nỗ lực tìm việc. Đồng thời thực thi chính sách ưu đãi thuế khi đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo nghề nhằm nâng cao năng suất lao động. Chính sách trọng cung đã tạo dựng được giai đoạn phát triển ở mức cao và liên tục cho các quốc gia theo đuổi từ giữa thập niên 1980s cho đến đại suy thoái kinh tế 2008 – 2009.

Chính cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới 2008 – 2009 đã khiến nhiều chính phủ các nước quyết định quay trở lại với chính sách kích cầu. Lý thuyết quản lý tổng cầu trước đó đã được áp dụng phổ biến tại các nền kinh tế trên thế giới giai đoạn 1950s đến 1970s. Tuy nhiên, khi các biện pháp kích thích tổng cầu được sử dụng trong thời gian dài mà không đi đôi với cải thiện tổng cung sẽ khiến nền kinh tế lâm vào tình trạng lạm phát cao và bất ổn, hạn chế về tăng trưởng dài hạn. Tình trạng này đã diễn ra trong thực tế ở các nền kinh tế phát triển như Anh, Mỹ, Pháp,… những năm 1970s khi chính sách quản lý tổng cầu gặp thất bại. Tương tự như vậy, ở một loạt các quốc gia đang phát triển như Brasil, Mexico, Ấn Độ, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Thailand ,… với các biện pháp bảo hộ ngành sản xuất trong nước thì sau một thời gian tăng trưởng nhất định cũng dần rơi vào trì trệ hoặc khủng hoảng. Sau thời gian dài bảo hộ, các ngành sản xuất trong nước vẫn không phát triển, trong khi các biểu hiện của nền kinh tế ngầm như trốn thuế, buôn lậu, hàng giả,… lại gia tăng. Đồng nội tệ sau đó cũng buộc phải phá giá do lạm phát cao đẩy giá hàng sản xuất trong nước lên cao hơn hàng bên ngoài.

KẾT LUẬN

Chúng ta đều ghi nhận, tổng cầu và tổng cung luôn có mối quan hệ trực tiếp và tương tác lẫn nhau và tác động đến sản lượng kinh tế. Việc lựa chọn áp dụng loại chính sách nào giữa trọng cung và quản lý tổng cầu phụ thuộc vào hiện trạng và giai đoạn phát triển của từng nền kinh tế. Tuy nhiên, các chính sách tổng cầu thường được đánh giá chỉ mang lại hiệu quả trong ngắn hạn và giải quyết các vấn đề trước mắt, mỗi quốc gia muốn phát triển bền vững và ổn định cần chú trọng hơn đến các chính sách gia tăng sản lượng, phát triển năng lực sản xuất của nền kinh tế.
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HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC                                  CHI NHÁNH HÀ TĨNH

    Ths. Nguyễn Thị Dung - Trường Đại học Hà Tĩnh
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, Hà Tĩnh là một tỉnh phát triển nhanh, thu hút một số lượng lớn các doanh nghiệp hợp tác đầu tư. Với yêu cầu cung cấp thông tin tài chính một cách trung thực và hợp lý, bài viết trình bày thực trạng kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh. Đồng thời đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh.

Từ khóa: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng, công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh, thực trạng, giải pháp.

Summary: Over the past few years, Ha Tinh province has experienced rapid growth, attracting a large number of enterprises with various investment and cooperation activities. Due to the importance of providing accurate and appropriate inform, the paper aims at analysing the current situation of auditing accounts receivable from customers in the financial statement in ATC auditing and pricing limited company, Ha Tinh branch. This is followed by some solutions to improve the procedure of auditing accounts receivable from customers in the company.
Keyword: Auditing accounts receivable from customers, ATC auditing and pricing limited company, Ha Tinh branch, current situation, solution

Kiểm toán độc lập là dịch vụ chuyên nghiệp, trình độ cao của kinh tế thị trường, đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, mở cửa hội nhập quốc tế. Trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn phát triển, phát hành cổ phiếu, thu hút vốn đầu tư cần công bố BCTC đã được kiểm toán.

      
Chi nhánh Hà Tĩnh đã khẳng định thương hiệu trên thị trường và chiếm được niềm tin, được khách hàng tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao. Từ đó thu hút một số lượng lớn khách hàng tại khu vực Hà Tĩnh, cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm một cách trung thực và hợp lý nhất.

     
Trong thời gian khảo sát, tôi nhận thấy khoản phải thu khách hàng giữ vị trí tương đối quan trọng trong báo cáo tài chính (BCTC) của mỗi doanh nghiệp. Với ý nghĩa giúp doanh nghiệp thu hồi vốn duy trì sản xuất, kinh doanh, nên khoản phải thu khách hàng cần được doanh nghiệp phản ánh trung thực, đầy đủ và được theo dõi kịp thời. Do đó, khoản phải thu khách hàng rất được kiểm toán viên quan tâm trong quá trình kiểm toán. Sau thời gian khảo sát nghiên cứu chúng tôi thu được kết quả sau:

1. Thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh

1.1. Quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính

1.1.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán


Là công việc đầu tiên cho một cuộc kiểm toán và có ảnh hưởng quan trọng tới các bước công việc tiếp theo. Kế hoạch kiểm toán thích hợp sẽ cho phép Kiểm toán viên (KTV) triển khai công việc đúng hướng, đúng trọng tâm, tránh được những sai sót và hoàn tất công việc nhanh chóng. Đối với kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng, giai đoạn lập kế hoạch gồm các công việc sau: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể; thiết kế chương trình kiểm toán.
1.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán

Giai đoạn thực hiện các công việc đã được hoạch định trong kế hoạch kiểm toán bao gồm các thử nghiệm kiểm soát và các thử nghiệm cơ bản.

Thử nghiệm kiểm soát là việc kiểm tra để thu thập bằng chứng kiểm toán về sự thiết kế phù hợp và sự vận hành hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ. Các thử nghiệm kiểm soát chỉ được thực hiện sau khi tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán với đánh giá ban đầu là khách hàng có hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu lực và hi vọng có thể dựa vào để giảm bớt công việc khảo sát cơ bản.

Thử nghiệm cơ bản là khảo sát đối với quá trình kế toán và số liệu kế toán có liên quan nhằm thu thập các bằng chứng làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến nhận xét đối với báo cáo tài chính nói chung và khoản mục phải thu khách hàng nói riêng.

1.1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán

Sau khi hoàn thành giai đoạn thực hiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng, KTV thực hiện việc tổng hợp, đánh giá các bằng chứng thu thập được nhằm soát xét và đưa ra kết luận  kiểm toán về khoản mục này. KTV tiến hành tổng hợp và đánh giá các sai sót phát hiện được trong quá trình kiểm toán, đồng thời KTV đưa ra bút toán điều chỉnh (nếu có) cho khoản mục này. 
Với giai đoạn cuối cùng này, KTV tiến hành đưa ra các khuyến cáo trong đó nêu lên những hạn chế còn tồn tại đối với hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và công tác kế toán khoản phải thu khách hàng cũng như tư vấn hướng xử lý sao phù hợp với những quy định hiện hành. 

1.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh

1.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

Tại công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh thì công tác chuẩn bị kế hoạch kiểm toán rất được chú trọng. Với các cuộc kiểm toán quy mô lớn hay khách hàng là doanh nghiệp lớn, công tác chuẩn bị kiểm toán càng kĩ lưỡng. Tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục và mức độ thực hiện từng thủ tục ở khâu này chủ yếu phụ thuộc vào loại khách hàng yêu cầu kiểm toán; đó là khách hàng cũ hay khách hàng mới. Sau khi đã tìm hiểu, nghiên cứu và thu thập thông tin tài liệu có liên quan, kiểm toán viên tiến hành đánh giá rủi ro tiềm tàng; Việc ước lượng ban đầu về mức độ trọng yếu được kiểm toán viên lập vào bảng xác định giá trị trọng yếu.
Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát: Dựa vào bảng câu hỏi tìm hiểu về hệ thống KSNB, kiểm toán viên đánh giá rủi ro kiểm soát liên quan đến khoản mục phải thu; Từ kết quả của việc đánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát đối với khoản mục phải thu khách hàng kiểm toán viên dự kiến mức rủi ro phát hiện

Sau khi tìm đã có những thông tin trong việc xác định những kiểm soát chủ yếu, các rủi ro (bao gồm cả các rủi ro về gian lận) và phương pháp đối với rủi ro được đánh giá chương trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng được xây dựng
1.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán

KTV thực hiện lập biểu tổng hợp trình bày số liệu của khoản phải thu khách hàng trong tờ tổng hợp phải thu khách hàng ngắn hạn và dài hạn. Tờ tổng hợp phải thể hiện đầy đủ các yếu tố theo form đã được quy định đối với giấy tờ làm việc: Khoản mục; Số liệu của khách hàng trong kỳ được kiểm toán; Số liệu điều chỉnh; Số liệu kiểm toán viên; Số liệu năm trước. Trong khi lập biểu tổng hợp phải có sự đối chiếu số dư đầu năm trên Biểu tổng hợp, Bảng cân đối số phát sinh, sổ cái  với hồ sơ kiểm toán năm trước.

KTV thu thập bảng kê chi tiết công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng (số đầu năm, số cuối năm, tăng, giảm trong kỳ): Kiểm tra việc lập bảng cộng ngang, cộng dọc chính xác. Đối chiếu số dư đầu năm với hồ sơ kiểm toán năm trước, số cuối năm có khớp đúng với sổ chi tiết TK 131. Kiểm toán viên lập tờ thuyết minh tài khoản phải thu khách hàng. Đồng thời kiểm toán viên tổng hợp thư xác nhận của các đơn vị về công nợ tại thời điểm cuối kỳ. 

Tiếp theo, từ những tài liệu được khách hàng cung cấp như: Sổ cái tài khoản 131, bảng cân đối số phát sinh KTV lập tờ đối ứng phát sinh tài khoản 131… KTV tiến hành lập tờ đối ứng phát sinh của tài khoản 131.
KTV tiến hành kiểm tra một số nghiệp vụ phát sinh sau niên độ để đảm bảo việc ghi nhận các nghiệp vụ phải thu khách hàng trong năm được ghi nhận đúng kỳ: Không ghi nhầm các nghiệp vụ sang kỳ sau hay các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ sau được ghi nhận trong kỳ. KTV tiến hành phân tích tuổi nợ khó đòi và kiểm tra 100% việc trích lập dự phòng trong năm trước.
KTV kiểm tra việc ghi chép và cộng dồn của khoản mục phải thu khách hàng: Cuối kỳ hạch toán, số liệu về các nghiệp vụ nợ phải thu khách đã ghi sổ trong kỳ phải được tổng hợp một các đầy đủ, chính xác trên từng sổ chi tiết và sổ tổng hợp. Việc trình bày thông tin về khoản phải thu khách hàng vào BCTC phải phù hợp với chế độ kế toán quy định và phải đảm bảo sự nhất quán với số liệu đã được cộng dồn trên các sổ kế toán có liên quan. KTV tiến hành kiểm tra việc tính toán tổng hợp lũy kế số phát sinh trên từng sổ kế toán chi tiết cũng như sổ kế toán tổng hợp TK 131; kiểm tra bảng tổng số dư khoản phải thu khách hàng của đơn vị với số liệu trên sổ chi tiết tài khoản phải thu khách hàng; kiểm tra việc trình bày khoản phải thu khách hàng trên BCTC xem có phù hợp với chế độ kế toán quy định, so sánh số liệu phải thu khách hàng trên BCTC với số liệu trên sổ kế toán phải thu khách hàng của đơn vị để đảm bảo sự trình bày và công bố khoản phải thu đúng đắn.

1.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 

KTV thực hiện soát xét các giấy tờ làm việc của mình, tập hợp và đánh giá các bằng chứng kiểm toán thu thập được.

KTV tiến hành lập bảng tóm tắt các vấn đề mà KTV phát hiện được vào bảng tổng hợp các vấn đề tồn tại. Những vấn đề được tổng hợp trong bảng này được sử dụng trong buổi họp với khách hàng khi kết thúc cuộc kiểm toán và phục vụ cho việc lập báo cáo kiểm toán sau này.
2. Đánh giá về kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh

Ưu điểm

- Lập kế hoạch kiểm toán: Trong giai đoạn này Công ty đã xây dựng hệ thống bảng  biểu để tìm hiểu đầy đủ các thông tin cơ bản về khách hàng có liên quan tới toàn bộ khoản mục nợ phải thu khách hàng.

Công ty xây dựng một hệ thống các bảng câu hỏi tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, trong đó có thiết kế bảng câu hỏi tìm hiểu kiểm soát nội bộ đối với khoản mục nợ phải thu nhằm đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả hệ thống kiểm soát của đơn vị khách hàng đối với khoản mục này. Bên cạnh đó, việc xây dựng chương trình kiểm toán rất chi tiết. 

- Thực hiện kiểm toán: Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán khoản mục này, Công ty luôn kết hợp chặt chẽ giữa ba công việc chính bao gồm: khảo sát về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với khoản mục nợ phải thu khách hàng, thực hiện các phân tích đánh giá tổng quát, thực hiện kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư tài khoản. 

Trong ba bước công việc trên thì thủ tục phân tích, đánh giá tổng quát ban đầu được kiểm toán viên rất chú trọng đối với những công ty có quy mô lớn, phát sinh nhiều nghiệp vụ nhằm mục đích phát hiện ra những tính chất bất thường trên BCTC từ đó xác định phạm vi, quy mô, khối lượng công việc cần kiểm toán, đi sâu kiểm toán những vấn đề mà KTV cho là cần thiết. 

Khi thực hiện kiểm toán, các tài liệu Công ty thu thập được cũng như giấy tờ làm việc của kiểm toán viên đối với đơn vị khách hàng được đánh số tham chiếu theo quy định một cách có hệ thống. 

- Kết thúc kiểm toán:  KTV thực hiện soát xét lại toàn bộ công việc ở các giai đoạn trước. Bên cạnh đó, KTV cũng phải xem xét khả năng các sự kiện có thể xảy ra sau ngày kết thúc niên độ để đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự kiện đó tới kết luận của kiểm toán viên. Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến của tất cả thành viên trong nhóm kiểm toán, nhóm trưởng sẽ soát xét lại công việc thực hiện của từng thành viên trong nhóm trước khi chuyển hồ sơ kiểm toán cho bộ phận quản lý chất lượng của công ty.

Hạn chế

- Lập kế hoạch kiểm toán: Việc thu thập thông tin cơ sở về khách hàng được Công ty thực hiện chủ yếu qua phỏng vấn Ban Giám đốc và nhân viên Công ty khách hàng theo bảng mẫu câu hỏi có nội dung về: những thông tin cơ bản về khách hàng; quá trình phát triển; các đối tác thường xuyên; các khoản đầu tư ra bên ngoài…Khi vào mùa kiểm toán với nhiều hợp đồng được ký kết nên KTV bị giới hạn về mặt thời gian, KTV thường ít tiến hành quan sát trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng nên tính khách quan cho các thông tin thu thập được chưa cao.

Tại công ty, thủ tục phân tích trong kiểm toán các chu kỳ nói chung và với kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng nói riêng được áp dụng khá hiệu quả. Tuy nhiên, KTV thường chỉ tập trung phân tích khi cảm thấy nghi ngờ về tình hình kinh doanh của khách hàng, đối với khách hàng kiểm toán lần đầu hoặc với những khách hàng có phát sinh chi phí kiểm toán cao. Còn đối với những khách hàng quy mô nhỏ, nghiệp vụ phát sinh ít thì kiểm toán viên thường bỏ qua thủ tục phân tích mà tập trung kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư 100%, điều này làm tiết kiệm thời gian cho kiểm toán viên. 

Việc đánh giá hệ thống KSNB của Công ty thường mới chỉ áp dụng bảng câu hỏi cho tất cả các khách hàng, tuy tiết kiệm được thời gian, đơn giản dễ thực hiện nhưng chỉ mang tính định tính, chất lượng sẽ bị ảnh hưởng vì không phải lúc nào cũng phù hợp với các loại hình Công ty.

- Thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh áp dụng chương trình kiểm toán mẫu cho tất cả các khách hàng kiểm toán. Tuy nhiên chỉ có một chương trình kiểm toán chung áp dụng cho tất cả các khách hàng kiểm toán, vì vậy nhiều khi chương trình kiểm toán đó không phù hợp với khách hàng nhỏ, khách hàng có đặc điểm sản xuất kinh doanh đặc thù.
Tại Công ty việc tiếp cận với hệ thống KSNB thường tiến hành đánh giá mức trọng yếu và rủi ro kiểm soát, các thử nghiệm kiểm soát ít được thực hiện, sẽ ảnh hưởng đễn chất lượng của cuộc kiểm toán.

Thủ tục phân tích được sử dụng song do chưa có đầy đủ về số liệu thống kê của ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của khách hàng nên dẫn đến việc liên hệ với chỉ tiêu ngành còn chưa được thực hiện nhiều. Việc thực hiện thủ tục phân tích mới chỉ dừng lại ở nội bộ đơn vị ,điều này cũng gây ảnh hưởng đến việc đưa ra đánh giá đối với các tỷ suất liên quan đến doanh thu của đơn vị nhằm đánh giá mức độ cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị khách hàng so với mặt bằng chung.

Việc chọn mẫu kiểm toán tại công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh chủ yếu dựa vào xét đoán nghề nghiệp và kinh nghiệm của KTV. KTV sẽ tiến hành kiểm tra những nghiệp vụ bất thường hoặc phát sinh với số tiền lớn. Do vậy mẫu chọn có thể chưa đại diện được cho tổng thể và mang tính chất của tổng thể.
- Kết thúc kiểm toán: Vào mùa kiểm toán, do số lượng công việc nhiều và yêu cầu của khách hàng cần phải cung cấp báo cáo kiểm toán nhanh nên đôi khi KTV không kịp thời lập Báo cáo kiểm toán để cung cấp cho khách hàng đúng thời hạn nên phải lùi thời gian phát hành báo cáo, có thể gây ảnh hưởng đến khách hàng và trách nhiệm của Công ty.

3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh
- Về đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng: Hiện nay công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh đã tiến hành công tác đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng nhưng thường là thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi được thiết kế chung cho mọi khách hàng. Việc sử dụng bảng câu hỏi này nhiều khi không phù hợp với các loại hình kinh doanh khác nhau của các khách hàng khác nhau, nên có thể đưa ra nhận xét không xác thực về hệ thống KSNB của khách hàng.
 Công ty nên sử dụng kết hợp bảng câu hỏi với các sơ đồ lưu chuyển hoặc các bảng tường thuật trong việc mô tả hệ thống KSNB của khách hàng. Các sơ đồ lưu chuyển nên xây dựng dưới dạng sơ đồ khối để thuận tiện cho việc sử dụng cũng như tìm hiểu. Thông qua lưu đồ bằng quan sát và phỏng vấn nhân viên, kiểm toán viên sẽ thấy được quá trình luân chuyển chứng từ cũng như trách nhiệm của từng cá nhân trong quy trình đó.

- Sử dụng các tỷ suất tài chính trong kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng: Khi kiểm toán khoản mục phải thu KTV có áp dụng thủ tục phân tích nhưng mới chú trọng đến việc so sánh một vài tỷ suất giữa các kỳ nhưng chưa thực sự đi sâu vào phân tích để thấy rõ hơn hiệu quả và năng lực hoạt động của các Công ty khách hàng. Đồng thời, KTV nên so sánh số ngày thu hồi nợ bình quân thực tế của đơn vị với số liệu bình quân của ngành.

- Chọn mẫu kiểm tra chi tiết: KTV của công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh đang tiến hành chọn mẫu theo xét đoán nghề nghiệp, lựa chọn các nghiệp vụ có nội dung bất thường, những nghiệp vụ phát sinh với số tiền lớn. Như vậy, mẫu được chọn có thể không mang tính đặc trưng của tổng thể. Công ty có thể tham khảo mốt số phương pháp chọn mẫu :

Xây dựng chương trình chọn mẫu ngẫu nhiên: Được sử dụng bằng phần mềm, KTV chỉ cần nhập các thông số cần thiết như mẫu số cần chọn, dãy hoá đơn hay chứng từ liên tiếp nhau. Phần mềm sẽ tự động chạy ra các mẫu KTV cần kiểm tra chi tiết.

Chọn mẫu theo hệ thống: Nguyên tắc là từ một điểm xuất phát ngẫu nhiên được chọn, KTV sẽ chọn các phần tử cách nhau theo một khoảng cách cố định. Khoảng các cố định này được tính bằng cách chia số phần tử của tổng thể cho số phần tử của mẫu.

- Thiết kế chương trình kiểm toán cho khách hàng cụ thể: Sau khi thực hiện các công việc của giai đoạn lập kế hoạch, KTV nên tổng hợp kết quả, phân tích đặc thù của đơn vị khách hàng từ đó xây dựng nên một chương trình kiểm toán phù hợp với DN. Ví dụ, khi đánh giá một khách hàng có hệ thống KSNB hoạt động hiệu quả thì  KTV nên thiết kế chương trình kiểm toán hướng tới việc tìm kiếm những bằng chứng về sự hoạt động hiệu quả của hệ thống KSNB và giảm thiểu các thủ tục kiểm tra chi tiết 

Nhìn chung quy trình kiểm toán được xây dựng tại công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh tương đối hoàn thiện. Nhưng do thời gian kiểm toán ngắn không đủ thời gian để kiểm toán viên hoàn thiện được đầy đủ giấy tờ làm việc phản ánh đầy đủ nội dung công việc kiểm toán đã làm. Nên khi kết thúc kiểm toán, KTV mới tiến hành hoàn thiện giấy tờ làm việc khiến thời gian kiểm toán kéo dài hơn so với thực tế. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ kiểm toán.
- Vấn đề sử dụng ý kiến chuyên gia và nhân sự trong mùa kiểm toán: Việc xác định tính hợp lý của khoản phải thu khách hàng đôi khi là một vấn đề phức tạp đòi hỏi KTV cần có những hiểu biết sâu sắc về các loại sản phẩm và dịch vụ mà đơn vị đã cung cấp cho khách hàng, bao gồm cả các yếu tố về chất lượng của sản phẩm. Vì vậy, việc tăng cường sử dụng ý kiến chuyên gia là cần thiết.

- Bên cạnh đó là vấn đề nhân sự, công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh là một trong những công ty kiểm toán có số lượng khách hàng lớn, đi cùng với sự phát triển là áp lực công việc ngày càng cao đối với mỗi KTV. Vào mùa kiểm toán, KTV thường phải làm việc nhiều giờ đồng hồ trong một ngày và liên tục từ khách hàng này đến khách hàng khác. Điều này có thể không đảm bảo được sức khỏe cho KTV cũng như sẽ ảnh hưởng một phần đến chất lượng cuộc kiểm toán. Vì vậy, Công ty nên xem xét bố trí công việc hợp lý hoặc tăng số lượng KTV, đồng thời có những các chính sách ưu đãi thu hút nhân tài.  Điều này sẽ góp phần tạo dựng cho sự phát triển hơn nữa của Công ty trên thị trường kiểm toán Việt Nam. 
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HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN TRONG THIÊN TAI
Ths. Cao Thị Lệ Quyên

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Theo nhiều lí thuyết phát triển, tăng trưởng kinh tế được coi là vấn đề trung tâm của phát triển xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ xem xét phát triển theo khía cạnh kinh tế thì sẽ quá hạn hẹp. Một xã hội muốn phát triển bền vững thì không chỉ có tăng trưởng kinh tế mà còn phải có sự bình đẳng và công bằng xã hội, đồng thời phải có một môi trường chính trị ổn định. Phát triển kinh tế đôi khi có những yếu tố làm hạn chế sự công bằng và bình đẳng trong xã hội. Chính vì vậy, cứu trợ xã hội là chính sách xã hội quan trọng làm cơ sở để đảm bảo vừa phát triển kinh tế vừa có thể đạt được mục tiêu công bằng và ổn định. Mục tiêu cao nhất của mọi chính sách xã hội, bao gồm cả chính sách cứu trợ xã hội, là nhằm phát triển xã hội, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con người. Điều này có nghĩa là, nếu cứu trợ xã hội được thực hiện tốt thì cơ hội cho các cá nhân và nhóm dân cư yếu thế được mở ra, nhờ đó công bằng xã hội được đảm bảo, đời sống xã hội được nâng cao hơn và sản xuất phát triển hơn. Các hình thức cứu trợ xã hội chủ yếu: cứu trợ xã hội thường xuyên, cứu trợ xã hội không thường xuyên, cứu trợ xã hội bằng tiền và cứu trợ xã hội bằng hiện vật. Bài viết này tác giả xin giới hoạt động cứu trợ không thường xuyên thông qua phân tích và đánh giá một số hoạt động cứu trợ không thường xuyên trong thiên tai tại hai quốc gia Nhật Bản và Philippines.

1. Giới thiệu

Cứu trợ không thường xuyên: Là sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội về điều kiện sinh sống cho các thành viên trong cộng đồng khi gặp rủi ro hoặc khó khăn bất ngờ khiến cho cuộc sống của họ tạm thời bị đe dọa nhằm giúp họ nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sớm hòa nhập trở lại với cộng đồng.

Đối tượng được hưởng cứu trợ không thường xuyên là những cá nhân, những hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả của thiên tai hoặc các lí do bất khả kháng khác, bao gồm: Hộ gia đình có người chết,mất tích; Hộ gia đình có người bị thương nặng; Hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi, cháy, hỏng nặng; Hộ gia đình mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh bị thiếu đói; Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; Người bị đói do thiếu lương thực; Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc; Người lang thang xin ăn trong thời gian tập trung chờ đưa về nơi cư trú.

Cứu trợ không thường xuyên có tính tức thời, khẩn cấp hơn cứu trợ xã hội thường xuyên. Do đó để cứu trợ xã hội không thường xuyên đảm bảo được tính hiệu quả cao nhất đòi hỏi phải thực hiện cứu trợ đúng thời điểm, kịp thời, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, do đối tượng được hưởng cứu trợ không thường xuyên rộng và có hoàn cảnh rủi ro khác nhau nên cần cân nhắc đến thứ tự ưu tiên cứu giúp cho các đối tượng được hưởng. Đối tượng nào khó khăn nhất sẽ được ưu tiên trước nhất. Mỗi loại đối tượng cần có các giải pháp khác nhau, thậm chí với cùng loại đối tượng nhưng có hoàn cảnh thực tế khác nhau thì cách trợ giúp cụ thể cũng khác nhau. Sự cứu giúp đột xuất của Nhà nước và xã hội được thực hiện bằng tiền hay hiện vật hay bằng cả hai cách sẽ tùy thuộc vào tình hình cụ thể của đối tượng được hưởng cứu trợ liên quan đến hoàn cảnh rủi ro, tình trạng khó khăn và nhu cầu trợ giúp.

1. Đánh giá hoạt động cứu trợ không thường xuyên tại Nhật Bản và Philippines
Để hiểu rõ hơn về hoạt động cứu trợ không thường xuyên trên thế giới, dựa trên tài liệu thu thập được, tác giả sẽ phân tích và đánh giá một số hoạt động cứu trợ không thường xuyên trong thiên tai thông qua các phản ứng của chính phủ, của người dân, của các tổ chức cứu trợ trên thế giới và công tác phục hồi sau cứu trợ tại hai quốc gia Nhật Bản và Philippines.
1.1. Động đất và sóng thần Tohoku – Nhật Bản năm 2011
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Là một trận động đất mạnh xảy ra lúc 05:46 UTC (14:46 giờ địa phương) vào ngày 11/03/2011 ở Nhật Bản. Trận động đất có vị trí tâm chấn nằm cách ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Oshika, Tōhoku72 kilômét (45 mi) tại độ sâu 32 kilômét (20 dặm). Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ghi nhận cường độ mạnh nhất của thảm họa ở mức 7 tại miền Bắc tỉnh Miyagi, mức 6 tại các tỉnh khác và mức 5 tại Tōkyō. Trận động đất đã gây ra sóng thần lan dọc bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản và ít nhất 20 quốc gia, bao gồm cả bờ biển phía Tây của Bắc và Nam Mỹ. Sóng thần cao đến 38,9 m đã đánh vào Nhật Bản chỉ vài phút sau động đất, tại một vài nơi sóng thần tiến vào đất liền 10 km.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã chính thức xác nhận có 15.854 người thiệt mạng, 9.677 người bị thương và 3.155 người mất tích tại 18 tỉnh của Nhật Bản và hơn 125.000 công trình nhà ở bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Trận động đất và sóng thần đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại quốc gia này, bao gồm những hư hỏng nặng nề về đường bộ và đường sắt cũng như gây cháy nổ tại nhiều khu vực, kèm theo một con đập bị vỡ. Khoảng 4,4 triệu hộ gia đình rơi vào tình trạng mất điện và 1,5 triệu hộ bị mất nước. Nhiều nhà máy phát điện đã ngưng hoạt động, và ít nhất 3 vụ nổ lò phản ứng do rò rỉ khí hydro đã xảy ra tại nhà chứa các lò phản ứng khi hệ thống làm mát bị hỏng hoàn toàn. Theo các ghi chép về cường độ động đất, đây là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở Nhật Bản và là một trong năm trận động đất mạnh nhất thế giới từ khi các thiết bị ghi nhận được sử dụng từ năm 1900.
Trước thảm họa thiên tai khủng khiếp như vậy, Chính phủ, người dân Nhật Bản và các tố chức cứu trợ trên thế giới đều có những phản ứng kịp thời:

· Phản ứng của Chính phủ Nhật Bản: 

Thủ tướng Naoto Kan công bố chính phủ đã huy động Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đến những vùng chịu thảm họa động đất khác nhau. Ông yêu cầu công chúng Nhật Bản bình tĩnh hành động đồng thời theo dõi nhiều thể loại phương tiện truyền thông để cập nhật tin tức. Ông cũng cho biết nhiều nhà máy điện hạt nhân đã tự ngưng hoạt động để ngăn ngừa thiệt hại và rò rỉ phóng xạ. Thủ tướng Naoto Kan còn thành lập một bộ chỉ huy khẩn cấp đại diện ông dàn xếp những phản ứng của chính quyền. 

Những khu tạm trú đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước uống, thực phẩm, chăn màn và tiện nghi tắm rửa, trong khi chính phủ đang cố sắp xếp những thứ thiếu yếu gửi đến nơi cần thiết sớm nhất có thể, từ những vùng khác nhau của Nhật Bản và từ nước ngoài. Nhiệt độ giảm do sự hư hỏng đường dây điện và khí đốt gây ra những vấn đề nan giải hơn tại các nơi tạm trú. Tính đến ngày 17 tháng 3, 336.521 người Nhật đã được di dời khỏi nhà cửa để sang định cư ở những nơi khác, trong đó bao gồm 2.367 khu tạm trú. 

Từ những hành động trên ta có thể thấy Chính phủ Nhật Bản đã cố gắng phản ứng rất kịp thời khi thảm họa xảy ra, huy động hầu hết lực lượng tham gia khắc phục hậu quả của thảm họa. Để đảm bảo hoạt động cứu trợ đạt hiệu quả cao nhất, Chính phủ đã sắp xếp những thứ thiếu yếu gửi đến nơi cần thiết sớm nhất có thể, từ những vùng khác nhau của Nhật Bản và từ nước ngoài, công tác di dời người dân sang định cư ở những nơi khác thực hiện khá nhanh chóng (từ 11/03 – 17/0: 336.521 người Nhật đã được di dời).

· Phản ứng của người dân Nhật Bản

Phóng viên trên đài NBC của Mỹ bày tỏ: "Đạo đức xã hội Nhật Bản thật đáng kinh ngạc. Không hề có bất cứ đề cập nào liên quan đến cướp bóc hay bạo lực. Tất cả mọi người đều xếp hàng chờ đợi đến lượt vào cửa hàng. Nhân viên cửa hàng rất lịch sự và tử tế. Thái độ này được cho rằng có nguồn gốc từ sự kiên trì và nhẫn nại của người Nhật.

Một phóng viên tờ nhật báo Globe and Mail của Canada viết: "Khi những thảm họa xảy ra liên tiếp chất chồng lên nhau, người Nhật đã thể hiện sự tuân thủ theo chỉ dẫn của chính quyền, đó cũng là khát vọng của quốc gia mong muốn thấy được công dân vẫn cư xử đúng mực trong bất kì tình huống nào.”  Việc không có nạn cướp bóc và rối loạn xảy ra không chỉ do tính nhẫn nại của người Nhật, mà còn do pháp luật khuyến khích sự lương thiện, do sự hiện diện của lực lượng cảnh sát đông đảo và do ba phe cánh lớn của tổ chức tội phạmYakuza thay phiên tuần tra lãnh địa. 

Khi thảm họa liên tiếp xảy ra đối với Nhật Bản, người dân Nhật Bản vẫn tuân thủ theo chỉ dẫn của chính quyền, thể hiện tính kỉ luật, ý thức cao của mỗi người dân Nhật Bản., mọi người đều xếp hàng chờ đợi đến lượt, không xảy ra tình trạng cướp bóc hay bạo lực nào. Đó là những hành động thể hiện đức tỉnh kiên trì, nhẫn nại của người Nhật. Đây là điều mà chúng ta cần học tập người dân Nhật Bản, dù trong bất kì hoàn cảnh nào vẫn giữ được ý thức, tính kỉ luật của mỗi người. Từ đây ta cũng có thể thấy người dân Nhật Bản đã được giáo dục rất tốt về tính kỉ luật và ý thức của mỗi người. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân.

· Phản ứng của các tổ chức cứu trợ trên thế giới

Nhật Bản đã nhận được những thông điệp chia buồn và lời yêu cầu được trợ giúp từ một loạt các nhà lãnh đạo quốc tế. Ngày 19 tháng 3,Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết có 128 quốc gia và 33 tổ chức quốc tế đã cung cấp hỗ trợ cho Nhật Bản

· New Zeadland đã gửi một đội cứu hộ mà trong ba tuần trước đó đã tìm kiếm các tòa nhà sau trận động đất tại Christchurch và 15 tấn dụng cụ cứu trợ.

· Úc đã gửi tàu khu trục  HMAS sydney và tàu đổ bộ hạng nặng HMAS Tobruk chở máy bay trực thăng, các đội kỹ sư và y tế của lục quân Úc.

· Hoa Kỳ đã di chuyển một số tàu hải quân đến gần Nhật Bản với mục đích cứu trợ, kể cả hàng không mẫu hạm Ronald Reagan.

· Đức gửi các chuyên gia cứu hộ từ  Technisches Hilfswerk

· Anh cũng gửi 70 nhân viên cứu hộ đến Nhật Bản, kể cả 2 chó cứu hộ, một đội hỗ trợ y tế và 11 tấn dụng cụ cứu hộ,…

Các tổ chức cứu trợ trên thế giới đã phản ứng khá nhanh trước thảm họa động đất và sóng thần của Nhật Bản, nhằm hỗ trợ Chính phủ Nhật Bản có thể thực hiện hiệu quả nhất công tác cứu trợ người dân gặp nạn, bao gồm các gói hỗ trợ bằng tiền và hiện vật, về cả vật chất lẫn tinh thần nhằm chia sẻ những thiệt hại mà người dân Nhật Bản đang phải gánh chịu trước thảm họa khủng khiếp đó. Điều đó thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, sự tương thân tương ái khi gặp khó khăn của cộng đồng quốc tế.

· Công tác phục hồi sau cứu trợ
Hai năm sau thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản, các đống đổ nát đã được dọn dẹp, những ngôi nhà đã được sửa chữa nhưng dân cư vẫn còn thưa thớt bởi lo ngại ảnh hưởng của phóng xạ. Chính phủ Nhật Bản vẫn còn nhiều việc cần phải làm để khôi phục lại thành phố giống như trước khi thảm họa xảy ra, nhưng bước đầu công tác phục hồi sau cứu trợ cũng đạt được những kết quả đáng kể:

    + Đường phố ở Ofunato, tỉnh Iwate, bị nhấn chìm sau trận sóng thần năm 2011 và vẫn còn ngổn ngang vào năm 2012 và đến năm 2013 đã thành công xưởng với một con tàu đậu ở bến cảng

    + Khu phố Kesennuma ở tỉnh Miyagi đổ nát sau thảm họa nay được khôi phục lại đèn giao thông

    + Con tàu bị đánh dạt lên đường phố ở Ishonomaki, Miyagi, vào tháng 3/2011, sau hai năm lại trở nên thông thoáng. Những người bán hàng bắt đầu mở lại chợ bán cá do các ngư dân địa phương đánh bắt được từ những con tàu mới.

   + Thành phố Rikuzentakata, Iwate, nơi bị sóng thần tàn phá được sắp xếp lại ngăn nắp

Chính phủ Nhật Bản đã quản lí và sử dụng nguồn vốn cứu trợ khá hiệu quả để phục hồi sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Sau hai năm sau thảm họa, các đống đổ nát đã được dọn dẹp, những ngôi nhà đã được sửa chữa, các thiệt hại do thảm họa gây ra cơ bản đã được Chính phủ Nhật Bản khắc phục và có nhiều chính sách tích cực để khôi phục lại thành phố giống như trước khi thảm họa xảy ra.
1.2. Siêu bão haiyan ở Philippines năm 2013
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Haiyan - cơn bão nhiệt đới lớn nhất năm 2013, đổ bộ vào đảo Samar lúc 4h40 phút ngày 8/11/2013, cách thủ đô Manila 600 km về phía đông nam và ở miền trung Philippines, rồi nhanh chóng di chuyển về phía tây bắc, tấn công các tỉnh Leyte và Iloilo. Tính đến ngày 20/11/2013 những con số thiệt hại được công bố chính thức như sau: Số người thiệt mạng: 5.632 người; Số người mất tích: 1.759 người; Số người cần viện trợ lương thực: 2.5 triệu người; Số người mất nhà: 4.4 triệu người; Hơn 400.000 người phải trú tại 1559 trung tâm sơ tán; 1/3 số trẻ em tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bị suy dinh dưỡng; 628 trường học bị hư hại. Thiệt hại kinh tế do bão Haiyan gây ra đốivới Philippines lên tới 14,5 tỉ USD.

Phản ứng của Chính phủ, người dân Nhật Bản và các tố chức cứu trợ trên thế giới:

· Phản ứng của Chính phủ Philippines: 

Các nhà chức trách đã huy động lực lượng cảnh sát ở vùng Bicol để phòng chống cơn bão. Ở hai tỉnh Samar và Leyte, các lớp học bị hủy bỏ, và những người dân trong khu vực ngập lụt và lở đất bị buộc phải đi sơ tán. Một số khu vực bị bão đe dọa bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra trước đó ở Bohol. Tổng thống Philippines đã yêu cầu quân đội triển khai máy bay và trực thăng tới các vùng bị ảnh hưởng. Khi bão Haiyan đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, PAGASA đã phát đi tín hiệu cảnh báo tới nhiều khu vực nước này. Khoảng 60 tỉnh bao gồm thủ đô Manila bị đặt dưới tình trạng báo động. Khoảng gần 1 triệu người đã được sơ tán đến các khu trú bão trên khắp 20 tỉnh của Philippines. 3 máy bay vận tải, 20 tàu hải quân, 32 máy bay quân sự và trực thăng đã được lệnh sẵn sàng tham gia công tác cứu trợ khi cần thiết.

Chính phủ Philippines đã cố gắng làm hết sức có thể để hạn chế thấp nhất thiệt hại của siêu bão và cứu trợ cho người dân. Tuy nhiên công tác huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả sau bão, dọn dẹp đường sá, tìm kiếm người chết và mất tích chưa tốt, lĩnh vực hậu cần - giao thông chưa được chú trọng đúng mức để kịp thời nhu cầu cứu trợ đến cả vùng sâu, vùng xa. Các chính sách chưa linh hoạt biến đổi, chưa tập trung và ưu tiên tuyệt đối cho hoạt động cứu trợ. So sánh với khả năng ứng phó của Chính phủ Nhật Bản khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 thì Chính phủ Philippines phản ứng chưa thực sự kịp thời và hiệu quả trong hoạt động cứu trợ không thường xuyên khi thiên tai xảy ra. Điều này cho thấy nguồn ngân sách hạn chế và khả năng quản lí tập trung thấp của Chính phủ Philippines.

· Phản ứng của người dân Philippines: 
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Những người dân tuyệt vọng hung hăng xô đẩy nhau khi thấy trực thăng của Mỹ bay qua tại Guiuan ngày 20/11. Hàng trăm cảnh sát và binh sĩ được triển khai để duy trì trật tự, ngăn chặn tình trạng cướp bóc lan rộng thêm ở Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte và là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. 
Trước những thiệt hại do siêu bão gây ra, người dân Philippines xô đẩy nhau cướp hàng cứu trợ, tình trạng cướp bóc, hôi của diễn ra ở nhiều nơi cho thấy ý thức và tính kỉ luật yếu kém của người dân Philippines, thể hiện sự giáo dục về ý thức đạo đức, tính kỉ luật yếu kém từ hệ thống giáo dục. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả của hoạt động cứu trợ.
· Phản ứng của các tổ chức cứu trợ trên thế giới

Cộng đồng quốc tế đã tiến hành chiến dịch cứu trợ quy mô lớn, với số tiền mặt và hàng viện trợ trị giá hơn 248 triệu USD.  Quân đội Mỹ ước tính, đã phân phát số hàng viện trợ trị giá 900.000 USD cho Philippines, đưa gần 1.200 nhân viên cứu trợ vào Tacloban và giúp sơ tán gần 2.900 người.. Úc tháo khoán 10 triệu đô la để gửi lương thực, thuốc men và những trang bị cần thiến như lều, chăn đệm, màn và thuốc lọc nước cho các nạn nhân. Anh viện trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá hơn 83 triệu bảng Anh. Nhật Bản đã cử 1.180 binh sỹ tới Philippines trong chiến dịch tham gia cứu hộ thiên tai ở nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay. Ngoài ra các tổ chức từ Liên Hiệp Châu Âu đến quỹ UNICEF từ Chương trình Lương thực Liên Hiệp Quốc đến Y sĩ Không biên giới đều đang chung sức với Philippines để khắc phục hậu quả của trận bão tai hại vừa qua. Chính phủ Việt Nam phối hợp với Hãng hàng không Vietjet Air đã chuyển 7 tấn hàng gồm lương thực, thực phẩm đóng hộp, sữa, chăn mền... dành để cứu trợ nạn nhân bão Haiyan ở Philippines. Đồng thời, vận chuyển những người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão còn kẹt lại Philippines mà không có kinh phí về nước.

Trước những thảm họa do thiên tai gây ra, với siêu bão Haiyan các tổ chức cứu trợ trên thế giới cũng đã kịp thời thực hiện các gói cứu trợ bằng tiền và hiện vật, về cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân Philippines, nhằm hỗ trợ Chính phủ Philippines có thể thực hiện hiệu quả nhất công tác cứu trợ người dân gặp nạn, đồng thời có thể chia sẻ những thiệt hại mà người dân Philippines  đang phải gánh chịu. Điều đó thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, sự tương thân tương ái khi gặp khó khăn của cộng đồng quốc tế.
· Công tác phục hồi sau cứu trợ

Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết sẽ phải mất ít nhất bốn năm và cần khoảng tám tỷ USD để tái thiết đất nước sau bão Haiyan.

Từ những thống kê về thiệt hại về người và của cải do trận động đất - sóng thần ở Nhật Bản năm 2011 và siêu bão Haiyan ở Philippines đã nêu ở trên, ta có thể thấy rõ những thiệt hại mà đất nước Nhật Bản phải gánh chịu nặng nề và khủng khiếp hơn nhiều so với đất nước Philippines, và những hệ lụy của nó khiến rò rỉ nhà máy hạt nhân nguyên tử đã gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nước Nhật, nhưng chỉ sau hai năm sau thảm họa khủng khiếp đó, Chính phủ Nhật Bản những ngôi nhà, đường phố, khu phố và cả Thành phố Rikuzentakata, Iwate, nơi bị sóng thần tàn phá đều đã được sắp xếp lại ngăn nắp. Mọi thứ cơ bản đã được sủa chữa và xây dựng lại. Điều này thể hiện khả năng kiểm soát quản lí nguồn vốn hiệu quả của Chính phủ, nguồn tài chính vững mạnh của Chính phủ Nhật bản và năng lực quản lí tốt của Chính phủ Nhật Bản trong hoạt động cứu trợ không thường xuyên.

Kết luận: Qua tìm hiểu về hoạt động cứu trợ không thường xuyên trong thiên tai với trận động đất, sóng thần ở Nhật Bản và siêu bão Haiyan ở Philippines, ta có thể thấy rằng các rủi ro trên đều mang tính thảm họa, nó đã gây ra hậu quả nặng nề cho mỗi nước gặp thiên tai. Chính phủ, người dân Nhật Bản và Philippines có những phản ứng khác nhau đối mặt với thảm họa đó. Với năng lực quản lí, khả năng tài chính tốt hơn, cùng khả năng kiểm soát, quản lí nguồn vốn cứu trợ hiệu quả hơn Chính phủ Philippines, Chính phủ Nhật Bản đã ảnh hưởng rất nhiều trong hiệu quả cứu trợ. Phản ứng kịp thời và hiệu quả nhất có thể để giảm thiểu tối đa tổn thất và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Cùng với Chính phủ Nhật Bản, người dân Nhật Bản – đã được giáo dục từ một hệ thống giáo dục truyền thống, chất lượng, với đức tính kiên trì, nhẫn nại, đã ảnh hưởng tích cực, hợp tác với Chính phủ nhằm góp phần thực hiện hoạt động cứu trợ diễn ra nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất. Các tổ chức cứu trợ khác trên khắp thế giới cũng đã thể hiện sự tương thân, tương ái, tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc chia sẻ những khó khăn trước những thảm họa do thiên tai gây ra. Như vậy khả năng quản lí của Chính phủ, ý thức của người dân, cùng với sự cứu trợ của các tổ chức khác trên thế giới sẽ góp phần tích cực và có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của hoạt động cứu trợ không thường xuyên khi thảm họa trong thiên tai gây ra
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HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
TS. Bùi Thị Quỳnh Thơ - Trường Đại học Hà Tĩnh

TÓM TẮT

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một trong những xu thế chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại. Trước tình hình hội nhập kinh tế quốc tế tạo các doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển hơn nhưng bên cạnh đó cũng phải đương đầu với không ít thách thức. Bài báo sau đây sẽ sử dụng mô hình SWOT phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trước thềm hội nhập và đề xuất một số giải pháp để các doanh nghiệp Hà Tĩnh có thể vượt qua các thách thức của hội nhập.

Từ khóa: Hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu

ABSTRACT

Globalization and international economic integration has become one of the major trends of modern international economic relations. Although international economic integration creates development opportunities for businesses, they face with many challenges. The following article will use the SWOT analysis of strengths, weaknesses, opportunities and challenges of Ha Tinh businesses in front of the integration process and propose some solutions to Ha Tinh enterprises in order to overcome these challenges
Keywords: international economic integration, opportunities, challenges, strengths, weaknesses.

 Thế giới ngày nay đang sống trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ. Quá trình này thể hiện không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà cả trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, tài chính, đầu tư cũng như các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường với các hình thức đa dạng và mức độ khác nhau. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những quan hệ gắn bó, sự tùy thuộc lẫn nhau và những tác động qua lại hết sức nhanh nhạy giữa các nền kinh tế. Thông qua quá trình tự do hóa, hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những lợi thế mới thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các nước, góp phần khai thác tối đa lợi thế so sánh của các nước tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế là lựa chọn chính sách của hầu hết các quốc gia để phát triển. Hội nhập tạo ra nhiều cơ hội đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên, qua đó, các doanh nghiệp cũng phải đương đầu với rất nhiều thách thức. Không nằm ngoài xu thế hội nhập chung của cả nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có những cơ hội và phải đương đầu với các thách thức gì về hội nhập? Họ phải làm gì để tham gia hội nhập? Bài viết sau đây sẽ đề cập đến vấn đề này.

Đến cuối năm 2015, Hà Tĩnh có gần 5.000 doanh nghiệp (với cơ cấu ngành nghề: xây dựng-vận tải: 24,58%, nông - lâm - ngư nghiệp: 10,4%, công nghiệp, TTCN - khai khoáng, điện: 17,45%, thương mại - dịch vụ tổng hợp 47,57%); 950 Hợp tác xã, 1650 tổ hợp tác và 55.560 hộ kinh doanh (trong đó: 38.703 hộ kinh doanh ổn định, 16.857 hộ kinh doanh nhỏ lẻ, thời vụ). Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ngày càng tăng và đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng của tỉnh. Song, do hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô vừa và nhỏ, tiềm lực chưa cao, đa số sản phẩm của tỉnh có sức cạnh tranh thấp, chưa có chỗ đứng trên thị trường trong nước cũng như ở nước ngoài, Hà Tĩnh đang đứng trước thách thức rất lớn về khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Với 98% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là DN nhỏ và siêu nhỏ, Hà Tĩnh đang đứng trước thách thức rất lớn về khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
          Vận dụng mô hình SWOT phân tích cơ hội, thách thức khi hội nhập đối với doanh nghiệp Hà Tĩnh
	Các cơ hội(O)
O1: Giúp mở rộng thị trường để thúc đẩy thương mại và các quan hệ kinh tế quốc tế khác, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội.

O2: Là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của các sản phẩm và doanh nghiệp địa phương; đồng thời, làm tăng khả năng thu hút đầu tư vào nền kinh tế của tỉnh.  

O3: Tăng cơ hội cho các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận thị trường quốc tế, nguồn tín dụng và các đối tác quốc tế.

O4: Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đa dạng về chủng loại, mẫu mã và chất lượng với giá cạnh tranh; được tiếp cận và giao lưu nhiều hơn với thế giới bên ngoài, từ đó có cơ hội phát triển và tìm kiếm việc làm cả ở trong lẫn ngoài nước.
O5: Tạo điều kiện để các nhà hoạch định chính sách nắm bắt tốt hơn tình hình và xu thế phát triển của thế giới, từ đó có thể đề ra chính sách phát triển phù hợp cho địa phương.   
	Các nguy cơ (T)
T1: Gia tăng cạnh tranh gay gắt khiến nhiều doanh nghiệp và ngành kinh tế gặp khó khăn, thậm chí là phá sản, từ đó gây nhiều hậu quả về mặt kinh tế-xã hội.

T2: Thị trường Kinh tế địa phương nhỏ, hẹp nên dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường quốc tế

T3: Do mở rộng cửa để thu hút vốn đầu tư nên nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể sớm bị cạn kiệt và môi trường bị hủy hoại, những lợi thế về nguồn nguyên liệu dồi dào đang dần bị mất đi.
T3: Gia tăng của tình trạng nạn lao động nhập cư trái phép, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh.

T5: Doanh nghiệp địa phương chưa bắt kịp với quá trình toàn cầu hóa.

 

	Các điểm mạnh (S)
S1: Vị trí giao thông thuận tiện. 

S2: Số lượng lao động dồi dào
S3: Lãnh đạo tỉnh năng động, có chiến lược quy hoạch

S4: Thị trường còn mới, các doanh nghiệp, người lao động chịu khó, chăm chỉ, nhận thức tốt

S5: Hàng năm UBND tỉnh tổ chức các Hội nghị đối thoại để lắng nghe và giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.
	Các điểm yếu (W)
W1: Thị trường xuất khẩu Hà Tĩnh còn bó hẹp, chưa có sản phẩm chủ lực để xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là hàng thô và thủ công mỹ nghệ, quá trình liên kết chuỗi còn kém.

W2: Doanh nghiệp tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ bé so với doanh nghiệp ngoại tỉnh; năng lực cạnh tranh thấp. Do chưa có sự liên kết, liên doanh, hợp tác giữa các doanh nghiệp một cách xứng tầm nên trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chưa có doanh nghiệp thực sự mạnh, đủ năng lực cạnh tranh để vươn lên sản xuất kinh doanh lớn.

W3: Trình độ tay nghề lao động thấp, khó cạnh tranh với lao động nước ngoài  khi cộng đồng AEC được mở ra; Cơ cấu lao động chưa hợp lí, chậm chuyển dịch.

W4: Ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin yếu, vì vậy người lao động khó khăn trong giao tiếp và cập nhật tri thức mới.


	Phối hợp: S/O

- Giao thông thuận tiện, nằm ở vị trí chiến lược nên tỉnh có cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

- Lao động dồi dào, chi phí lao động thấp là điểm mạnh để thu hút nhiều DN sản xuất hàng công nghiệp phụ trội.

- Lãnh đạo tỉnh năng động, có tầm nhìn chiến lược, đã quy hoạch các  khu công nghiệp, tạo điều kiện hình thành, phát triển các  doanh nghiệp.

- Hàng năm UBND tỉnh tổ chức các hội nghị đối thoại hoặc hội nghị xúc tiến đầu tư, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc thay đổi môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính
	Phối hợp: S/T

- Hội nhập sâu rộng làm cho cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao và sản phẩm sản xuất ra phải đảm bảo chất lượng. Hà Tĩnh cần tranh thủ lợi thế như vị trí giao thông thuận tiện, lao động dồi dào để đẩy mạnh thu hút thêm đầu tư.

- Bản thân doanh nghiệp đứng trước thềm hội nhập sâu, rộng phải tự hoàn thiện và làm mới mình, nâng cao kiến thức kinh doanh, vận dụng văn hóa kinh doanh trong điều hành và hoạt động doanh nghiệp.



	Phối hợp  W/O

- Thị trường xuất khẩu Hà Tĩnh hiện đang  hạn hẹp, với sự tham gia WTO, FTA, TTP, EAC,… là cơ hội để Hà Tĩnh mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước

- Khung pháp lý đang ngày càng đồng bộ, tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng là thời cơ để doanh nghiệp Hà Tĩnh nâng cao trình độ lao động thấp, phân công lại lao động hợp lí.
	Phối hợp: W/T

- Với thị trường hàng xuất khẩu bị bó hẹp, cùng với kinh tế tăng trưởng chậm làm cho thị trường tiêu thụ sản phẩm nói chung, xuất khẩu nói riêng của Hà Tĩnh trong ngắn hạn gặp khó khăn.

- Trình độ lao động thấp, cơ cấu lao động không hợp lý, chậm chuyển dịch, trong khi đó hội nhập đòi hỏi sử dụng lao động trình độ cao, công nghệ cao là thách thức và khó khăn đối với doanh nghiệp Hà Tĩnh.


 Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy doanh nghiệp Hà Tĩnh đã chuẩn bị thế nào cho hội nhập?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh cũng giống các doanh nghiệp khác của Việt Nam vì khi phải đối mặt với quá trình hội nhập cũng không tránh khỏi những xu thế và thách thức. Thách thức đầu tiên là sự cạnh tranh rất rộng lớn và khốc liệt trong toàn diện, trong mọi khía cạnh vì ASEAN là thị trường rộng lớn, có hơn 600 triệu dân. Cạnh ASEAN là thị trường Trung Quốc và thị trường Đông Á cũng rất hấp dẫn và bây giờ là TPP. Những thách thức, cơ hội đó sẽ không chỉ hạn chế ở trong khu vực AEC.

Thực tế cho thấy, trong xu thế hội nhập, việc cải thiện được năng lực cạnh tranh khi Việt Nam gia nhập AEC, không riêng gì Hà Tĩnh mà là vấn đề chung cho Doanh nghiệp trong nước. Bởi để làm những việc đó, chắc chắn, bản thân Doanh nghiệp phải tự làm mới mình. Vì nếu không làm mới mình thì không thể cạnh tranh được, đó là điều bắt buộc. Đầu tiên phải tăng cường đào tạo cho nhân lực trong công ty, chủ động phát triển sản phẩm mới, tìm ra thị trường cho riêng mình, tìm ra thế mạnh cho Doanh nghiệp của mình phát triển. Bên cạnh đó, các Doanh nghiệp phải tìm ra xu thế cho thị trường bên ngoài, mình có gì là lợi thế để tập trung vào đó, cái gì không là lợi thế để hạn chế.

Đồng thời, không phải đến bây giờ Doanh nghiệp mới được biết, mà trên các phương tiện thông tin đại chúng, VCCI, các Hiệp hội trong nước, trong tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức nhiều hội thảo nói về hội nhập ASEAN, hội nhập AFTA, rồi TPP từ cách đây mấy năm. Việc chuẩn bị của các Doanh nghiệp phụ thuộc vào các chính sách vĩ mô của Chính phủ, thời gian qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh  đã làm rất nhiều việc như có nhiều chính sách cụ thể, quan trọng hỗ trợ cho Doanh nghiệp như tháo gỡ khó khăn về tín dụng, xúc tiến về thương mại, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước,… tổ chức những hội chợ liên kết vùng, hội chợ chuyên ngành. 

Các Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm phần lớn các Doanh nghiệp Hà Tĩnh, vậy họ phải làm gì khi hội nhập?

Một thực trạng tương đối phổ biến đối với lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là các ngành nghề được đào tạo còn lệch so với nhu cầu tuyển dụng, chất lượng lao động còn non kém, trình độ thành thạo tay nghề chưa cao, kỹ năng chưa vững, kỷ luật lao động chưa mang tính hiện đại, khoa học, kỹ năng ngoại ngữ đặc biệt yếu kém.

Khi hội nhập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ bị tác động nhưng nó không thấy ngay trực tiếp. Khi mà có khủng hoảng, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ bị tổn thương nhiều nhất nhưng cũng dễ chống chọi nhất vì họ rất linh hoạt. Về mặt nhân lực, chắc chắn là cơ hội để tuyển dụng được nhân lực chất lượng cao mà Hà Tĩnh chưa đào tạo kịp thời. Đây cũng là động lực để cho việc đào tạo nhân lực và nhân lực ở Hà Tĩnh phải phấn đấu, vươn lên đổi mới mình... Lo lắng nhất của doanh nghiệp Việt nói chung, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng là phải cạnh tranh trên mọi mặt, đặc biệt là hàng tiêu dùng, hàng bán lẻ... bởi cảm giác mất thị phần luôn là nỗi lo thường trực, vì từ bây giờ nhiều quốc gia ASEAN đã đổ vào thị trường Việt Nam. Nếu không có cạnh tranh thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ không có sự bứt phá để thay đổi và quan trọng là chúng ta định vị được chúng ta ở đâu trong thị trường kinh tế quốc tế...

Thái độ của các doanh nghiệp Hà Tĩnh trước thềm hội nhập như thế nào?
Trong gần 5000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang hoạt động hiện nay các doanh nghiệp dân doanh vẫn là chủ yếu, các doanh nghiệp này đang hoạt động nhỏ lẻ, sức cạnh tranh của hàng hóa là thấp, chưa nói đến là hầu hết các sản phẩm đều khó thâm nhập vào thị trường quốc tế. Nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của văn hóa kinh doanh, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập phần lớn còn chưa rõ ràng, mơ hồ. Biểu hiện:

- Nhiều doanh nghiệp làm việc chưa có tính chuyên nghiệp, cung cách làm ăn còn manh mún; Chạy theo lợi nhuận trước mắt mà ít nghĩ đến cục diện chung; 

- Ảnh hưởng bởi các khuynh hướng cực đoan của nền kinh tế thị trường, chịu ảnh hưởng bởi 1 số yếu tố tiêu cực trong văn hóa dân tộc văn hóa xã hội; Chưa có triết lý kinh doanh dẫn dắt hoạt động kinh doanh hoặc có nhưng không thực chất; Việc xây dựng đạo đức kinh doanh doanh nghiệp chưa được chú trọng, những vấn đề đạo đức diễn ra hoặc âm thầm vẫn tồn tại; 

- Vai trò của người lãnh đạo doanh nghiệp (doanh nhân) trong việc chèo lái con thuyền doanh nghiệp còn chưa ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới, sự quan tâm của các doanh nhân đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp là chưa đúng mực, chưa tương xứng với xu thế hội nhập hiện nay; Hành trang văn hóa doanh nghiệp cho người lao động chưa có.


Các doanh nghiệp Hà Tĩnh cần làm gì để vượt qua những thách thức trên?
Từ những phân tích trên, để hội nhập được, đòi hỏi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cần phải tự đổi mới mình, trang bị cho mình những hành trang cần thiết, doanh nghiệp cần tìm hiểu các vấn đề về phát triển và hội nhập, thường xuyên trau dồi kiến thức, nắm bắt thông tin (tự học, sử dụng chuyên gia, tư vấn ngoài doanh nghiệp);

Thứ nhất, đổi mới tư duy kinh doanh phù hợp với bối cảnh mới. Lãnh đạo phải nhận định tình hình biến động/dự báo môi trường kinh doanh để chủ động thay đổi chiến lược của công ty cho thích ứng với những động thái bất ổn của môi trường và cạnh tranh. Họ không chỉ có nhiều quan hệ với bên ngoài, đối tác, chính quyền, hiệp hội ngành nghề...mà còn đủ kiến thức, trải nghiệm cũng như khả năng phân tích tác động đến doanh nghiệp để nắm bắt những thông tin nhanh nhất về biến động của môi trường kinh doanh và đưa ra những dự báo tương lai.
Thứ hai, xây dựng chiến lược Kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở lợi thế so sánh và theo hướng nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị; Hà Tĩnh hiện đã thực hiện liên kết sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Hà Tĩnh chỉ mới là bước khởi đầu và chưa tạo được chuyển biến rõ rệt, đa số hộ nông dân chưa tái cơ cấu lại sản xuất, vẫn kinh tế hộ nhỏ, sản xuất truyền thống; một số chuỗi liên kết sản xuất giữa nông dân với Hợp tác xã, doanh nghiệp còn thiếu bền vững; tái cơ cấu ở các vùng trọng điểm lúa thâm canh còn chậm, việc gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị còn ít....Vì vậy, cần phải áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và vị trí trong chuỗi giá trị; Tỉnh cần chỉ đạo tập trung phát triển thêm các loại hình sản xuất; có nhiều chính sách hỗ trợ cho phát triển các chuỗi sản xuất, tái cơ cấu lại lao động và phát triển công nghệ chế biến, tiêu thụ sản phẩm...; Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp khác, tham gia các liên kết, mạng lưới và hiệp hội;
- Thứ ba, đổi mới tư duy kinh doanh. Doanh nghiệp cần từ bỏ tư duy ỷ lại vào bảo hộ và bao cấp, ưu đãi của nhà nước, dựa dẫm vào quan hệ thân quen, từ bỏ những thói quen không phù hợp (chạy chọt, tù mù, làm hàng nhái, hàng giả…). Phải chấp nhận cạnh tranh và qui luật đào thải của thị trường, thay tư duy ngắn hạn bằng chiến lược, tầm nhìn xa. Thay tư duy “ai thắng ai” bằng “các bên cùng thắng”, thay tư duy làm khép kín bằng liên kết, hợp tác, chuyên môn hóa; tham gia clusters, out-sourcing, off-shoring. Coi trọng nghiên cứu thị trường, khách hàng, tiêu thụ sản phẩm; căn cứ vào đó để xây dựng kế hoạch kinh doanh.

- Thứ tư, đổi mới chiến lược cạnh tranh. Biết mình biết người, tạo thế các bên cùng thắng (win-win); Tìm đường phát triển và xây dựng lợi thế (hơn là chỉ tìm cách xóa bỏ bất lợi thế), chú trọng lợi thế động (hơn là lợi thế tĩnh) và tạo thêm giá trị gia tăng; Không ngừng tự cải thiện, sáng tạo, làm tốt hơn và làm khác hơn những việc Doanh nghiệp đang làm; Gắn với sự tiến hóa của toàn ngành và vị trí của Doanh nghiệp trong ngành; Thích ứng với sự thay đổi (thay đổi lợi thế cạnh tranh).

Thứ năm, nâng cao giá trị gia tăng. Nâng cao giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất - kinh doanh là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Vtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tạo khả năng cho Doanh nghiệp trụ vững và phát triển, trong đó Giá trị gia tăng bằng giá trị Doanh nghiệp tạo thêm trong quá trình sản xuất - kinh doanh từ đó đòi hỏi nỗ lực của cả Doanh nghiệp và Nhà nước. Doanh nghiệp Hà Tĩnh thường tập trung vào khâu sản xuất, gia công, lắp ráp, ít chú ý dịch vụ vì thế bị yếu thế dẫn tới giá trị gia tăng và lợi nhuận thấp, do đó cần chuyển hướng mạnh sang cải thiện khâu R&D, marketing và phân phối, phát triển dịch vụ để tạo thêm giá trị gia tăng.
Thứ sáu, chọn lựa chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Có 3 hướng chiến lược cạnh tranh cơ bản: Cạnh tranh bằng giá (cost leadership), cạnh tranh bằng sự khác biệt (differentiation) và tập trung vào trọng tâm (focus); Có 3 động lực cạnh tranh theo Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC: Phản ứng nhanh, tham gia dây chuyền cung cấp toàn cầu hóa  và dịch vụ trọn gói. Doanh nghiệp cần căn cứ vào quy mô và điều kiện thực tế của mình để lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp, đồng thời phải có động lực cạnh tranh trên cả ba hướng.

Tóm lại, hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời đưa lại cả cơ hội và các thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Tuy nhiên, không phải cứ hội nhập là đương nhiên hưởng đầy đủ tất cả các cơ hội và gánh mọi bất lợi như đã nêu trên. Các cơ hội và thách thức nhìn chung ở dạng tiềm năng và đối với mỗi nước, mỗi địa phương một khác, do các nước, các địa phương không giống nhau về điều kiện, hoàn cảnh, trình độ phát triển… Việc khai thác được cơ hội đến đâu và hạn chế các bất lợi, thách thức thế nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt quan trọng là năng lực của mỗi nước, mỗi địa phương, trước hết là chiến lược/chính sách, biện pháp hội nhập và việc tổ chức thực hiện. Nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng hơn, nghĩa là các Doanh nghiệp phải tham gia vào cuộc chơi toàn cầu hóa, cạnh tranh nhiều hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội cho các Doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung rà soát và định vị lại mình, để có những chiến lược phát triển phù hợp. Điều đó cho thấy, khi phát triển kinh doanh cần phân tích kĩ càng hơn về môi trường kinh doanh bên ngoài và môi trường kinh doanh bên trong và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, của thị trường, từ đó hoạch định cho Doanh nghiệp của mình đi theo hướng nào cho phù hợp./.
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LỰA CHỌN MÔ HÌNH CHÍNH SÁCH TRỌNG CUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO KINH TẾ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Ths. Phan Thị Phương Thảo

Với câu hỏi đặt ra nên lựa chọn chính sách trọng cầu hay trọng cung cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đã và đang gây nhiều tranh cãi cả trong giới học thuật cũng như các nhà hoạch định chính sách vĩ mô tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam từ khi thực hiện cải cách mở cửa đến nay hầu hết chỉ tập trung vào chính sách quản lý tổng cầu, trong khi thực trạng nền kinh tế của chúng ta hiện nay đang xuất hiện những vấn đề đòi hỏi có một sự đổi mới toàn diện về chính sách. Đồng thời, mô hình trọng cung đã chứng minh được ưu điểm nổi bật của mình trong việc cải tổ và giải quyết tận gốc  về năng lực sản xuất của nền kinh tế. Vậy phải chăng đã đến lúc Việt Nam nên mạnh dạn đổi hướng sang các chính sách trọng cung? 

1. Lý do Việt Nam nên bắt đầu với chính sách trọng cung

Như đã giới thiệu ở phần trước, cả hai loại chính sách trọng cầu và trọng cung đều hướng tới mục tiêu kích thích tăng trưởng của nền kinh tế, chỉ khác biệt ở các công cụ sử dụng của chúng. Việc lựa chọn áp dụng chính sách nào là tùy vào hiện trạng và giai đoạn phát triển của từng nền kinh tế. Trong kinh tế vĩ mô, thông thường hiện trạng của một nền kinh tế sẽ được đánh giá thông qua hai tiêu chí là tăng trưởng và lạm phát. Theo đó, người ta sẽ chia các nền kinh tế theo 4 trường hợp: (1) nền kinh tế khỏe mạnh, với cả hai chỉ tiêu lạm phát và tăng trưởng đều cao (tức là tổng cung và tổng cầu đều ở mức cao); (2) nền kinh tế yếu kém, khi cả hai chỉ tiêu trên đều thấp (tổng cung và tổng cầu cùng ở mức thấp); (3) nền kinh tế có lạm phát thấp và tăng trưởng cao (tổng cầu thấp so với tổng cung); (4) nền kinh tế có lạm phát cao và tăng trưởng thấp (tổng cầu cao hơn tổng cung). 

Với các nền kinh tế tương ứng với trường hợp (1) và (2), về mặt lý thuyết thì các nhân tố quyết định đến việc lựa chọn chính sách trọng cầu hay trọng cung đều tương đương như nhau. Do đó, các nhà hoạch định cần căn cứ vào các yếu tố sát thực để đưa ra lựa chọn. Ở trường hợp (3), tổng cầu thấp thì chính sách quản lý tổng cầu là cần thiết nhằm thúc đẩy tăng chi tiêu. Tuy nhiên, với các nền kinh tế ở trường hợp (4), khi mà tổng cung ở mức thấp, lạm phát cao chúng ta nên sử dụng nhóm chính sách trọng cung sẽ mang lại hiệu quả.

Xem xét vấn đề trong thực trạng kinh tế Việt Nam hiện nay, chúng ta sẽ cùng đánh giá lại tỷ lệ lạm phát và tốc độ tăng GDP thực tế (tốc độ tăng trưởng) của Việt Nam từ 1995 – 2014 với chia làm hai khoảng nghiên cứu: từ 1995 – 2006 và 2008 – 2014, trong đó năm 2007 được xem như năm bản lề của hai giai đoạn này.

Giai đoạn 1995 – 2006




Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam qua các năm từ 1995 - 2006

	      Chỉ 

       tiêu

Năm
	GDP thực tế
So sánh với năm 2010 (%)


	Tốc độ

 tăng trưởng 

(%)
	Chỉ số giá

tiêu dùng

(năm gốc 2010)
	Tỷ lệ

 lạm phát

(%)

	1995
	36.63
	14.68
	40.20
	-

	1996
	40.05
	9.34
	42.48
	5.67

	1997
	43.32
	8.15
	43.84
	3.20

	1998
	45.82
	5.76
	47.03
	7.27

	1999
	48.00
	4.77
	48.97
	4.13

	2000
	51.26
	6.79
	48.13
	-1.7

	2001
	54.80
	6.89
	47.92
	-0.44

	2002
	58.68
	7.08
	49.76
	3.84

	2003
	62.98
	7.34
	51.36
	3.21

	2004
	67.89
	7.79
	55.34
	7.75

	2005
	73.62
	8.44
	59.93
	8.29

	2006
	78.76
	6.98
	64.35
	7.38


(Nguồn: số liệu của IMF và tính toán của tác giả)


Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy kết quả phân tích, giai đoạn 1995 – 2006 kinh tế Việt Nam có mức lạm phát thấp hoặc vừa phải, kết hợp với tăng trưởng kinh tế tương đối cao. Trong điều kiện như trên kết luận đưa ra là có thể sử dụng chính sách tổng cầu. Mặc dù đến nay vẫn có một số ý kiến chuyên gia nhận định rằng, những thành tựu kinh tế Việt Nam đạt được trong giai đoạn này chủ yếu là nhờ vào các chính sách của lý thuyết trọng cung thông qua công cuộc đổi mới cuối những năm 1980s, mà không phải do chính sách quản lý tổng cầu. Tuy nhiên, cần ghi nhận thực tế là kinh tế Việt Nam giai đoạn này có bước phát triển khá tốt và ổn định, còn về việc kết quả đó được ghi nhận cho chính sách nào, tạm thời ở đây chúng ta không bàn luận sâu hơn nữa. Bởi dù gì điều đó cũng đã trở thành quá khứ và không thay được. Cái cần quan tâm là thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn hiện nay và chính sách phát triển tương ứng cho giai đoạn tới.

Giai đoạn 2008 – 2014

Bảng 2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam qua các năm từ  2008 – 2014

	      Chỉ 

       tiêu

Năm
	GDP thực tế
So sánh với năm 2010 (%)


	Tốc độ

 tăng trưởng 

(%)
	Chỉ số giá

tiêu dùng

(năm gốc 2010)
	Tỷ lệ

 lạm phát

(%)

	2008
	89.15
	5.66
	85.81
	23.11

	2009
	93.96
	5.40
	91.96
	7.05

	2010
	100.00
	6.42
	100.00
	8.86

	2011
	106.24
	6.24
	118.68
	18.68

	2012
	111.82
	5.25
	129.47
	9.10

	2013
	117.88
	5.42
	138.01
	6.60

	2014
	124.93
	5.98
	143.64
	4.08


(Nguồn: số liệu của IMF và tính toán của tác giả)

Bước sang giai đoạn này, tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Việt Nam thường duy trì ở  khá cao hơn hẳn so với giai đoạn 1995 - 2006 (đặc biệt trong hai năm 2008 do và 2011 ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu). Đồng thời, tốc độ tăng trưởng trong kỳ ở mức không cao (trung bình đạt khoảng 5.76%/năm), đặc biệt là giảm mạnh so với giai đoạn trước. Nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng giảm, một phần do bối cảnh kinh thế khó khăn do ảnh hưởng từ khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới. Mặt khác, nhiều người đánh giá là do sức ỳ của nền kinh tế đang lớn dần do chính sách quản lý tổng cầu được sử dụng trong thời gian dài gây ra. Chúng ta biết rằng, chính sách tổng cầu mặc dù có khả năng kích thích chi tiêu, mở rộng tổng cầu và tạo ra tăng trưởng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nó lại có hạn chế rất lớn đó là không chú trọng đến sự phát triển của các nguồn lực sản xuất và tạo hiệu ứng không tốt xét về mặt dài hạn.
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(Nguồn: số liệu của IMF và tính toán của tác giả)

Nhìn vào biểuh đồ và với khung lý thuyết chung ban đầu, có thể thấy, kinh tế Việt Nam hiện nay không nằm trong vùng ưu tiên thực hiện các chính sách trọng cầu, khi mà lạm phát cao kết hợp với tăng trưởng thấp. Như vậy, phải chăng đã đến lúc chúng ta cần chuẩn bị  một sự khởi đầu mới với các biện pháp và chính sách trọng cung cho nền kinh tế trong dài hạn?

2. Các khuyến nghị về chính sách trọng cung cho Việt Nam

Khuyến nghị 1: Giảm các loại thuế, phí; cắt giảm chi tiêu của chính phủ và xây dựng chính sách tiền tệ một cách có quy tắc

Nội dung cơ bản nhất của chính sách trọng cung chính là cắt giảm các mức thuế, phí, hạn chế chi tiêu công. Mục đích của cắt giảm thuế và phí là nhằm khuyến khích khu vực tư nhân tăng cường chi tiêu đầu tư, mở rộng thêm nguồn lực sản xuất trong tương lai. Hạn chế chi tiêu chính phủ và xây dựng chính sách tiền tệ có tính quy tắc là để tạo môi trường kinh tế ổn định, dễ dàng xác lập và duy trì trạng thái cân bằng dài hạn của nền kinh tế.

Thực tiến chứng minh, trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển sản xuất, khi các nguồn lực còn thiếu, đê thu hút đầu tư tư nhân, các quốc gia thường áp mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp (dưới 15%), còn ở giai đoạn sau sẽ được nâng cao dần (>30%), kèm theo cải thiện về cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội. Việt Nam hiện nay đang áp thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức từ 20 – 22%. Đây được coi là mức thuế tương đối cao so với các quốc gia trên thế giới. Mức thuế như vậy vừa hạn chế việc thu hút đầu tư, tăng hiện tượng gian lận thuế hoặc chuyển giá quốc tế (với các công ty có yếu tố nước ngoài). Đồng thời ngăn cản quá trình tích lũy phát triển thành các doanh nghiệp quy mô lớn và hoạt động lâu dài, bởi vì các nhà kinh doanh sẽ có xu hướng sản xuất nhỏ lẻ, tạm thời để dễ dàng trốn thuế.

Tuy nhiên, việc giảm tỷ lệ thuế, phí phải gắn liền với cắt giảm chi tiêu chính phủ, nếu không ngân sách chính phủ sẽ bị thâm hụt, tăng tỷ lệ nợ công và khó có thể duy trì mức thuế đã cắt giảm trong dài hạn. Chính sách tiền tệ cũng phải được thiết kế và thực thi có quy tắc, tránh tùy tiện thay đổi nhằm đảm bảo các nhà kinh doanh có thể có được các thông tin hỗ trợ về thị trường vốn một cách chính xác và dự báo được. 


Khuyến nghị 2: tiếp tục đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các DNNN

Để tạo môi trường cạnh tranh hiệu quả, chính phủ cần xác định một lộ trình nhằm thực hiện cổ phần hóa toàn bộ hoặc phần lớn các DNNN. Mục tiêu của hoạt động này nhằm giảm sức ép cho chi tiêu công trong tương lai và hạn chế rủi ro liên quan đến việc nhà nước phải trả nợ thay cho các DNNN làm ăn thua lỗ. Đồng thời đi đôi với quá trình cổ phần hóa, các đặc quyền của DNNN cũng sẽ dần được xóa bỏ, tạo cơ sở cho cạnh tranh công bằng và lành mạnh.


Khuyến nghị 3: dỡ bỏ cá rào cản gia nhập ngành, tăng cường cạnh tranh và tự do hóa thương mại


Việc tiến hành giải điều tiết thị trường. thúc đẩy cạnh tranh và tự do hóa thương mại có thể góp phần tích cực làm tăng cung, giảm giá cả và mở rộng lợi ích cho người tiêu dùng. Dỡ bỏ rào cản giúp nhiều doanh nghiệp có thể cùng tham gia sản xuất và cung ứng trên cùng một lĩnh vực, ngành nghề. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp phải cạnh tranh mạnh mẽ hơn, nỗ lực cắt giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm giá bán trên thị trường. Đồng thời việc cắt giảm thuế quan, phá bỏ các hàng rào phi thuế quan trong thương mại quốc tế vừa gắn liền với quá trình hội nhập kinh tế, vừa tăng cường sức cạnh tranh giữa hàng trong nước với hàng nước ngoài và mở rộng quy mô thị trường. Tự do hóa thương mại cũng đem lại cơ hội tiếp cận nguồn khoa học công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất và quản lý ưu việt, góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp trong nước. 


Khuyến nghị 4: khuyến khích đầu tư vào phát triển công nghệ, giáo dục& đào tạo


Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sẽ tạo ra các công nghệ sản xuất tiên tiến, nâng cao năng lực sản xuất. Trong khi nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo sẽ tác động đến chất lượng nguồn nhân lực, từ đó tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, hai vấn đề này đang được đánh giá là những mặt hạn chế chưa được khắc phục của Việt Nam hiện nay. Giáo dục Việt Nam, đặc biệt là giáo dục đại học những năm qua được phát triển khá mạnh về chiều rộng nhưng lại chưa chú trọng đến chất lượng, đặc biệt là trong việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thực hành ứng dụng cho người học. Do đó, hàng năm có rất nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm, trong khi khối doanh nghiệp lại không đủ nhân lực có chất lượng và khả năng đảm đương công việc hiệu quả. Tương tự như vậy với hoạt động nghiên cứu và phát triển khi số lượng phát minh, sáng chế , số sản phẩm KH  - CN của Việt Nam hàng năm chưa đáng kể, đặc biệt là những phát minh được thế giới công nhận và ứng dụng. Ngoài ra, đầu tư cho giáo dục và khoa học công nghệ hiện nay vẫn chưa thu hút nhiều sự tham gia của khu vực tư nhân, do chưa thực sự nhận được những sự ưu đãi, khuyến khích từ chính phủ cũng như hiệu quả mang lại từ hai hoạt động này còn thấp.


Khuyến nghị 5: cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút hơn nữa đầu tư nước ngoài


Như đã biết, việc thu hút đầu tư nước ngoài không chỉ mở rộng nguồn lực về vốn cho sản xuất trong nước, mà còn là kênh truyền dẫn quan trọng để tập trung về khoa học công nghệ hiện đại, kỹ năng quản trị, kỹ năng lao động sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên đứng trước sức ép cạnh tranh từ nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng như trên thế giới, chúng ta cần cải thiện hơn nữa về môi trường kinh doanh nếu muốn giữ chân các doanh nghiệp nước ngoài hiện có cũng như mời gọi thêm nhiều nhà đầu tư mới. Đồng thời, cần đánh giá lại những yếu tố vốn được coi là thế mạnh của Việt Nam như nguồn lao động rẻ, đất đai sẵn có, chính sách về môi trường và lao động lỏng lẻo… trong bối cảnh mới đã trở thành lực cản. Từ đó tìm cách cải thiện hoặc phát huy những ưu thế mới.
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TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

VÀ MARKETING GIÁO DỤC





Ths. Phan Thị Phương Thảo

Với sự tác động của kinh tế thị trường, Việt Nam đã từng bước thừa nhận vai trò giáo dục … như một ngành dịch vụ. Tuy nhiên, tâm lý e ngại mang tính truyền thống của người dân vẫn còn khá lớn, chưa thực sự xem giáo dục như một lĩnh vực kinh doanh thực sự. Trong những năm gần đây, cùng với chính sách xã hội hoá giáo dục cũng như xu hướng toàn cầu hoá mạnh mẽ và sâu rộng, tạo tiền đề cho sự ra đời của hàng loạt trường ĐH, CĐ bao gồm cả công lập và ngoài công lập, từ trung ương đến địa phương, thậm chí cả sự tham gia của các trường đại học nước ngoài khiến cho nhu cầu cũng như thực tế tuyển sinh của các trường đại học trở thành một cuộc cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là với các trường ngoài công lập và địa phương. Chính yêu cầu thực tế đó đã góp phần đẩy mạnh quá trình hình thành thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam cũng như đặt ra các vấn đề ứng dụng marketing giáo dục trong quảng bá thu hút tuyển sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của các trường ĐH, CĐ; cũng như đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng và thương hiệu giáo dục Việt Nam trên phạm vi trong và ngoài nước.
Dưới đây là tổng hợp các công trình nghiên cứu, các bài báo, chuyên đề, thảo luận cuả các tác giả trong và ngoài nước về vấn đề thị trường giáo dục đại học và marketing trong giáo dục nhằm góp phần đưa ra cái nhìn tổng quan về các vấn đề nêu trên.

Bài viết “Thị trường giáo dục và dịch vụ giáo dục: những vấn đề cũ và những hiểu biết mới” của tác giả Trần Thị Bích Liễu, Trần Quốc Toản đăng trên Tạp chí Quản lý Giáo dục 10/2009, số 05, trang 7 -12 đã nêu một số khái niệm và quan điểm nhìn nhận về các vấn đề - thị trường giáo dục và dịch vụ giáo dục theo cả hai góc độ - những học thuyết cổ điển cũng như hiểu biết mới trong trào lưu hiện đại, qua đó nhấn mạnh đến tính tất yếu và mức độ gay gắt của sự cạnh tranh về việc cung cấp các loại hình dịch vụ giáo dục trên thị trường giáo dục toàn cầu. Đồng thời, các tác giả đưa ra một số cảnh báo đối với hệ thống giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng của các nước đang phát triển trước những ảnh hưởng tiêu cực từ sức ép cạnh tranh đó.

Đầu tiên, bài viết cho rằng thuật ngữ “Thị trường giáo dục” đã xuất hiện rất lâu, bắt nguồn từ thời Hi Lạp cổ đại vào thế kỉ 5 trước công nguyên. Cho đến nay thị trường giáo dục ngày càng phát triển, đa dạng về hình thức và có phạm vi rộng khắp trên toàn thế giới. Cùng với xu hướng toàn cầu hoá, sức ép cạnh tranh trên thị trường giáo dục cũng ngày một gia tăng, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa hệ thống giáo dục của các nước phát triển và các nước đang phát triển. Các tác giả cũng dẫn chứng về xu hướng toàn cầu hoá của các nền giáo dục các nước phát triển hướng ra thị trường nước ngoài.

Bài viết trích dẫn nghiên cứu của Nuno Teixeira (March 2006) – TS kinh tế học của đại học Porto, Bồ Đào Nha phân tích quan điểm của một số nhà kinh tế học lớn như Adam Smith, John Stuart Mill, Alfred Marshall và Milton Friedman để minh hoạ cho việc xác định sự tồn tại của thị trường giáo dục và có nên tuân theo quy luật cạnh tranh của thị trường trong giáo dục. Như vậy, kết hợp cả về thực tiễn hiện đại và các học thuyết cổ điển đều chứng minh rõ một điều - sự tồn tại của thị trường giáo dục là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trong điều kiện hội nhập quốc tế, thị trường giáo dục chủ yếu có lợi cho các nước phát triển.

Thứ hai, tác giả tập trung phân tích các khái niệm, tính chất, phân loại đối với dịch vụ giáo dục. Đồng thời, trích dẫn chương viết về “Lịch sử của giáo dục như là một ngành công nghiệp dịch vụ” của Tim Mazzarol, Geoffrey Normal Soutar (2001) chỉ ra rằng: “…Giáo dục lúc này được xem như là một ngành công nghiệp dịch vụ hoạt động trong những thị trường cạnh tranh và các trường đại học buộc phải có các chiến lược để thu hút học sinh/sinh viên trong nước lẫn quốc tế…”

Bài viết cũng dẫn lời Philip Altbach thay cho cảnh báo về hậu quả của sức ép cạnh tranh đến từ các hệ thống giáo dục hiện đại đối với các nước đang phát triển rằng: “các hoạt động của GATTS và WTO sẽ phục vụ lợi ích của những hệ thống giáo dục phát triển mạnh nhất ở các nước phát triển” và “Các thị trường này cũng làm ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục của các nước kém phát triển vì sinh viên của các nước này, nhất là con em của các gia đình khá giả chỉ theo học các trường quốc tế dù học phí ở đó cao gấp nhiều lần so với học phí của các trường công trong nước”. 

Bài viết "Educational Marketing and the Public Schools: Polices, Practices and Problems” – (Marketing giáo dục và các trường công lập: Chính sách, thực tiễn và những vấn đề cần giải quyết), của giáo sư E. Mark Hanson, Đại học California, USA, tháng 7/1991- một nghiên cứu về marketing giáo dục ở  Hoa Kỳ, trong đó tác giả nhấn mạnh rằng các trường công lập và tư thục nên chú trọng đầu tư và sử dụng các kỹ thuật marketing chuyên nghiệp vào các hoạt động  giáo dục của mình, bởi vì cả hai nhóm trường này cùng phải giải quyết những vấn đề tương tự như nhau, bao gồm tạo dựng thương hiệu, huy động các nguồn lực, tuyển dụng nhân sự, phát triển chương trình, thoả mãn khách hàng,... Mục tiêu của bài viết là phân tích khái niệm marketing trong giáo dục và minh hoạ sự vận dụng nó trong hệ thống các trường công lập với việc đề cập và giải quyết các vấn đề về:

-  Thứ nhất, marketing giáo dục là gì?
Theo bài viết này, thông thường, marketing giáo dục được hiểu là “một sự trao đổi về giá trị hàng hoá và dịch vụ giữa nhà trường và cộng đồng…” Một quá trình makerting giáo dục hiệu quả phải là một bộ phận không tách rời của chính sách giáo dục và hệ quả là một “chiến lược makerting”. Một chiến lược makerting đại diện cho một quy trình khép kín không những liên quan đến việc thu thập và cung cấp thông tin, mà còn liên quan đến việc thay đổi chương trình giáo dục liên quan đến những thông tin đó. Trong ngôn ngữ makerting, thay đổi trong giáo dục thực sự là “thiết kế sản phẩm” gắn liền với sự thay đổi về nhu cầu của khách hàng

- Thứ hai, với các lực lượng marketing tồn tại trong giáo dục, liệu các lực lượng đó sẽ là cầu nối hay rào cản giữa các trường ĐH và cộng đồng mà trường đó phục vụ? Xuất phát điểm của “lực lượng thị trường tự nhiên” trong giáo dục chính là nhu cầu thực tế của các bậc phụ huynh về việc tìm kiếm sự giám sát và ảnh hưởng của giáo dục đối với con em họ. Điều này giúp lý giải cho việc các trường ĐH công lập ở Mỹ thường tạo được ảnh hưởng lớn trong hoạt động marketing giáo dục liên quan đến các đối tượng phụ huynh thuộc tầng lớp trung lưu và mang tính truyền thống – những người luôn chú trọng và theo dõi chặt chẽ quá trình giáo dục đối với con em họ.

- Thứ ba, tại sao phải áp dụng các công cụ và kỹ thuật marketing vào trong trường học? Có hai lý do thực tế đặc biệt giải thích cho việc này là: marketing giáo dục có thể làm gia tăng những nguồn lực cụ thể của trường; và marketing giáo dục mang lại những ảnh hưởng tiềm năng đối với việc gia tăng số lượng và chất lượng hoạt động học tập của sinh viên. 

- Thứ tư, làm thế nào các nhà marketing giáo dục liên hệ được với các nhóm công chúng khác nhau? Thị trường gồm thị trường bộ phận và thị trường mục tiêu. Trong lĩnh vực giáo dục, sự xác định chính xác về thị trường mục tiêu là trung tâm cho bất kỳ hoạt động marketing nào. Marketing mục tiêu là một công việc “nhạy cảm” trong giáo dục, bởi vì khác với các nhà tâm lý học, các nhà giáo dục không thể “cá biệt hoá” sản phẩm cho từng nhu cầu cụ thể của mỗi cá nhân trong xã hội. Các mục tiêu giáo dục được định hình bởi phụ huynh, học sinh, sinh viên (như là sự mở rộng của cha mẹ họ) hay các thành viên của thị trường bộ phận khác. 

- Thứ năm, cách thức mà các trường ĐH giao tiếp với công chúng và ngược lại.
         Có rất nhiều thành tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp hiệu quả giữa nhà trường và cộng đồng. Trong số đó, có thể kể ra một số thành tố như mục đích của giao tiếp (để thông báo, thuyết phục, tìm kiếm phản hồi từ khách hàng); phương tiện giao tiếp (các thiết bị và kênh thông tin); phương thức chuyển giao (thông tin) và ảnh hưởng mong muốn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, trong số các lựa chọn về loại hình, phương tiện liên lạc giữa nhà trường và gia đình, các bậc phụ huynh thiên về việc nhận hầu hết thông tin qua học sinh, các sản phẩm in ấn (phiếu báo cáo kết quả, phiếu liên lạc và Newsletter - bản tin nội bộ định kỳ hàng tuần của trường) và liên lạc cá nhân giữa phụ huynh với trường. 

Tóm lại, quá trình marketing là một cơ chế nhằm thu hút các nhà trường và cộng đồng xung quanh vào một quan hệ làm việc có hiệu quả và tích cực. Nhằm kích thích một quá trình trao đổi thông tin hiệu quả hơn giữa nhà trường và cộng đồng, hệ thống giáo dục sẽ thu được lợi ích bằng việc phát triển liên tục các “chiến lược marketing”. Các chiến lược ấy cần liên quan một loạt các yếu tố: các công cụ thu thập và dự báo dữ liệu nhân khẩu học, quá trình ra quyết định có thể sẽ làm thay đổi lựa chọn dựa trên sự chia sẻ quan điểm giữa nhu cầu của cộng đồng và nhà trường, và sự phân loại thông tin (Ví dụ như ai? đạt tới cái gì? khi nào? thông quan kênh thông tin nào?…) dựa trên các quy trình của marketing bộ phận và marketing mục tiêu.

Đề tài nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2010: “Quản trị trường Đại học theo mô hình tổ chức cung ứng dịch vụ - nghiên cứu từ góc độ marketing dịch vụ”, chủ nhiệm đề tài TS Vũ Huy Thông đề cập đến một số nội dung, trong đó đáng chú ý như:

- Marketing dịch vụ và dịch vụ giáo dục đại học. Khái quát về marketing dịch vụ bao gồm các khái niệm, đặc điểm và giáo dục và giáo dục đại học – một hình thức cung ứng dịch vụ.

- Một số kết quả khảo sát thực trạng quản trị trường đại học ở Việt Nam từ góc độ marketing dịch vụ. Ở đây, nhóm tác giả cho rằng trên giác độ marketing dịch vụ, mỗi trường đại học phải đồng thời thực hiện tốt các hoạt động marketing đối nội, đối ngoại và tương tác hướng tới giảm thiểu độ rộng cho các khoảng cách trong quá trình cung ứng dịch vụ. Theo đó, trước hết phải tìm hiểu nhu cầu của khách hàng; chính là học sinh, sinh viên; là phụ huynh; người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội về nhu cầu đào tạo và được đào tạo. Từ đó tạo kỳ vọng hợp lý cho khách hàng về dịch vụ mà mình sẽ cung cấp (marketing đối ngoại). Muốn vậy, về các yếu tố truyền tin bên ngoài tới khách hàng: trường đại học phải xây dựng thương hiệu, tạo thông tin truyền miệng, tiến hành truyền thông hướng nghiệp một cách bài bản bao gồm từ việc thiết lập bộ phận marketing chuyên trách và chuyên nghiệp đến tạo sự liên kết chặt chẽ với các Sở GD và ĐT, các trường phổ thông trung học trước mỗi mùa tuyển sinh.

Nhóm nghiên cứu đề tài đã tiến hành khảo sát ngẫu nhiên với 153 sinh viên đã tốt nghiệp và 50 phụ huynh sinh viên/ cựu sinh viên, trên cơ sở đó đưa ra số liệu mô tả quá trình cung cấp dịch vụ giáo dục hiện tại theo các bước tham gia cuả người học và phụ huynh với tư cách là khách hàng của hệ thống. Bước đầu tiên của quá trình là học sinh sau khi tốt nghiệp PTTH đủ điều kiện sẽ đăng ký dự tuyển vào các trường đại học theo nhu cầu, nguyện vọng và khả năng của bản thân và gia đình. Các tác giả nhận xét thông qua kết quả khảo sát, quyết định chọn trường học và ngành học của các bậc phụ huynh và thí sinh dựa nhiều trên việc tìm hiểu xem trường nào dễ đỗ, phù hợp với khả năng thi đỗ của con em mình. Lý do đó khiến cho nguồn cung cấp thông tin “qua thông tin đại chúng” trở nên tương đối quan trọng so với các nguồn thông tin khác khi quyết định lựa chọn trường đăng ký dự thi, dự tuyển. Tiếp đó mới đến các lý do như xem xét về nghề nghiệp và nơi dự định làm việc sau khi ra trường, sở thích và nguyện vọng cá nhân đối với ngành học. Điều này dẫn đến tình trạng một số sinh viên sau khi thi đỗ và nhập học lại chán nản, không có hứng thú học tập, dẫn đến kết quả thấp và không tìm được việc làm sau khi ra trường.

Hệ thống truyền thông định hướng chọn trường cho thí sinh cũng bộc lộ những bất cập khi kết quả khảo sát cho thấy hầu hết sinh viên và phụ huynh “chỉ biết sơ qua” hoặc “chỉ nghe nói đến” về trường đại học mà mình định dự thi, đặc biệt đối với những gia đình ở nông thôn hoặc thuộc nhóm nghề nghiệp lao động tay chân, trình độ hiểu biết và nguồn thông tin hạn chế. 

Qua các bài báo và bài nghiên cứu trên, ta có thể nhận thấy, khái niệm “thị trường giáo dục” cũng như các ứng dụng của công cụ marketing trong dịch vụ giáo dục đã xuất hiện từ rất sớm và ngày càng phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển. Trong quá trình hội nhập sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội hiện nay, nền giáo dục đại học Việt Nam cũng đã và đang từng bước tiếp cận và hòa nhập các trào lưu chung của giáo dục đại học thế giới. Việc quản trị và hoạt động của các trường Đại học, cao đẳng của chúng ta ngày nay đang rất cần được nhìn nhận và thực thi dưới góc độ mới – theo mô hình tổ chức cung ứng dịch vụ giáo dục, đào tạo nghề và đặt trong bối cảnh một thị trường giáo dục chung.
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QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH

ThS. Nguyễn Thị Hồng Trang 

Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh

Quản trị rủi ro tín dụng là vấn đề khó khăn nhưng rất bức thiết đối với ngân hàng thương mại Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm từ 60-80% thu nhập của ngân hàng. Với bối cảnh như thế, rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng đồng thời quản trị rủi ro tín dụng giữ vị trí trung tâm trong hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng. Trong bài viết này tác giả sẽ nghiên cứu một số vấn đề về rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.
1. Rủi ro tín dụng và ảnh hưởng của rủi ro tín dụng

Theo uỷ ban Basel (thuộc Ngân hàng Thanh toán quốc tế) thì: “rủi ro tín dụng là khả năng mà khách hàng vay hoặc bên đối tác không thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo những điều khoản đã cam kết. Rủi ro thất thoát đối với một ngân hàng là sự vỡ nợ của người giao ước trong hợp đồng, trong đó sự vỡ nợ được xác định là bất kỳ sự vi phạm nghiêm trọng nào đối với nghĩa vụ hợp đồng khi hoàn trả nợ và lãi”
Rủi ro tín dụng luôn tiềm ẩn trong kinh doanh ngân hàng và đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia thậm chí có thể lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

· Tác động và hậu quả của rủi ro tín dụng ngân hàng đối với ngân hàng
Khi gặp rủi ro tín dụng tức là ngân hàng không thu được nợ lãi, một phần hoặc toàn bộ nợ gốc tiền vay, nhưng về phía ngân hàng phải có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho số tiền huy động từ các tầng lớp dân cư và các doanh nghiệp khác, điều này làm cho ngân hàng mất cân đối thu chi. Khi không thu được tiền nợ vay dẫn đến vòng quay vốn tín dụng giảm, mất cơ hội kinh doanh, chi phí tăng cao ngoài dự kiến, làm giảm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, nếu rủi ro lớn sẽ mất khả năng thanh khoản làm mất lòng tin của người gửi tiền cũng như người vay và suy giảm tín nhiệm của ngân hàng trên thị trường tiền tệ quốc tế, gây khó khăn trong quan hệ vay vốn nước ngoài, thiết lập quan hệ đại lý vói nước đó, hạn chế năng lực canh tranh. Hiệu quả kinh doanh thấp, ngân hàng không có tiền chi trả lương cho nhân viên, những người có năng lực tốt sẽ ròi khỏi ngân hàng làm cho ngân hàng càng khó khăn thêm.
· Tác động và hậu quả của rủi ro tín dụng ngân hàng đối với toàn bộ nền kinh tế

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, đến tất cả các ngành, các thành phần kinh tế. Trong hoạt động của ngân hàng nguồn thu nhập chủ yếu là từ tín dụng trong đó rủi ro lớn nhất là rủi ro tín dụng. Vì vậy, khi rủi ro túi dụng xẩy ra và trường hợp dẫn đến phá sản thì gây lên tâm lý hoang mang và mọi người sẽ ồ ạt đến rút tiền gửi tại các ngân hàng khác, sẽ gây nên tình trạng khó khăn cho hệ thống các ngân hàng thương mại do mất khả năng thanh toán. Ngân hàng phá sản ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư, các doanh nghiệp không có tiền trả lương dẫn đến đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa sự khủng hoảng của các ngân hàng ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế, nó làm cho nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, xã hội mất ổn định. Ngoài ra, rủi ro tín dụng cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, vì ngày nay nền kinh tế mối quốc gia đều phụ thuộc ngày càng nhiều vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Mặt khác, mối liên hệ tiền tệ, đầu tư giữa các nước phát triển rất nhanh nên rủi ro tín dụng tại một nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế có liên quan.
2. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ngoài việc thực hiện các hoạt động chính của ngân hàng như: huy động vốn, cho vay và các hoạt động dịch vụ khác…Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (NHNo&PTNTVN -  Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh) cũng rất quan tâm đến các vấn đề rủi ro nhất là vấn đề rủi ro tín dụng. Trong giai đoạn qua, ngân hàng đã và đang thực hiện một số các văn bản pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Ngân hàng nhà nước và của Chính phủ Việt Nam ban hành. Thông qua các quy định trong các văn bản pháp luật này thì Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã và đang thực hiện các chính sách quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng, cụ thể:
· Phân tán rủi ro tín dụng

Nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng đã cho vay bằng cách đa dạng hóa các hình thức cho vay như vay theo hạn mức tín dụng, vay theo dự án sản xuất, vay thế chấp, tín chấp, vay trả góp.., đa dạng hóa đối tượng khách hàng như là các hộ sản xuất, DNTN, tiêu dùng, tiểu thương..,

Bên cạnh đó ngân hàng cũng phân loại cho vay theo kỳ hạn: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và phân loại theo hình thức đảm bảo như có tài sản đảm bảo và không có tài sản đảm bảo..

· Cơ cấu phân bổ tín dụng:

Ngân hàng thực hiện theo thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng như:

Ngân hàng được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa 60%

Ngân hàng phải duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi ở mức 90%.

· Giới hạn cấp tín dụng

Ngân hàng thực hiện theo thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng;

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng.

Xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định hiện hành.

Quy định rõ mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, điều kiện và thủ tục cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với từng đối tượng khách hàng, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, cụ thể như sau:

Tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn; cá nhân và hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp.

Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

Tối đa 300 triệu đồng đối với tổ hợp tác và hộ kinh doanh.

Tối đa 1 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

· Công tác quản trị

Thực hiện theo đúng quy trình thẩm định, giám sát công tác thẩm định, xác định các phương án, dự án mang lại hiệu quả kinh tế để quyết định cho vay.

Phân tích, sàng lọc khách hàng để tìm ra khách hàng tiềm năng đem lại hiệu quả cho ngân hàng. Kiểm tra, giám sát các khoản tín dụng sau khi giải ngân.

 Ngân hàng thực hiện các chính sách theo đúng quy định thông tư 02/2013/TT – NHNN và Thông tư 09/2014/TT-NHNN sửa đổi thông tư 02/2013/TT-NHNN của NHNN Việt Nam như:

Trích lập dự phòng: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với từng nhóm nợ như sau: nhóm 1 là 0%, nhóm 2 là 5%, nhóm 3 là 20%, nhóm 4 là 50%, nhóm 5 là 100%. 
Xử lý rủi ro:  Thực hiện xử lý rủi ro từ nguồn dự phòng rủi ro đã được trích lập của ngân hàng.

3. Những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

3.1. Những thuận lợi đối với hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

- Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế thôi thúc Việt Nam mở cửa giao lưu với các nước trên thế giới, nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính của nhân dân tăng cao.

· Kinh tế Hà Tĩnh ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính của nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và nông dân nói riêng ngày càng tăng.

· NHNo&PTNTVN là ngân hàng chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh, có truyền thống lâu đời với mạng lưới chi nhánh và số lượng khách hàng đông đảo.

· NHNo&PTNTVN là ngân hàng có thương hiệu nổi tiếng, đáng tin cậy và giữ vai trò chủ đạo trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

· Cơ sở vật chất của Ngân hàng ngày càng được đầu tư hiện đại.

· Đội ngũ cán bộ nhân viên của ngân hàng thân thiện, nhiệt tình với khách hàng.
3.2. Những khó khăn đối với hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

- Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên cùng địa bàn về cung cấp dịch vụ tài chính ngày càng gay gắt đòi hỏi ngân hàng phải nâng cao chất lượng các hoạt động của mình trong có có hoạt động quản trị rủi ro tín dụng để được khách hàng tín nhiệm.

· Thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm ngày càng tăng, khó lường,… gây ảnh hưởng tới hoạt động nông nghiệp, đối tượng khách hàng chính của ngân hàng, do đó khả năng rủi ro tín dụng ngày càng tăng

· Đối tượng vay của Ngân hàng chưa thực sự đa dạng, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

· Ngân hàng chưa thật sự áp dụng khoa học, kỹ thuật vào các hoạt động của ngân hàng.

· Hiệu quả kinh doanh an toàn vốn của Ngân hàng còn thấp.

· Công tác thẩm định của cán bộ ngân hàng còn khó khăn do đặc thù địa bàn hoạt động của ngân hàng khá rộng.

4.  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

4.1. Tích cực xử lý nợ xấu và nợ quá hạn
Một dấu hiệu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng rất đặc trưng đó là nợ xấu, nợ quá hạn ở mức cao và có xu hướng tăng. Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngân hàng cần tìm biện pháp hữu hiệu để xử lý nợ xấu và nợ quá hạn nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng. Tuỳ theo từng nguyên nhân mà Ngân hàng đưa ra biện pháp hợp lý để tháo gỡ những khó khăn cho khách hàng cũng như tạo điều kiện cho Ngân hàng thu hồi được vốn vay.
Ngân hàng có thể dùng biện pháp khai thác khách hàng vay: khi khách hàng vay gặp rủi ro mà chưa cần đến cơ quan pháp luật xử lý. Ngân hàng làm tư vấn cho khách hàng đưa ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn, chuyển hướng sản xuất kinh doanh, tích cực thu hồi nợ, tiết kiệm chi phí, giải quyết hàng tồn đọng, thậm chí ngân hàng có thể cho khách hàng vay vốn mới để phục hồi lại tình trạng kinh doanh của khách hàng....
Ngân hàng có thể vận dụng xử lý phù hợp vói khách hàng: có thể giảm nợ hoặc cho vay liên vụ thêm thời hạn hoặc có thể hạ lãi suất vay, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ. Tuy nhiên, biện pháp này cũng có mặt trái của nó nên ngân hàng cần đánh giá đúng và chính xác khả năng trả nợ của khách hàng sau này.
Ngoài việc phân nợ thành 5 nhóm nợ theo quy đinh tai Quyết định 493/ĐQ-NHNN, ngân hàng cần phân loại nợ theo nhiều nguyên nhân khác như: phân theo nguyên nhân chủ quan, khách quan, theo khả năng có thể thu hồi, không có khả năng thu hồi, nợ quá hạn có khả năng mất vốn từ đó có cơ sở tìm ra biện pháp khắc phục hạn chế rủi ro được triệt để trong khả năng của mình.
4.2. Nâng cao chất lượng thẩm định

Việc thẩm định các phương án, dự án vay vốn có vai trò hết sức quan trọng trọng cho quyết định cho vay hay không của ngân hàng, là công tác quyết định chủ yếu đến chất lượng tín dụng. Với thực tế hiện nay thì công tác thẩm định chưa thực sự được chú trọng, CBTD mới chủ yếu quan tâm tới tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng mà chưa thực sự quan tâm tới hiệu quả kinh tế của các phương án, dự án vay vốn. Hiện nay việc thẩm định các phương án vay vốn chủ yếu đang dựa trên kinh nghiệm cũng như ý kiến chủ quan của các CBTD. Còn với các dự án kinh doanh do khách hàng hầu như không thể lập dự án vay vốn nên các dự án đều do các CBTD lập thay cho khách hàng dẫn tới công tác thẩm định không mang lại hiệu quả. Với thực trạng như thế đòi hỏi các nhà quản trị ngân hàng tăng cường giám sát công tác thẩm định, xác định các phương án, dự án mang lại hiệu quả kinh tế để quyết định đầu tư chứ không chỉ phụ thuộc vào tài sản đảm bảo. Cần có những yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các CBTD trong công tác thẩm định để có thể đánh giá một cách chính xác nhất khả năng mang lại hiệu quả kinh tế của các khoản cho vay.

Việc xây dựng quy trình và công tác thẩm thẩm định đã có nhưng hiệu quả triển khai lại chưa thực sự cao. Công tác thẩm định còn nhiều yếu kém và mang tính hình thức. Điều này đòi hỏi CBTD ngân hàng, những người trực tiếp tham gia thẩm định phải ý thức được tầm quan trọng của công tác thẩm định, từ đó trau dồi kinh nghiệm Thực hiện đầy đủ và nghiêm quy trình tín dụng

4.3. Phân tán rủi ro tín dụng

Trong hoạt động tín dụng, rủi ro là điều khó tránh khỏi. Để thực hiện việc phân tán rủi ro, ngân hàng cần quan tâm đến phương thức sau:

· Đa dạng hóa phương thức cho vay

Hiện nay, tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh áp dụng các phương thức cho vay như: hạn mức tín dụng, cho vay thế chấp, tín chấp, cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.. nhưng chủ yếu ngân hàng áp dụng phương thức cho vay thế chấp tài sản đảm bảo, để phân tán rủi ro ngân hàng nên quan tâm tới các phương thức cho vay khác.

· Đa dạng hóa khách hàng

Hiện nay ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu cho vay đối với khách hàng là Hộ sản xuất, và chiếm tỷ trọng trên 80%. Điều này có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, khi khách hàng không trả được nợ,  để phân tán rủi ro ngân hàng nên quan tâm tới việc mở rộng đối tượng cho vay như cho vay tiêu dùng, cho vay đối tượng buôn bán kinh doanh nhỏ, tìm kiếm khách hàng là các DN vừa và nhỏ trên địa bàn…

·  Cho vay đồng tài trợ

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nên sử dụng cho vay đồng tài trợ đối với các dự án lớn để tăng khả năng thẩm định món vay, san sẻ rủi ro, nếu cho vay nhiều món lớn, lại rủi ro thì xác suất vỡ nợ là rất cao, do đó việc cho vay đồng tài trợ còn có mục đích quan trọng là chia sẻ rủi ro. Giúp mở rộng đối tượng khách hàng và nâng cao uy tín cho ngân hàng: Việc ngân hàng cho vay được các dự án lớn, phức tạp một phần khuếch trương thương hiệu và mở rộng đối tượng khách hàng của ngân hàng, lại tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm cấp tín dụng.

4.4. Kiểm tra và giám sát tín dụng chặt chẽ hơn 

Để đảm bảo an toàn trong cho vay, tránh được những RRTD không đáng có CBTD cần thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và thực hiện dự án của khách hàng để đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Thông qua việc theo dõi vay vốn, CBTD cần lưu ý khách hàng biết kì hạn trả nợ và đôn đốc thu xếp ngân quỹ để trả nợ ngân hàng đúng thời gian thoả thuận. Nếu khách hàng có khó khăn chính đáng không thể trả nợ đúng thời hạn thì CBTD hướng dẫn khách hàng lập giấy xin điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, còn nếu những khó khăn của khách hàng không phải do các nguyên nhân bên ngoài mà là do sự yếu kém của chính họ thì CBTD cần gợi ý, tư vấn cho họ các biện pháp để tháo gỡ khó khăn. Còn nếu khoản vay đã được xác định là “có vấn đề” dù đang còn trong hạn, CBTD cần chuyển khoản vay bộ phận xử lý rủi ro cao để có phương án điều chỉnh khoản vay về trạng thái bình thường trước khi hết hạn.
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(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
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Biều đồ 1: Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015
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